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Tôi đọc The Game of Doubles in Tennis lần đầu khi khoảng mười sáu
tuổi. Tôi bị huấn luyện viên quần vợt của mình, Tiến sĩ R. W. Johnson,
ra lệnh phải đọc nó. Ông đã đọc cuốn sách, và ở tuổi của ông lúc bấy
giờ (khoảng năm mươi) ông thấy đó là một tác phẩm vô cùng giá trị,
giúp ông thắng phần lớn các trận đánh đôi của mình trước những người
bạn thân. Lẽ ra tôi nên đọc nó thêm vài lần nữa. Nỗi thất vọng lớn nhất
trong sự nghiệp quần vợt của tôi là không có được một thành tích đánh
đôi đáng ghen tị. Hewitt-McMillan, Newcombe-Roche, Emerson-Stolle,
Lutz-Smith, Trabert-Seixas, Hoad-Rosewall—một vài trong số những
cặp đánh đôi vĩ đại mà tôi từng xem thi đấu—đã vận dụng, dù ý thức
được hay không, những nguyên tắc được trình bày rõ ràng trong cuốn
sách này. Có lẽ những tay vợt ấy đã đọc những cuốn sách tương tự
hoặc được dạy những gì họ biết. Nhưng có một điều rõ ràng: có một
môn học tên là "Đánh đôi", và nó có thể học được. Bạn đang cầm trên
tay cuốn sách giáo khoa ấy. Hãy đọc nó rồi ra sân thử áp dụng. Bạn sẽ
ngạc nhiên một cách thú vị. Tháng Sáu, 1976
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Phối hợp đồng đội là chìa khóa cho lối đánh đôi thành công, và cặp đôi
Bill Talbert cùng Bruce Old đã giao cho chúng ta một cú ace trong The
Game of Doubles in Tennis. Những cuốn sách như thế này cực kỳ hiếm.
Cú cướp bóng (poach), bóng bổng (lob), giao bóng, đánh lưới, đánh sân
sau—mọi thứ bạn muốn học về đánh đôi đều có ở đây. Cách tiếp cận
trò chơi của hai tác giả rất thực tế, và những chỉ dẫn của họ dễ hiểu và
dễ đưa vào thực hành. Nếu tôi có vẻ nhiệt tình với The Game of
Doubles, ấy là vì tôi thực sự tin rằng đây là một cuốn sách tuyệt vời mà
mọi tay vợt đều có thể hưởng lợi ngay lập tức. Tháng Chín, 1976

CHƯƠNG TRANG Lời tựa của Arthur Ashe và Virginia Wade 7 LỜI GIỚI
THIỆU 13 I. Những Giấc Mơ Ngọt Ngào 17 II. Lịch Sử 23 III. TRÒ CHƠI 30
IV. GIAO BÓNG 46 V. TRẢ GIAO BÓNG 64 VI. Đánh Lưới 95 VII. Đánh
Cuối Sân 189 TÓM TẮT 207

[Trang minh họa, không có văn bản đọc được]

Đây là cuốn sách đầu tiên từng được viết về môn đánh đôi trong quần
vợt. Để sinh ra đứa con tinh thần đầy sức sống này đã cần bảy năm dài
lao động vất vả. Thư viện Quốc hội cùng các Thư viện Công cộng
Boston, New York và Cleveland đã được tra cứu từ trên xuống dưới. Sau
đó, dữ liệu về vô số trận đấu đã được tập hợp lại để có thể trình bày
những sự thật, chứ không chỉ là những cảm nhận. Hai tác giả tha thiết
hy vọng cuốn sách này sẽ làm tăng thêm niềm vui của bạn khi chơi và
khi xem môn đánh đôi tuyệt vời này. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ giúp
bạn giành được một danh hiệu quần vợt. Thật viển vông nếu cho rằng
nó có thể giúp Hoa Kỳ giành Cúp Davis vào một năm nào đó—nhưng ít
nhất, chúng ta cũng có thể mơ về điều ấy. Trong đánh đôi, chiến lược
và chiến thuật quan trọng ngang với việc sản xuất cú đánh. Để trình
bày rõ ràng hơn một số miếng đánh và vị trí, phần văn bản được bổ
sung bằng nhiều sơ đồ. Danh sách các ký hiệu ở trang sau giúp người
đọc theo dõi các miếng đánh. Một miếng đánh hoàn chỉnh, được sơ đồ
hóa trong Hình 1, cho thấy một chuỗi cú đánh xảy ra quá thường xuyên
và có thể xếp vào một trong những tội lỗi trọng đại của những tay đánh
đôi cuối tuần. Như hầu hết các tội lỗi, tội này không mới, đã được vô số
cây bút chỉ ra từ tận năm 1900; thế mà ngày nay nó vẫn được phạm
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với mức độ đều đặn đáng kinh ngạc. Kẻ phạm tội là người giao bóng,
tay vợt A. Đáng lẽ tay vợt A phải làm gì? Câu trả lời cho điều đó và
nhiều câu hỏi khác có thể tìm thấy trong những trang tiếp theo. Tuy
không có một cuốn sách nào về đánh đôi, nhưng người ta có thể tìm
thấy nhiều cuốn ở gần như bất kỳ thư viện công cộng nào về cơ chế
sản xuất cú đánh trong quần vợt. Vì lý do đó, cuốn sách này sẽ không
cố đề cập đến chủ đề ấy.

SYMBOLS USED IN DIAGRAMS
Hình bầu dục đặc biểu thị một tay vợt, và chữ cái nhận diện tay vợt đó.
Đường chấm chấm cho thấy đường di chuyển của tay vợt từ vị trí này
sang vị trí khác, mũi tên chỉ hướng. Đường liền cho thấy đường bay của
bóng, mũi tên chỉ hướng. Đường gạch-chấm cho thấy một cú bóng
bổng (lob). Vòng tròn nhỏ cho thấy điểm bóng nảy. Vòng tròn lớn cho
thấy điểm ngắm cho một cú đánh. Vòng tròn có ngôi sao cho thấy điểm
ngắm cho một cú đặt bóng.
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Chú giải các ký hiệu

THE OPEN DIAGONAL
Tay vợt B giao bóng cho người nhận giao bóng M rồi phạm sai lầm đầu
tiên và nghiêm trọng nhất: sau khi giao bóng, anh ta không tiến vào vị
trí lưới. Người nhận giao bóng M tận dụng điều này bằng cách đánh
một cú trả bóng sâu và tiến theo cú đánh của mình vào vị trí lưới, qua
đó giành thế tấn công khỏi đội giao bóng. Khi trả bóng, người giao
bóng B phạm sai lầm thứ hai khi đánh dọc biên về phía tay vợt N, người
đã di chuyển; những chiến thuật sai lầm của đội giao bóng giờ đã lộ rõ.
Tay vợt N nhận thấy toàn bộ vùng chéo sân đang rộng mở cho mình.
Anh ta chỉ cần di chuyển vài bước và đánh một cú vô-lê chéo sân dễ
dàng vào điểm ngắm được chỉ ra để tạo một cú đặt bóng và thắng
điểm. Dù tay vợt B không hề phạm một lỗi đánh bóng nào, anh ta đã
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1. Những Giấc Mơ Ngọt Ngào
Mọi người chơi môn đánh đôi tuyệt vời trong quần vợt đều nhận ra rằng
đây gần như là môn thể thao hay nhất trong tất cả các môn. Nếu bạn
chơi nó, bạn đã biết những giờ phút vui thú bất tận và nhiều tình bạn
mà nó mang lại. Nếu bạn chưa chơi, bạn sẽ mãi mãi biết ơn nếu bắt
đầu ngay từ bây giờ. Vì sao lại có lời tán dương hào phóng này? Chà, có
rất nhiều lý do. Ví dụ: Đánh đôi có thể chơi bởi cả hai giới từ sáu đến
sáu mươi tuổi, và hơn thế nữa. Đánh đôi là môn chơi kỹ năng. Nó đòi
hỏi suy nghĩ và tính toán nhiều ngang với việc sản xuất cú đánh. Và nó
có thể mang lại cho bạn niềm vui lớn ngang—hoặc hơn—khi lừa được
đối thủ so với khi đập bóng quần vợt đến long trời lở đất. Đánh đôi vừa
là môn chơi trong nhà vừa ngoài trời, nên có thể chơi quanh năm. Đánh
đôi là thứ có thể gọi là môn thể thao đẹp mắt. Là môn thể thao cho
khán giả, nó ít có đối thủ về kịch tính, tốc độ, nhịp điệu và phối hợp
đồng đội. Đánh đôi có thể chơi ở gần như mọi thành phố ở mọi quốc gia
trên thế giới. Đánh đôi có thể nhanh như chớp. Nhưng nó cũng có thể
chơi ở tốc độ trung bình hoặc chậm để phù hợp với kỹ năng, tuổi tác và
giới tính của người chơi. Đánh đôi mang lại nhiều vận động trong một
khoảng thời gian thuận tiện—một giờ là đủ. Và trên hết, đánh đôi thân
thiện với người nộp thuế vì đây là môn chơi rẻ. Có nhiều sân công cộng,
và dụng cụ cần thiết tối thiểu và dễ mang theo bất cứ nơi đâu bạn đến.

Nhưng vì sao lại cần một cuốn sách riêng về đánh đôi? Đánh đôi không
chỉ là đánh đơn với hai người mỗi bên lưới thay vì một người. Nó, để
trích lời Helen Wills, là "một môn chơi hoàn toàn độc lập". Vậy mà cho
đến nay chưa từng có một cuốn sách nào về đánh đôi. Vì khoảng một
nửa số quần vợt được chơi là đánh đôi, nên cuốn sách đầu tiên đã quá
muộn màng. Việc thiếu một cuốn sách về những nguyên tắc cơ bản
của đánh đôi đã gây tổn hại cho sự phát triển của môn chơi này. Ở Hoa
Kỳ ngày nay, các tay vợt thường không bắt đầu nắm được những điểm
tinh tế của đánh đôi cho đến khi họ khoảng ba mươi lăm tuổi. Có hai lý
do: những người ở độ tuổi này bắt đầu chơi đánh đôi nhiều hơn đánh
đơn, và họ cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về môn chơi. Rồi đột nhiên
điều đó xảy ra! Họ bừng tỉnh nhận ra rằng đánh đôi thực sự là một môn
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chơi hay hơn đánh đơn hay bất kỳ môn thể thao nào khác mà bạn có
thể kể ra. Rồi họ hối tiếc vì sự nhận thức ấy không đến với họ sớm hơn,
vì niềm vui họ đã bỏ lỡ, và những cú đánh cùng kỹ thuật ưu việt lẽ ra
họ đã có thể phát triển nếu bắt đầu sớm hơn. Hãy thử nghĩ xem, có lẽ
bạn đã có thể trở thành một nhà vô địch! Nếu không phải nhà vô địch
quốc tế, thì ít nhất cũng là nhà vô địch của thị trấn, câu lạc bộ, khu
nghỉ mát mùa hè, trường học hay trại hè. Đúng vậy, giá như bạn bắt
đầu chơi sớm hơn và học được chút gì đó về môn chơi. Chữ "giá như"
nhỏ bé ấy từng được gọi là từ buồn thảm nhất trong bất kỳ ngôn ngữ
nào. Vâng, cuốn sách này, hy vọng rằng, sẽ xóa bỏ chữ "giá như" bằng
cách cho bạn nguồn cảm hứng để chơi và kiến thức để tận hưởng lối
đánh đôi hay. Đúng thế, thay vì một nhà vô địch "suýt thì", có lẽ bạn sẽ
có thêm động lực để giành một chiếc cúp bạc. Ai biết được, có thể một
ngày nào đó bạn còn chơi đánh đôi ở Cúp Davis hay Cúp Wightman!
Việc nghe những bậc thầy nghĩ gì về một môn chơi luôn thú vị, và đôi
khi có sức thuyết phục, với cả người chơi trẻ lẫn người chơi già. Hãy
xem một vài trích dẫn tiêu biểu. Vincent Richards nói thế này về môn
đánh đôi: "Không gì ngoạn mục hơn một trận đánh đôi đẳng cấp; thậm
chí hơn cả đánh đơn, môn đánh đôi là một phép thử về tài cầm quân và
sự khéo léo, thách thức mức độ tập trung và tài trí cao nhất của người
chơi." Một số người hâm mộ nhiệt thành của môn đánh đơn có thể coi ý
kiến này là hơi thiên lệch, vì Richards nổi bật chủ yếu ở đánh đôi. Tuy
nhiên, một số tay đánh đơn hay nhất trong lịch sử còn đi xa hơn trong
việc ca ngợi đánh đôi: J. Donald Budge: "Về niềm vui thuần túy, sự
phấn khích và thỏa mãn, không gì sánh bằng một trận đánh đôi hay
giữa hai đội ngang tài ngang sức ở đẳng cấp hàng đầu. Đánh đôi mang
lại nhiều niềm vui hơn, cho cả người chơi lẫn khán giả." Fred Perry:
"Chắc chắn tôi đồng ý rằng lối chơi bốn người, khi được

SWEET DREAMS
được chơi đúng cách, là đỉnh cao nghệ thuật của quần vợt trên sân cỏ."
Bill Tilden: "Đánh đơn là môn của trí tưởng tượng, đánh đôi là môn của
những góc độ chính xác." René Lacoste: "Chính nhờ những quan niệm
hiện đại về vị trí trên sân trong đánh đôi mà một trận đánh đôi thường
được coi là hấp dẫn hơn, thú vị hơn và đa dạng hơn một trận đánh
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đơn." Maurice McLoughlin: "Tôi dám nói rằng đánh đôi đòi hỏi sự đa
dạng cú đánh lớn hơn..." Cuốn sách này nhằm cải thiện lối đánh đôi
cho cả ngôi sao quốc tế, người chơi cuối tuần hay người mới nhập môn
thô kệch nhất. Nó bao quát lịch sử môn chơi, khung tổng thể của đánh
đôi, giao bóng, trả giao bóng, đánh lưới, đánh cuối sân và cuối cùng là
phần tóm tắt. Việc sản xuất cú đánh, như đã nói, sẽ không được bàn
đến vì đã có nhiều cuốn sách xuất sắc, minh họa đầy đủ được viết về
chủ đề này. Vì đánh đôi là môn của chiến thuật phức tạp và phối hợp
đồng đội, nên việc nghiên cứu nó buộc phải đi vào những gì thoạt đầu
có vẻ rất chi tiết. Nhưng phần thưởng cho việc theo đuổi những chi tiết
ấy thật lớn lao. Nếu chịu khó áp dụng, lối chơi của bạn sẽ tiến bộ thêm
"mười lăm" và niềm vui của bạn thêm "ba mươi". Bạn sẽ không phạm
những sai lầm rõ ràng; bạn cặp của bạn sẽ không còn trừng mắt nhìn
bạn; và những pha bóng qua lại sẽ dài hơn và kịch tính hơn. Dù bạn và
bạn cặp chỉ là những doanh nhân già mệt mỏi, bạn vẫn có thể khiến
hai tay vợt trẻ bảnh bao vào chung kết đơn cấp câu lạc bộ trông hơi
nực cười trong môn chơi này. Đúng vậy, thế giới đầy rắc rối này thật sự
sẽ trở nên tươi sáng hơn. Để khơi gợi thêm khẩu vị của bạn một chút,
chúng tôi quyết định chọn cho bạn thưởng thức đội đánh đôi trong mơ
của mọi thời đại. Lựa chọn của chúng tôi là George M. Lott, Jr., của Hoa
Kỳ hoặc John E. Bromwich của Úc là chiến thuật gia hàng đầu, và J.
Donald Budge hoặc John A. Kramer của Hoa Kỳ là tay chơi sức mạnh
hàng đầu. Lott và Bromwich là những bậc thầy vĩ đại của môn đánh
đôi. Họ chủ yếu là những người kiến tạo miếng đánh. Nói cách khác, họ
dùng tư duy, nghiên cứu, sự khéo léo trên sân, sự đa dạng cú đánh, sự
tinh tế, xoáy, chiến thuật, động tác giả, những cú đánh gài bẫy, sự
phán đoán trước và những toan tính được hoạch định kỹ lưỡng để buộc
đối thủ hoặc trả bóng yếu ớt hoặc để lộ sơ hở. Tất cả những gì các bậc
thầy này cần ở một bạn cặp để tạo nên một đội trong mơ là một tay
chơi sức mạnh, cao lêu nghêu, biết tận dụng tối đa mọi sơ hở mà họ
tạo ra. Và chưa từng có hai tay vợt nào bước lên sân đánh đôi mà sánh
được với sự kết hợp giữa sức mạnh nghiền nát và lối đánh đôi vững
chắc của Budge và Kramer. Những cú thuận tay và cú trên đầu tàn phá
của họ cho phép họ kết thúc gần như mọi thứ, và những cú trái tay nổi
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tiếng khiến họ mạnh mẽ không kém ở bên đó. Chỉ cần hai năm luyện
tập và thi đấu

cùng nhau để phát triển sự phối hợp đồng đội vô cùng quan trọng ấy,
tổ hợp trong mơ này hẳn đã bất bại. Khi được thông báo về việc mình
được chọn, bốn tay vợt vĩ đại này đã vui lòng gửi đến những nhận xét
ngắn gọn về môn chơi. Sự thông thái trong lời lẽ của họ sẽ càng trở nên
rõ ràng khi bạn đi vào những chương tiếp theo. "Để chọn ra tay đánh
đôi hoàn hảo, hay trong mơ, dĩ nhiên có nhiều điều cần tìm kiếm. Tuy
nhiên, sau khi suy nghĩ rất nhiều, đây là những yêu cầu mà tôi cho là
cần thiết. "Không cần phải nói rằng tay vợt này phải sở hữu mọi cú
đánh cơ bản, và có lẽ xuất sắc ở một vài cú. Anh ta sẽ quên hẳn việc cố
giao bóng ace trừ những dịp hiếm hoi, và tập trung giao bóng một vào
sân càng đều đặn càng tốt. Anh ta sẽ luôn đánh vô-lê sâu và vào giữa
sân, chỉ dùng hành lang biên khi chúng rộng mở, nhưng ngay cả khi ấy
cũng tự ghét mình vì đã làm thế. (Tuy nhiên, lần duy nhất vô-lê sâu
không hợp lý là khi cả bốn tay vợt đều đã lên lưới; khi đó một cú đánh
ngắn hoặc thấp vào chân đối thủ là câu trả lời cho đến khi bạn có được
cú bóng mình muốn kết thúc.) Anh ta phải biết chơi phòng ngự cũng
như tấn công. Và anh ta phải có kiểu tính cách khuyến khích việc trò
chuyện trong trận: với tôi không gì tệ hơn là có một bạn cặp đánh đôi
không chịu 'hò hét cổ vũ'. Hầu như trong bất kỳ trận đấu nào cũng luôn
có những lúc mọi thứ không suôn sẻ, và nếu bạn có thể bàn về những
điều ấy với bạn cặp một cách chân thành, bạn thường có thể vượt qua
chúng." —J. Donald Budge. "Là một tay đánh đôi ở ô bên phải (deuce),
tôi cảm thấy để thành công, điều thiết yếu nhất là tay vợt phải hiểu giá
trị của những cú trả giao bóng mà anh ta phải thực hiện với độ ổn định
đều đặn. "Trả giao bóng quan trọng đến vậy, và khả năng đánh giá sức
mạnh của đối thủ trước những cú trả bóng khác nhau là điều thiết yếu.
"Người nhận giao bóng phải có khả năng trả bóng dài hoặc chéo góc
ngắn hoặc đánh vào giữa sân; và trên hết, thỉnh thoảng anh ta nên lốp
bóng (lob) với động tác ngụy trang được kiểm soát. "Để đạt kết quả tốt
nhất, nên đón bóng khi bóng đang lên và đánh thấp và nhanh qua lưới,
giúp cả bạn và bạn cặp giành được vị trí tấn công ở lưới trước khi người
giao bóng kịp vào vùng vô-lê gần lưới. "Tay vợt ở ô bên phải (deuce)
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nên cố gắng thắng điểm đầu tiên

SWEET DREAMS
của mỗi lượt giao bóng, giúp bạn cặp của mình cố gắng củng cố lợi thế
và qua đó tạo nên bước đột phá. "Anh ta nên bằng lòng với việc kiên
nhẫn tạo sơ hở, trả bóng ổn định và sẵn sàng từ bỏ lối chơi ngoạn mục
vì lợi ích tốt nhất là phát triển sự phối hợp đồng đội và sự thấu hiểu với
bạn cặp. "Một lời khuyên đúng đắn trong đánh đôi: đừng đánh vào góc
trừ khi bạn có thể tạo một cú đặt bóng chắc chắn. Cú đánh vào góc là
một sự mạo hiểm, vậy cớ gì phải chịu những rủi ro không cần thiết? Khi
còn nghi ngờ, đánh thấp vào giữa sân là cách an toàn nhất để giành
thành công." —John E. Bromwich. "Khi bàn về những phẩm chất của
tay đánh đôi lý tưởng, tôi muốn nhấn mạnh một yếu tố thường bị bỏ
qua quá nhiều. Những người khác đã chỉ ra tầm quan trọng của các cú
đánh khác nhau, việc duy trì thế tấn công, v.v. Tôi muốn nhấn mạnh sự
phán đoán trước. Điều phân biệt những tay đánh đôi vĩ đại với những
người gần đạt đến đẳng cấp vĩ đại là khả năng phi thường trong việc
phán đoán trước hành động của đối thủ. Nghệ thuật này chưa được tay
đánh đôi trung bình hiểu rõ, đặc biệt là những người trẻ. Nhưng đó là
điều có thể và nên được phát triển qua suy nghĩ và luyện tập. "Sự phán
đoán trước có bốn phần. Phần thứ nhất nằm ở việc đặt cú đánh của
chính bạn. Giả sử bạn và bạn cặp đang ở lưới, còn đối thủ có một người
ở lưới và một người đang tiến vào lưới. Bạn đánh một cú vô-lê gần giữa
sân sao cho bóng nảy ở vạch giao bóng, buộc đối thủ đang tiến lên
phải ổn định tư thế để đánh một cú đánh nền từ điểm đó. Bằng cách
đặt cú vô-lê ở đó, bạn đã thực hiện bước đầu tiên trong việc phán đoán
trước cú trả bóng, vì bạn phải biết mình cần chờ đợi điều gì. Trong
trường hợp này, bạn nên chờ một trong ba loại cú trả bóng—một cú
drive dọc giữa sân, một cú dink (bóng nhỏ) vào chân bạn, hoặc một cú
bóng bổng (lob) được ngụy trang kỹ lưỡng bay theo chiều dài nhất của
sân. "Phần thứ hai nằm ở việc phát triển hiểu biết về phương pháp
đánh và những loại cú đánh mà đối thủ sắp đánh bóng dùng nhiều
nhất. Điều này bao gồm việc học những động tác lộ ý định trong sản
xuất cú đánh, những nét riêng, thói quen và những cú đánh sở trường
của đối thủ trong những tình huống chiến thuật nhất định. "Phần thứ
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ba nằm ở việc tập trung vào những chuyển động của đối thủ khi anh ta
đang trong động tác đánh bóng. Bạn nên quan sát vị trí bàn chân, thân
người, cánh tay, động tác vung ra sau và cây vợt của anh ta. Những chi
tiết này có vẻ phức tạp, nhưng sau khi luyện tập, chúng có thể được
nhận ra chỉ trong một cái liếc mắt. Bằng cách đó bạn có thể phát hiện
anh ta định thực hiện cú đánh nào trong ba cú.

"Điều thứ tư và cũng là cuối cùng là bạn và bạn cặp dịch chuyển vị trí
để đón cú trả bóng giờ đây đã được phán đoán trước kỹ càng. Động tác
này không thể bắt đầu quá sớm vì nó có thể cho phép đối thủ đổi ý.
"Vâng thưa ngài, hãy cho tôi một bạn cặp có 'cảm giác' phán đoán
trước và anh ta sẽ tiến một bước dài trên con đường trở thành tay đánh
đôi trong mơ." —John A. Kramer. "Theo cách nghĩ của tôi, tay đánh đôi
thành công, ngoài những điều cơ bản như đưa giao bóng một vào sân,
còn phải có ba lựa chọn cú đánh từ sân sau. Như chúng ta biết, đánh
đôi chủ yếu là chuyện giành được một điểm bẻ giao bóng, rồi bám trụ
bằng mọi giá. Do đó, chúng ta nên nghĩ ra cách thức và phương tiện để
giành được điểm bẻ giao bóng ấy. "Một cách, dĩ nhiên, là nhờ sức mạnh
thuần túy, nhưng quá ít người trong chúng ta làm được điều đó, nên
cần phải dựa vào sự xảo quyệt và khéo léo. Tôi đề nghị rằng, giống như
một cầu thủ bóng chày ném bóng nhanh, bóng xoáy và bóng đổi nhịp,
tất cả bằng cùng một động tác, tay quần vợt hãy học cách thực hiện
một cú drive thuận tay, một cú bóng bổng (lob) và một cú đánh nhẹ,
khêu gợi, giống như cầu thủ bóng chày, bằng cùng một động tác. Với
khả năng kiểm soát, và ba cú đánh này được ngụy trang kỹ, anh ta sẽ
thấy dễ dàng hơn đáng kể trong việc đẩy đối thủ ra khỏi vị trí lưới đầy
lợi thế của họ." —George M. Lott, Jr. Vậy là giờ đây bạn đã có một đội
bóng tàn phá để mơ ước noi theo! À, những giấc mơ ngọt ngào!
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2. Lịch Sử
Tất cả bắt đầu ở Anh vào năm 1873. Đó là năm môn quần vợt trên sân
cỏ (lawn tennis) được Thiếu tá Walter Clopton Wingfield phát minh. Mô
tả về môn chơi lần đầu được ghi lại cho một số bạn bè của ông trong
một cuốn sách nhỏ, The Major's Game of Lawn Tennis—đề tặng cho
nhóm người tụ họp tại Nantclwyd vào tháng Mười Hai năm 1873. Bản
tóm tắt thú vị của ông về môn chơi rất đáng được trích dẫn: "Môn chơi
Tennis có thể truy nguyên về thời của người Hy Lạp cổ đại, dưới tên gọi
odatpiorixr). Sau đó nó được người La Mã chơi dưới tên gọi 'Pila'. Đó là
trò tiêu khiển thời thượng của giới quý tộc Pháp dưới triều vua Charles
V, và nó thịnh hành ở Anh ngay từ thời Henry III, và được Gregory mô tả
là 'một trong những môn chơi cổ xưa nhất của thế giới Kitô giáo'.
"Henry V, Henry VII và Henry VIII đều là những tay chơi tennis, và giờ
đây nó chỉ mới mai một vì những khó khăn của môn chơi và chi phí
dựng sân. Người phát minh ra 'Lawn Tennis' đã khắc phục được mọi
khó khăn ấy; môn chơi này có đầy đủ sự hấp dẫn của 'tennis', và có lợi
thế là có thể chơi ngoài trời trong bất kỳ thời tiết nào bởi người ở mọi
lứa tuổi và cả hai giới. Khi trời đóng băng cứng, lưới có thể được căng
trên mặt băng, và khi người chơi được trang bị giày trượt băng, trò chơi
mang một diện mạo mới và mở ra cơ hội thể hiện nhiều vẻ duyên dáng
và kỹ thuật. "Croquet, môn đã độc chiếm sự chú ý của công chúng
những năm gần đây, thiếu đi sự phấn khích lành mạnh và nam tính của
'Lawn Tennis'. Hơn nữa, môn chơi này có lợi thế là trong khi một người
giỏi tennis hoặc racquets sẽ nhanh chóng trở thành một tay chơi thực
sự bài bản, thì kẻ mới học nhất

cũng có thể học nó trong năm phút đủ tốt cho mọi mục đích thực tế."
Wingfield không thể cưỡng lại việc thêm vài lời khuyên: "Hãy đánh
bóng nhẹ nhàng, và nhìn kỹ trước khi đánh, để đặt bóng vào góc xa đối
thủ nhất. Có thể truyền cho bóng rất nhiều xoáy ngang bằng một cú
chạm đúng cách; điều này, cùng với sự cảm nhận tinh tế về lực, góp
phần nhiều vào sự tinh tế và kỹ thuật của môn chơi." Thiếu tá Wingfield
nộp đơn xin cấp bằng phát minh cho môn chơi vào ngày 23 tháng Hai
năm 1874, và được cấp Bằng Phát minh số 685 cho "A Portable Court
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for Playing Tennis" (Sân quần vợt di động). Môn chơi lan truyền khắp
thế giới khá nhanh, phần lớn nhờ việc Quân đội Anh nhiệt tình áp dụng
nó như một bài tập thể dục trong doanh trại. Tennis được mang đến
Hoa Kỳ bởi một quý bà, xin chúc phúc cho bà. Vào mùa xuân năm
1874, cô Mary Outerbridge đã đấu tranh gay gắt để đưa qua Hải quan
Hoa Kỳ một bộ dụng cụ trông lạ lùng mà cô có được từ vài sĩ quan
Quân đội Anh ở Bermuda. Bộ dụng cụ này hóa ra chính là thứ cô cần để
dựng một sân tennis riêng trên đảo Staten nhằm giới thiệu môn chơi
với Hoa Kỳ. Cô được cho phép xây sân trên khuôn viên Câu lạc bộ
Cricket và Bóng chày đảo Staten tại Camp Washington. Năm sau, tại
Nahant, Massachusetts, hai tay vợt tên là Tiến sĩ James Dwight, người
về sau trở thành một trong những nhà vô địch đánh đôi đầu tiên, và
ông F. R. Sears, Jr., bắt đầu phổ biến môn chơi bằng cách thi đấu ở
những nơi công cộng. Tennis được du nhập vào Ấn Độ năm 1875; Đức
năm 1876; Pháp năm 1877; và Úc năm 1878. Giải vô địch đánh đôi đầu
tiên được tổ chức tại Wimbledon, Anh, năm 1879. Sau khoảng bảy
mươi lăm năm, môn đánh đôi trong quần vợt cuối cùng đang có được vị
trí xứng đáng dưới ánh mặt trời. Nó đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng
ảm đạm của năm 1895, khi vị thế của nó như một môn thể thao cho
khán giả thực sự thấp. Đánh đôi đỉnh cao ngày nay đã phát triển đến
mức lối chơi đồng đội đa dạng, nhanh, mạnh mẽ và vượt trội về kỹ
thuật thường khiến nó trở nên thú vị, kịch tính và vui mắt hơn cho khán
giả so với đánh đơn hàng đầu. Và tại các câu lạc bộ quần vợt khắp thế
giới, nó phổ biến hơn đánh đơn. Ba cuộc đối đầu đánh đôi quan trọng
nhất mỗi năm là các vòng chung kết của Giải Vô địch Đánh đôi Quốc
gia Hoa Kỳ, Giải Wimbledon của Vương quốc Anh, và Vòng Thách đấu
Cúp Davis. Lịch sử của chúng đầy ắp những tên tuổi lừng danh của cả
nam giới lẫn nữ giới, những người đã đưa môn chơi lên tầm cao hiện
tại. Giải Wimbledon là giải cổ xưa nhất trong ba giải, được tổ chức hằng
năm kể từ năm 1879, ngoại trừ những gián đoạn thời chiến. Hiệp hội

HISTORY
Quần vợt trên sân cỏ Quốc gia Hoa Kỳ (United States Lawn Tennis
Association) khai mạc Giải Vô địch Đánh đôi Quốc gia vào năm 1881.
Giải đã được tổ chức hằng năm kể từ đó, dù thể thức giải có đôi chút
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thay đổi trong một số năm chiến tranh. Năm 1900, ông Dwight F.
Davis, một trong những tay vợt nổi tiếng thời kỳ đầu của Hoa Kỳ, đã
tặng Cúp Davis để thi đấu giữa các quốc gia nhằm xác định ngôi vị tối
thượng thế giới trong quần vợt. Chiếc Cúp nổi tiếng này đến nay đã
được giành 64 lần và là nguyên nhân làm gia tăng sự quan tâm đến
quần vợt trên khắp thế giới. Nhân đây, chính ông Davis cũng từng là
nhà vô địch đánh đôi Hoa Kỳ, Wimbledon và Cúp Davis. Vòng Thách
đấu hay Chung kết Cúp Davis gồm năm trận đấu diễn ra trong ba ngày.
Ngày thứ nhất và ngày thứ ba dành cho đánh đơn, mỗi ngày hai trận.
Ngày thứ hai dành riêng cho cuộc đối đầu đánh đôi nổi tiếng. Trong số
64 Vòng Thách đấu Cúp Davis được tổ chức đến năm 1975, mười ba
vòng được định đoạt với tỷ số 3-2 nhờ một chiến thắng ở đánh đôi.
Nhiều chiến thắng đánh đôi khác chắc chắn đã mang lại điểm quyết
định nhờ lợi thế tâm lý lớn lao có được từ việc dẫn 2-1 sau khi chia đôi
các trận đánh đơn ngày khai mạc. Chính những cuộc đấu tranh Cúp
Davis then chốt này đã đóng góp nhiều hơn bất cứ điều gì khác vào sự
phát triển của lối đánh đôi ngoạn mục ngày nay. Một điều đặc biệt
đáng chú ý là người Úc, như thể hiện trong Bảng I, có thành tích đánh
đôi Cúp Davis tốt nhất cho đến nay. BẢNG I VÒNG THÁCH ĐẤU HAY
CHUNG KẾT CÚP DAVIS Quốc gia | Số Vòng Thách đấu hay Chung kết |
Số Vòng Thách đấu hay Chung kết đã thắng | Số Trận đánh đôi đã
thắng | Tỷ lệ phần trăm Trận đánh đôi đã thắng — Hoa Kỳ 48 24 24 50;
Úc 38 23 25 68; Vương quốc Anh 16 9 7 44; Pháp 9 6 4 44; Romania 3
0 1 33; [không rõ] 3 2 0 50; [không rõ] 2 0 0 0; [không rõ] 2 0 1 50;
Nam Phi 1 1 1 100; Thụy Điển 1 1 1 100; Tiệp Khắc 1 0 0 0; Mexico 1 0
0 0; [không rõ] 1 0 0 0; Tây Đức 1 0 0 0. Những tay đánh đôi lừng danh
nhất trong lịch sử và thành tích của họ, được chọn lựa dựa trên những
chiến công tại ba giải đấu quan trọng nhất, được liệt kê trong Bảng II
và III. Những tay vợt xuất sắc nhất

thường được xếp trước, và sau đó là tên những bạn cặp khác nhau của
họ, để giúp người đọc so sánh thành tích cá nhân của từng người. Một
số tay vợt nổi tiếng có chuỗi chiến thắng không kéo dài đủ lâu đương
nhiên đã bị bỏ qua. Và thật buồn khi hai cuộc chiến tranh thế giới đã
chấm dứt sự nghiệp của những ngôi sao như Tony Wilding và Joe Hunt,
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đồng thời cắt ngang những chuỗi chiến thắng dài có thể có của những
tay vợt xuất sắc khác. Các chuyên gia đồng ý rằng trong số những tay
vợt lừng danh này, có lẽ những người giỏi nhất là Holcombe Ward,
Hugh L. (Little Do) Doherty, George M. Lott, Jr., và John E. Bromwich.
Những tay vợt này có chung hai đặc điểm quan trọng: mỗi người đều là
thành viên ổn định và là người kiến tạo miếng đánh của đội mình; và
mỗi người đều là một tay chơi đồng đội, có khả năng kết hợp với gần
như bất kỳ bạn cặp nào để tạo nên một tổ hợp chiến thắng. Những đội
hay nhất trong lịch sử đánh đôi được hình thành khi những người đàn
ông này, với sự tinh tế điều khiển đối phương vào những cú trả bóng
yếu ớt, bắt cặp với một bạn cặp đập bóng mạnh mẽ có thể kết thúc
những cú trả bóng yếu ớt ấy một cách dứt khoát. Một số tay chơi thuộc
kiểu đập bóng nổi tiếng hơn là Beals Wright, R. F. Doherty, John Doeg,
Lester Stoefen, Ellsworth Vines, Don Budge, Jack Kramer và John
Newcombe. Một yếu tố khác quan trọng đối với thành công của những
tổ hợp đánh đôi lừng danh này là sự phối hợp đồng đội. Chính sự phối
hợp đồng đội ở mức độ lớn đã giúp những đội như anh em nhà Doherty,
Ward và Wright, Hackett và Alexander, Brugnon và Borotra, Bromwich
và Quist, Allison và Van Ryn, cùng Newcombe và Roche viết nên lịch sử
đánh đôi. Có lẽ ví dụ nổi bật nhất về sự phối hợp đồng đội thuần túy và
sự quyết tâm là anh em nhà Kinsey, những người đã vô địch Hoa Kỳ
năm 1924 phần lớn nhờ lối chơi đồng đội chứ không phải nhờ sự vượt
trội quần vợt cơ bản. Đội trong mơ của mọi thời đại (được nhắc trong
Chương I) có lẽ đã ra đời nếu George Lott hoặc John Bromwich cùng
Don Budge hoặc Jack Kramer có thể chơi cùng nhau. Giữa họ, họ sẽ đại
diện cho sự kết hợp giữa những đỉnh cao của kỹ nghệ đánh đôi ở một
bên và sức mạnh đập bóng toàn lực ở bên kia. Nếu họ có thể thêm vào
lối chơi của mình sự phối hợp đồng đội tuyệt vời của anh em nhà
Doherty hay Allison và Van Ryn, họ sẽ bất bại. Một đội có tiềm năng phi
thường là tổ hợp "thần đồng" từ Úc, Lewis Hoad và Ken Rosewall,
những người đã vô địch đánh đôi Wimbledon, Úc và Pháp khi mới mười
tám tuổi. Việc chuyển sang hàng ngũ chuyên nghiệp đã cắt ngắn cơ
hội giành một chuỗi dài danh hiệu nghiệp dư của họ. Những tay đánh
đôi vĩ đại tiếp theo xuất hiện là tay vợt toàn diện người Úc, Roy
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Emerson, và tay đánh bóng tài năng người Mỹ, Den-

HISTORY
BẢNG II GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch | Wimbledon | Hoa
Kỳ | Davis Cup — W. Renshaw (G. B.) và E. Renshaw: Wimbledon 80,
81, 84, 85, 86, 88, 89 (Davis Cup chưa khởi tranh đến năm 1900);
Richard D. Sears (U. S.) và James Dwight: 82, 83, 84, 86; Richard D.
Sears (U. S.) và Joseph Clark: 85; Holcombe Ward và George P.
Sheldon, Jr.: 97, 98; Holcombe Ward và Dwight F. Davis: Wimbledon
01, Hoa Kỳ 99, 00, 01, Davis Cup 00; Holcombe Ward và Beals C.
Wright: 04, 05, 06; Reginald F. Doherty và Hugh L. Doherty:
Wimbledon 97, 98, 99, 00, 02, 03, Hoa Kỳ 02, 03, 04, 05, Davis Cup 01,
03, 05; Harold H. Hackett và Fred B. Alexander: 06; Harold H. Hackett
và Maurice E. McLoughlin: 13; Norman E. Brookes và Anthony F.
Wilding: Wimbledon 07, 14, Davis Cup 08, 09, 14; Norman E. Brookes
và Gerald L. Patterson: 19; Anthony F. Wilding và Norman E. Brookes:
Wimbledon 07, 14, Davis Cup 08, 09, 14; Anthony F. Wilding và M. J. G.
Ritchie: 08, 10; William T. Tilden, 2nd và Vincent Richards: 16, 22;
William T. Tilden, 2nd và B. I. C. Norton: 23; William T. Tilden, 2nd và
William M. Johnston: 20, 24; William T. Tilden, 2nd và R. Norris
Williams: 23; William T. Tilden, 2nd và Francis T. Hunter: 27; Vincent
Richards và William T. Tilden: 18, 21, 22; Vincent Richards và Francis T.
Hunter: 24; Vincent Richards và R. Norris Williams: 25, 26, Davis Cup
25-26; Jacques Brugnon và Henri Cochet: 26, 28, Davis Cup 30, 31;
Jacques Brugnon và Jean Borotra (F): 32, 33, Davis Cup 33; Jean
Borotra và Rene Lacoste: 25; Jean Borotra và Henri Cochet: 28; Jean
Borotra và Jacques Brugnon (F): 32, 33, Davis Cup 33; George M. Lott,
Jr. và John F. Hennessey: 28; George M. Lott, Jr. và John H. Doeg: 29,
30; George M. Lott, Jr. và John Van Ryn: 31; George M. Lott, Jr. và
Lester R. Stoefen: Wimbledon 34, Hoa Kỳ 33, 34, Davis Cup 34; John
Van Ryn và Wilmer L. Allison (U. S.): Wimbledon 29, 30, Hoa Kỳ 31-35,
Davis Cup 29, 32; John Van Ryn và George M. Lott, Jr.: 31; Wilmer L.
Allison và John Van Ryn (U.S.): Wimbledon 29, 30, Hoa Kỳ 31-35, Davis
Cup 29, 32; Adrian K. Quist và John H. Crawford (A): 35, 36; Adrian K.
Quist và John E. Bromwich: Wimbledon 50, Hoa Kỳ 39, Davis Cup 38,
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39; J. Donald Budge và C. Gene Mako (U.S.): Wimbledon 37, 38, Hoa Kỳ
36, 38; John E. Bromwich và Adrian K. Quist (A): Wimbledon 50, Hoa Kỳ
39, Davis Cup 38, 39; John E. Bromwich và Colin Long: [không rõ]; John
E. Bromwich và William Sidwell: 49, 49

BẢNG II (Tiếp theo) GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch |
Wimbledon | Hoa Kỳ | Davis Cup — John E. Bromwich và Frank
Sedgman: Wimbledon 48, Hoa Kỳ 50, Davis Cup 50; John A. Kramer và
Frederick R. Schroeder: Wimbledon 40, 41, Davis Cup 46; John A.
Kramer và Frank A. Parker: 43; John A. Kramer và Tom Brown: 46; John
A. Kramer và Robert Falkenberg: 47; Gardnar Mulloy và William F.
Talbert: Hoa Kỳ 42, 45, 46, 48, Davis Cup 48; Gardnar Mulloy và Budge
Patty: 57; Frank Sedgman và John E. Bromwich (A): Wimbledon 48, Hoa
Kỳ 50, Davis Cup 50; Frank Sedgman và Kenneth McGregor (A):
Wimbledon 51, 52, Davis Cup 51, 52; Lewis Hoad và Kenneth Rosewall
(A): Wimbledon 53, 56, Hoa Kỳ 56, Davis Cup 56; Lewis Hoad và Rex
Hartwig: 55, 55; Neale A. Fraser và Ashley J. Cooper (A): 57; Neale A.
Fraser và Roy Emerson: Wimbledon 59, 61, Hoa Kỳ 59, 60, Davis Cup
59, 60, 61; Roy Emerson và Neale A. Fraser (A): Wimbledon 59, 61,
Hoa Kỳ 59, 60, Davis Cup 59, 60, 61; Roy Emerson và Rodney Laver:
71, 62; Roy Emerson và Fred Stolle: 65, 66; R. Dennis Ralston (U. S.) và
Rafael Osuna: 60; R. Dennis Ralston và Charles McKinley: Wimbledon
61, 63, 64, Hoa Kỳ 63, 64; John Newcombe (A) và Tony Roche:
Wimbledon 65, 68, 69, 70, 74, Hoa Kỳ 67, Davis Cup 65, 67; John
Newcombe và Ken Fletcher: 66; John Newcombe và Roger Taylor: 66;
John Newcombe và Owen Davidson: 70; John Newcombe và Rodney
Laver: 73. A = Australia (Úc), G. B. = Great Britain (Vương quốc Anh), F
= France (Pháp), U.S. = United States (Hoa Kỳ). a Borotra và Brugnon
cùng nhau hoặc với nhiều bạn cặp khác nhau đã chia nhau chức vô
địch Đánh đôi Pháp mười lần trong khoảng 1922 đến 1936. b Bromwich
và Quist đã vô địch Đánh đôi Úc tám lần liên tiếp, từ 1938 đến 1951.
nis Ralston. Giữa họ, khi thi đấu với nhiều bạn cặp khác nhau, họ đã
thống trị các giải đánh đôi trên thế giới suốt tám năm. Cuối cùng, tay
đánh đôi gần đây nhất có sự xuất sắc đã được chứng minh là John
Newcombe của Úc. Như ghi trong Bảng II, ông đã có một chuỗi chiến
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thắng đáng kinh ngạc trong khoảng tám năm tiếp theo với năm bạn
cặp khác nhau. Tên ông phải được thêm vào hàng ngũ những người
khổng lồ của quá khứ. Nhiều tay đánh đơn hay nhất, những người như
Big Bill Tilden, vĩ đại nhất mọi thời đại, Little Bill Johnston, William
Larned, Maurice McLoughlin, Fred Perry, Rene Lacoste, Malcolm
Whitman, Bunny Austin, Ellsworth Vines, Bitsy Grant, Sidney Wood và
Arthur Ashe, đều không xuất sắc khi đánh đôi. Bất chấp sự rực rỡ của
Tilden ở các cú đánh nền, ngay cả ông cũng tự đánh giá mình kém ở
đánh đôi. Xét đến số lượng lớn những tay vợt cá nhân xuất sắc mà thế
giới quần vợt từng chứng kiến, thật đáng kinh ngạc khi

HISTORY
BẢNG III GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch | Wimbledon |
Hoa Kỳ — Mrs. H. H. Wightman và Edith E. Rotch (U.S.): 09, 10; Mrs. H.
H. Wightman và Eleanora Sears: 11, 15; Mrs. H. H. Wightman và Helen
N. Wills: Wimbledon 24, Hoa Kỳ 24, 28; Elizabeth Ryan và Eleanor Goss
(U.S.): 26; Elizabeth Ryan và A. M. Morten: 09, 14; Elizabeth Ryan và
Mlle S. Lenglen: 19, 20, 21, 22, 23; Elizabeth Ryan và Helen N. Wills:
21, 30; Elizabeth Ryan và Mme S. Mathieu: 33, 34; Elizabeth Ryan và
Mary K. Browne: 26; Helen N. Wills và Mrs. M. Z. Jessup (U.S.): 22;
Helen N. Wills và Mrs. H. H. Wightman: 24, 28; Helen N. Wills và Mary
K. Browne: 25; Helen N. Wills và Elizabeth Ryan: 27, 30; Sarah Palfrey
và Betty Nuthall (U.S.): 30; Sarah Palfrey và Alice Marble: Wimbledon
38, 39, Hoa Kỳ 37, 38, 39, 40; Sarah Palfrey và Margaret E. Osborne:
—; Margaret Osborne du Pont và Sarah Palfrey (U. S.): —; Margaret
Osborne du Pont và A. Louise Brough: Wimbledon 46, 48, 49, 50, 54,
Hoa Kỳ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57; A. Louise Brough
và Margaret Osborne du Pont: Wimbledon 46, 48, 49, 50, 54, Hoa Kỳ
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57; Shirley Fry và Doris Hart
(U.S.): Wimbledon 51, 52, 53, Hoa Kỳ 51, 52, 53, 54; Darlene R. Hard
và Althea Gibson (U.S.): 57; Darlene R. Hard và Jeannie Arth:
Wimbledon 59, Hoa Kỳ 58, 59; Darlene R. Hard và Maria E. Bueno:
Wimbledon 60, 63, Hoa Kỳ 60, 62; Darlene R. Hard và Lesley Turner:
61; Darlene R. Hard và Francoise Durr: 69; Maria E. Bueno (Brazil) và
Althea Gibson: 58; Maria E. Bueno và Darlene R. Hard: Wimbledon 60,
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63, Hoa Kỳ 60, 62; Maria E. Bueno và Billie J. Moffitt: 65; Maria E. Bueno
và Nancy Richey: Wimbledon 66, Hoa Kỳ 66; Maria E. Bueno và Mrs.
Margaret Court Smith: 68; Mrs. Billie Jean M. King (U. S.) và Mrs. Karen
H. Susman: Wimbledon 61, 62, Hoa Kỳ 64; Mrs. Billie Jean M. King và
Maria E. Bueno: 65; Mrs. Billie Jean M. King và Rosemary Casals:
Wimbledon 67, 68, 70, 71, 73, Hoa Kỳ 67, 74; Mrs. Billie Jean M. King và
Betty Stove: 72; Mrs. Margaret Court Smith (A) và Robyn Ebbern: 63;
Mrs. Margaret Court Smith và Lesley Turner: 64; Mrs. Margaret Court
Smith và Maria Bueno: 68; Mrs. Margaret Court Smith và Virginia
Wade: 69, 73, 75; Mrs. Margaret Court Smith và Judy Tegart Dalton: 69.
Rất ít đội đánh đôi thực sự vĩ đại được phát triển. Điều này phần lớn là
do sự phức tạp to lớn của môn đánh đôi. Ngoài ra, một phần là do sự
phổ biến và uy tín lớn hơn mà chức vô địch đánh đơn từng có trong quá
khứ—một sự phổ biến có xu hướng kìm hãm sự phát triển nghệ thuật
và khoa học của môn đánh đôi.

Trong số các nữ tay vợt, Bunny Ryan nổi bật như một người chơi đầy lý
trí. Trong khoảng hai mươi năm, bà đã vô địch nhiều giải lớn với vai trò
người kiến tạo miếng đánh ổn định cùng nhiều bạn cặp khác nhau. Một
nhà vô địch lâu năm khác là Sarah Palfrey nhỏ nhắn. Đáng được nhắc
đến đặc biệt là bà Hazel Wightman, quý bà đáng kính của Câu lạc bộ
Cricket Longwood, nhà vô địch quốc gia khoảng bốn mươi lăm lần và là
người đào tạo nhiều nhà vô địch. Có lẽ đội nữ hay nhất được phát triển
cho đến nay là tổ hợp vô địch gồm Louise Brough và Margaret Osborne
du Pont. Họ chơi lối đánh áp đặt, tương tự lối đánh của nam giới, mang
về cho họ mười hai danh hiệu Hoa Kỳ và 5 danh hiệu Wimbledon! Một
ngôi sao đánh đôi nữ khác là tay vợt duyên dáng người Brazil, Maria
Bueno. Cô có đủ mọi cú đánh và lối thực hiện mượt mà, trông như
không chút gắng sức khiến môn chơi trông dễ đến mức nực cười.
Những cái tên mới nhất được thêm vào danh sách là Darlene Hard, bà
Billie Jean M. King và bà Margaret Court Smith. Trong số này, bà King,
có lẽ là nữ tay vô-lê vĩ đại nhất, là tay đánh đôi thống trị và hung hãn
nhất kể từ đội du Pont-Brough vĩ đại. Bà cùng bà Court, nữ tay đánh đôi
vĩ đại đầu tiên của Úc, đã thống trị quần vợt nữ trên khắp thế giới suốt
một tá năm. Điều gì xảy ra khi bạn trộn lẫn hai giới? Hầu hết các ngôi
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sao nam hàng đầu từ chối cho trích dẫn ý kiến của họ về môn đánh đôi
nam nữ. Nhưng thay vì gây rắc rối với các quý bà, chúng ta hãy chứng
thực tầm quan trọng của họ: các trận đánh đôi nam nữ phụ thuộc gần
như hoàn toàn vào kỹ năng của các thành viên nữ. Trong khoảng hai
mươi năm, mười chín trong số hai mươi chức vô địch Đánh đôi Nam nữ
thuộc về những đội có thành viên nữ là nhà vô địch Đánh đôi Nữ Hoa
Kỳ ngay trong cùng năm đó. Gần như bất kỳ tay nam nào cũng có thể
thắng khi có một cô gái giỏi gánh vác, thể hiện qua việc chỉ chín trong
số hai mươi tay vô địch nam cũng là nhà vô địch Đánh đôi Nam. Điều
này có thể không chứng minh được giới nào mạnh hơn, nhưng nó cho
các cô gái một luận điểm đầy sức nặng. Một trong những công dụng
của lịch sử, theo câu ngạn ngữ xưa, là cho thấy dưới ánh mặt trời có ít
điều mới lạ. Việc nghiên cứu lịch sử quần vợt để lại ấn tượng tương tự.
Hầu hết những gợi ý về chiến thuật của môn đánh đôi hiện đại đã được
đưa ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, mãi đến gần đây chúng mới
được đưa vào thực hành với sức mạnh tàn phá. Trong Giải Vô địch
Đánh đôi Hoa Kỳ đầu tiên tại Newport năm 1881, tất cả các đội tham
dự trừ ba đội đều chơi với cả bốn tay vợt đứng sau vạch cuối sân.
Những người thắng cuộc, C. M. Clark và F. W. Taylor, cùng một đội
khác, đã dùng hệ thống một người lên một người xuống—tức là bạn
cặp của người giao bóng đứng ở vị trí lưới. Một đội, Richard D. Sears và
Tiến sĩ James Dwight, đội về sau vô địch nhiều lần, đã thử nghiệm việc
cả hai tay vợt đứng dọc theo vạch giao bóng sau khi giao bóng. Năm
1883, anh em nhà Clark sang Anh để đấu với

HISTORY
anh em nhà Renshaw. Họ bị đánh bại thảm hại và từ đó chấp nhận lối
chơi của người Anh, vốn quy định rằng hai bạn cặp phải giữ vị trí song
song. Cả hai cùng đứng ở vạch cuối sân hoặc cùng tiến vào vị trí lưới.
Khoảng cách họ đứng so với lưới được quyết định bởi độ sâu mà từ đó
đối thủ đang đánh bóng. Như vậy, hệ thống một người lên một người
xuống đã bị coi là không thể đứng vững ngay từ thời kỳ đầu này, dù
người ta vẫn còn thấy nó được các tay chơi câu lạc bộ sử dụng cho đến
tận bây giờ, hơn sáu mươi năm sau! Năm 1888, Oliver S. Campbell và
Valentine G. Hall, những người vô địch Hoa Kỳ, đã luyện tập nghệ thuật





Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

24

giữa những người Mỹ Ward, Davis và Wright với anh em nhà Doherty
đã đưa đánh đôi lên con đường trở nên phổ biến. Tinh thần thể thao
của hai anh em luôn chinh phục được trái tim khán giả. Anh em nhà
Doherty đã đóng góp nhiều cho sự tiến bộ kỹ thuật của môn đánh đôi.
Lối chơi đồng đội của họ gần như hoàn hảo: mỗi người hiểu tường tận
lối chơi của người kia, nhờ đó có thể phán đoán trước cú đánh của bạn
cặp và di chuyển không sai lệch đến đúng vị trí cho cú trả bóng tiếp
theo. Ngoài ra, họ còn suy nghĩ rất nhiều về môn chơi và thử nghiệm vị
trí trên sân cùng các chiến thuật. Trong những chuyến thăm Hoa Kỳ
đầu tiên, họ có xu hướng vô-lê từ vị trí quá sâu, giống như những kẻ
xâm nhập người Anh trước đó. Tuy nhiên, kinh nghiệm tại đất nước
này, cùng với gợi ý của Wilfred Baddeley, một trong những nhà đánh
đôi lỗi lạc thời kỳ đầu của Anh, đã dẫn anh em nhà Doherty đến việc áp
dụng vị trí vô-lê gần lưới hơn. Họ cho thấy cú trả giao bóng tốt hơn
nhiều so với người Mỹ—một cú trả bóng thấp, nhanh, thay vì cú bóng
bổng (lob) đang thịnh hành ở đây. Có lẽ đóng góp giá trị nhất của hai
anh em là ý tưởng về một cách phòng ngự mới cho đội nhận giao bóng.
Ở giai đoạn này của lịch sử đánh đôi, đội giao bóng, vốn chiếm lưới, có
lợi thế lớn đến mức trước đội nhận giao bóng, đội thường lùi lại sau
vạch cuối sân, khiến một số chuyên gia khuyến nghị tăng chiều rộng
sân đánh đôi hoặc bãi bỏ giao bóng hai để mọi thứ cân bằng hơn. Anh
em nhà Doherty đã giới thiệu một đội hình phòng ngự đặt bạn cặp của
người nhận giao bóng ở một vị trí lưới điều chỉnh, cho phép anh ta
giành thế tấn công bằng cách vô-lê mọi cú trả bóng kém cỏi từ người
giao bóng khi anh ta tiến vào lưới. Năm 1903 có nhắc đến những nỗ lực
ban đầu của họ với đội hình này—những nỗ lực không mấy thành công
trước những cú giao bóng nhanh của người Mỹ. Những cây bút quần
vợt thời kỳ đầu cho rằng đội hình này không vững vàng và nên bị từ bỏ.
Tuy nhiên, anh em nhà Doherty vẫn tiếp tục thử nó, và những bức ảnh
chụp năm 1906 cho thấy họ sử dụng nó trước hai tay vợt Úc tuyệt vời,
Brookes và Wilding. Những người Úc xảo quyệt đã nhanh chóng nhận
ra nó cải thiện cơ hội bẻ giao bóng của đội nhận giao bóng như thế
nào. Họ đã áp dụng đội hình phòng ngự này, cũng như mọi đội đánh đôi
vĩ đại mà người Úc đào tạo ra sau đó. Trên thực tế, người Úc đã dùng
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Cú dink được những tay vợt như Lott và Bromwich cải tiến thêm, những
người đã khiến các người giao bóng đối phương phát điên khi cố vô-lê
hiệu quả những cú đánh tinh tế ấy. Tiến thêm một bước, người Úc đã
nghĩ ra một thủ thuật quỷ quái mà chúng tôi đặt tên là "cú trôi" (the
drift). Cú trôi nhằm tận dụng một cú dink được đánh tốt hoặc một cú
trả giao bóng chéo sân khác. Nó được thực hiện bởi bạn cặp của người
nhận giao bóng, người đang đứng ở vị trí lưới điều chỉnh của anh em
nhà Doherty. Nếu anh ta nhận thấy người nhận giao bóng đang trả giao
bóng hiệu quả, điều trong hầu hết trường hợp sẽ khiến người giao bóng
vô-lê hướng lên và chéo sân, thì người đánh lưới rời bỏ vị trí của mình,
di chuyển ngang qua sân và lại gần lưới hơn. Nghĩa là, anh ta thực hiện
một cú cướp bóng (poach) bán phần về phía bạn cặp của mình và vào
vị trí

hoặc để kết thúc mọi cú vô-lê yếu ớt của người giao bóng, hoặc để
buộc người giao bóng phải vô-lê ra biên, nơi cơ hội mắc lỗi lớn hơn
đáng kể. Các ông Sedgman, Rose và Hoad đặc biệt khéo léo trong
chiến thuật trôi này, và một số người Mỹ như Schroeder cũng đã tiếp
thu ý tưởng đó một cách hiệu quả. Một chiến thuật khác do người Úc
phát triển là "dồn vào giữa sân". Mỗi khi hai bạn cặp ở lưới, họ đặt vị trí
sao cho họ gần nhau hơn so với khoảng cách tới cả hai đường hành
lang biên bên ngoài. Vị trí này xoay tỷ lệ bao phủ sân theo hướng có lợi
cho họ, vì hầu hết các cú vô-lê đều được đánh về phía giữa sân, nơi lưới
thấp hơn và cơ hội đánh bóng ra ngoài ít hơn. Thật thú vị khi nhận thấy
chiến lược này đã được các đội Mỹ Ward và Wright, và sau đó là Allison
và Van Ryn, sử dụng từ nhiều năm trước, nhưng một lần nữa chính
những người Úc luôn tỉnh táo mới nhận ra giá trị của nó và đưa nó đạt
hiệu quả tối đa. Việc dồn vào giữa sân đã góp phần nhiều vào các
chiến thắng của người Úc trong mười ba trên mười lăm trận đánh đôi
đỉnh cao suốt năm năm gần đây. Nhưng một chiến lược đối phó tiềm
năng đang xuất hiện. Trong trận chung kết Giải Vô địch Đánh đôi Quốc
gia Hoa Kỳ năm 1954, Seixas và Trabert đã đánh bại Hoad và Rosewall
bằng cách vô-lê dọc biên hoặc đánh chéo góc từ giữa sân ra vùng trống
phía xa. Tuy nhiên, để đối phó lại chiến thuật đối phó ấy, người Úc hiện
đang di chuyển lại gần lưới hơn một chút. Người ta không biết ai là
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người đầu tiên dùng tín hiệu để cướp bóng (poach). Tuy nhiên, hệ
thống mà Seixas và Trabert sử dụng trong năm 1954 đã đưa việc ra tín
hiệu tiến thêm một bước gần hơn tới sự hoàn hảo. Trước khi người giao
bóng thực hiện cú giao, người đánh lưới quay lại và đối mặt với vạch
cuối sân để đối thủ không thể thấy tín hiệu. Tín hiệu được đưa ra cho
bất kỳ cú giao bóng nào, một hay hai, theo sự lựa chọn của người đánh
lưới. Chỉ riêng việc anh ta quay người để ra tín hiệu cũng có xu hướng
làm người nhận giao bóng bối rối, phá vỡ sự tập trung của anh ta,
thường khiến anh ta rời mắt khỏi bóng và trả bóng kém. Những chiến
thắng của Seixas và Trabert tại các Vòng Thách đấu Cúp Davis năm
1953 và 1954 cùng Giải Vô địch Đánh đôi Hoa Kỳ năm 1954 phần lớn
được quy cho tác động gây bực bội của những cú cướp bóng (poach)
xuất sắc trước Hartwig, Hoad và Rosewall. Cách phòng ngự tốt nhất
chống lại cú cướp bóng (poach) được báo trước là trộn lẫn cú trả giao
bóng chéo sân thông thường với một số cú drive dọc biên—đủ thấp để
không thể bị vô-lê tấn công. Nhiều chiến thuật tấn công và phòng ngự,
cùng vị trí trên sân và các loại cú đánh cần thiết để thực hiện chúng, sẽ
được bàn luận và giải thích chi tiết hơn trong những chương tiếp theo.
Cuộc đấu thú vị này giữa những thế tấn công mới và những thế phòng
ngự đối phó mới sẽ còn tiếp diễn chừng nào môn đánh đôi tuyệt vời còn
được chơi.
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3. Trận Đấu
Tại điểm này, chúng ta hãy tiến hành một cuộc khảo sát tổng thể về lối
chơi đánh đôi, qua đó tạo dựng một khuôn khổ vững chắc cho những
điểm tinh tế và chiến thuật của lối chơi này. Trong số những nét đặc
trưng chung của lối đánh đôi đỉnh cao, có bốn điểm vượt trội hơn cả: 1.
Tấn công. Muốn thắng trong đánh đôi thì phải giành được và duy trì thế
tấn công. Vị trí tấn công trong đánh đôi là ở trên lưới. Cả hai thành viên
của đội đều phải tập trung vào việc tiến lên lưới và bám trụ ở đó trong
mọi điểm. 2. Phối hợp đồng đội. Đánh đôi là một môn thể thao đồng
đội. Lối chơi đồng đội bắt đầu bằng sự tôn trọng và sự hòa hợp với bạn
cặp của mình. Hàng giờ tập luyện cùng nhau, tìm hiểu lối chơi quần vợt
của nhau, hoạch định chiến lược và chiến thuật, thiết lập các vị trí tối
ưu trên sân cho những tình huống khác nhau, nghiên cứu những điểm
yếu trong lối chơi của đối phương, động viên và giữ vững tinh thần cho
bạn cặp trong khi thi đấu—tất cả những điều đó và hơn thế nữa đều
thiết yếu cho sự phối hợp đồng đội đỉnh cao. Cái tài hoa cá nhân phải
được gạt xuống hàng thứ yếu và nhấn mạnh vào nỗ lực phối hợp của cả
đội. 3. Phán đoán trước. Trong đánh đôi, nhịp độ trận đấu nhanh hơn
nhiều so với đánh đơn, đặc biệt khi cả hai đội đang vô-lê vào nhau ở cự
ly sát mặt, đến mức việc phán đoán trước bản chất và hướng đi của
những cú đánh của đối phương trở nên tuyệt đối thiết yếu. Những cú
trả bóng "bất khả thi", dù được thực hiện

trong các trận đánh đôi vô địch hay đánh đôi cuối tuần, đều là kết quả
của sự phán đoán trước đã được luyện tập, diễn ra trong tích tắc. Và sự
phán đoán trước chỉ có thể phát triển được nhờ nghiên cứu kỹ lưỡng vị
trí của bóng so với người đánh; cá tính quần vợt của đối phương; vị trí
cổ tay, cánh tay và bàn chân của hắn trong những kiểu cú đánh khác
nhau; những thói quen của hắn trong những điều kiện nhất định; và
những cái liếc mắt lộ ý về hướng hắn nhắm tới. 4. Tập trung. Khả năng
chỉ huy chiến thuật, sự phối hợp đồng đội và tốc độ của một trận đánh
đôi hay đòi hỏi sự tập trung không ngừng. Muốn đánh lừa được đối
phương về mặt chiến thuật thì phải nghĩ xa hơn họ. Trong đánh đơn,
một cú đánh tồi hay một sai lầm chiến lược có thể còn sửa chữa được,
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nhưng trong đánh đôi thì thường đồng nghĩa với cái chết tức thời. Hãy
nhớ rằng bất kỳ sự lơi lỏng tập trung nào cũng khiến ta phản bội bạn
cặp của mình. Việc hoạch định sáng tạo trong suốt diễn biến trận đấu
sẽ cho phép một đội đưa đủ sự đa dạng vào lối chơi của mình để khiến
đối phương mất thế cân bằng. Năm 1948, Tilden đã viết: "Trong suốt
bao nhiêu năm có mặt trên sân, tôi đã thấy rất ít người có cái mà tôi
gọi là cách tiếp cận khoa học đối với quần vợt." Ông nói tiếp rằng "cách
tiếp cận khoa học" bao gồm hiểu biết về cơ chế tạo ra cú đánh, tâm lý
của áp lực được gây ra đúng lúc, và việc tìm tòi những phương pháp
mới để cải thiện lối chơi. Tilden đã nói trúng phóc: muốn phân tích lối
chơi đánh đôi cho đúng đắn đòi hỏi nhiều hơn—nhiều hơn rất
nhiều—một cái nhìn hời hợt. Nhằm theo đuổi cách tiếp cận khoa học,
các tác giả đã thu thập dữ liệu chi tiết về một số trận đấu vô địch trong
bảy năm qua tại Giải Vô địch Đánh đôi Quốc gia ở Longwood, tại Giải
đấu Newport Casino, và tại các trận đấu chuyên nghiệp. Dữ liệu được
thu thập về tổng số các cú đánh khác nhau, những kiểu cú đánh đem
lại điểm thắng cho toàn bộ trận đấu, lối chơi vị trí, và những chiến
thuật được dùng để tạo sơ hở cho phép ghi những cú đặt bóng thắng
điểm, vân vân. Những dữ liệu này, được ghi lại ở đây trong một số bảng
biểu, có sức gợi mở rất lớn. Các bảng biểu này sẽ được đề cập một
cách khái quát trong chương này...

THE GAME
cú đánh nền sân, vốn quan trọng trong đánh đơn, bị đẩy xuống hàng
thứ yếu trong đánh đôi. Cú đánh nền sân duy nhất nổi bật trong đánh
đôi là cú trả giao bóng thiết yếu, mà theo luật phải được đánh như một
cú đánh nền sân. (Nhân đây, trong Bảng IV có nhiều cú trên đầu hơn là
bóng bổng (lob) được ghi nhận, vì những cú đánh nền sân tình cờ bay
cao đủ để được đánh bằng cú trên đầu thì được ghi là cú đánh nền sân
chứ không phải bóng bổng.) BẢNG IV SỐ LƯỢNG VÀ TẦN SUẤT PHẦN
TRĂM CỦA CÁC KIỂU CÚ ĐÁNH TRONG CÁC TRẬN ĐÁNH ĐÔI TRỌN VẸN
(KHÔNG TÍNH LỖI) Trận 1 (cả hai đội; tổng cộng 604 cú đánh) Cú đánh
nền sân Giao bóng thứ nhất Giao bóng thứ hai Trả giao bóng Khác
Vô-lê Trên đầu Lob Số lượng ... 140 43 129 51 145 56 40 Phần trăm ...
23 7 21 9 24 9 7 Trận 2—Đội A (Thắng; tổng cộng 382 cú đánh) Phần



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

30

trăm ... 22 4 27 10 30 4 3 Trận 2—Đội B (Thua; tổng cộng 405 cú đánh)
Số lượng ... 96 26 27 81 53 104 17 20 Phần trăm ... 24 6 20 13 27 4 5
Điều quan trọng hơn số lượng của các cú đánh khác nhau chính là kiểu
cú đánh được dùng để giành điểm trong đánh đôi. Dữ liệu thu thập từ
bốn trận vô địch trong năm 1949 và 1950, cùng một số trận đấu câu
lạc bộ trong năm 1955, được ghi lại trong Bảng V. BẢNG V TÓM TẮT SỐ
LƯỢNG VÀ TẦN SUẤT PHẦN TRĂM CỦA CÁC KIỂU CÚ ĐÁNH GIÀNH
ĐIỂM 165 ván Đánh đôi Vô địch Cú đánh nền sân Tổng số Giao bóng
thứ nhất Giao bóng thứ hai Trả giao bóng Khác Vô-lê Trên đầu Lob Số
cú thắng ... 184 14 116 125 409 186 25 1.009 Phần trăm ... 18 1 12 12
41 18 2 85 ván Đánh đôi Câu lạc bộ Số cú thắng ... 87 32 86 94 183 70
22 514 Phần trăm ... 17 6 17 18 36 14 4 Điểm nổi bật nhất của Bảng V
là tầm quan trọng của lối đánh lưới: 55 phần trăm trong tổng số các cú
thắng điểm được thực hiện ở vị trí trên lưới. Cũng hãy lưu ý

rằng giao bóng thứ nhất tạo ra nhiều cú thắng điểm hơn hẳn so với
giao bóng thứ hai. Điều này chủ yếu là do lỗi ở cú trả giao bóng thứ
nhất chứ không phải do những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace)
(như sẽ được trình bày ở phần sau trong Bảng VIII cùng các Chương IV
và V). Tầm quan trọng không đáng kể của bóng bổng như một cú giành
điểm trực tiếp là một sự tôn vinh hiệu quả của lối đập bóng trên đầu
ngày nay, cũng như khả năng cứu bóng có được nhờ sự phán đoán
trước. Những người chơi vào cuối tuần nên nghiên cứu sự khác biệt
giữa phần vô địch và phần câu lạc bộ của Bảng V. Không còn nghi ngờ
gì nữa, các chuyên gia có những cú vô-lê và cú trên đầu tốt hơn một
cách tương đối. Họ giành 55 phần trăm số điểm trên lưới, so với 40
phần trăm của những người chơi câu lạc bộ. Và những người chơi câu
lạc bộ để mất nhiều điểm hơn vào các cú đánh nền sân, cú trả giao
bóng và những cú khác. Điều này có nghĩa là họ đã mắc lỗi ở những cú
vô-lê mà các chuyên gia lẽ ra đã thực hiện thành công. Do đó, lời
khuyên hiển nhiên cho mọi người chơi đánh đôi là hãy luyện tập những
cú vô-lê đó—hãy làm cho chúng tốt và làm cho chúng mạnh mẽ. Kết
hợp Bảng IV và Bảng V cho thấy rằng mỗi điểm có khoảng năm cú
đánh được thực hiện, và độ dài trung bình của một ván là khoảng sáu
điểm. Những bảng này cũng đánh giá xác suất tương đối để tạo ra một
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cú thắng điểm bằng một cú đánh nhất định (được trình bày theo giá trị
so sánh giảm dần trong Bảng VI). Tất cả các xác suất đều dựa trên sự
so sánh với cú thắng điểm ít uy lực nhất, đó là giao bóng thứ hai. BẢNG
VI XÁC SUẤT TƯƠNG ĐỐI ĐỂ GIÀNH MỘT ĐIỂM BẰNG MỘT KIỂU CÚ
ĐÁNH NHẤT ĐỊNH, XÉT THEO TẦN SUẤT SỬ DỤNG CÚ ĐÁNH ĐÓ Hệ số
uy lực Cú trên đầu ... 14,5 Vô-lê ... 2,05 Cú đánh nền sân (ngoài cú
dùng để so sánh) ... 2,0 Bảng VI càng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng
của vị trí tấn công trên lưới, nơi hai cú đánh uy lực nhất là cú trên đầu
và cú vô-lê. Và sự bất lực tương đối của cú trả giao bóng là điều đáng
để suy ngẫm. Một bộ dữ liệu đầy đủ hơn đã được thu thập từ một trận
đấu giữa Gonzales và Parker, những Nhà Vô địch Đánh đôi Wimbledon
1949, với Bromwich và Sidwell, đội tuyển Hoa Kỳ 1949...

THE GAME
trận đấu này, do đội Bromwich thắng 13-11, 10-8, 10-8, được ghi lại
trong Bảng VII. Bảng VII là một bản trình bày cô đọng tuyệt vời về lối
đánh đôi hiện đại. Những người Úc, dưới sự chỉ huy của John Bromwich,
người chơi đánh đôi nghiệp dư hay nhất trong thời đại của ông, đã thi
đấu một cách bậc thầy. Nghiên cứu bảng này cho thấy những người Úc
đã thắng nhờ duy trì được quyền kiểm soát lưới. Tổng số điểm là 174
cho Bromwich và Sidwell, so với 150 cho Parker và Gonzales. Trong
khoảng chênh lệch hai mươi tư điểm này, gần như toàn bộ đều được
tạo ra bằng cú vô-lê, khi những người Úc dẫn trước với tám mươi sáu cú
thắng điểm so với sáu mươi lăm. Ở tất cả các nhóm cú đánh khác, hai
đội có số cú thắng điểm gần như giống hệt nhau. Phần lớn những bình
luận về bảng quan trọng này sẽ được dành lại cho các chương sau. Tuy
nhiên, không bao giờ là quá sớm để giới thiệu "tính sát thương"—tỷ lệ
phần trăm các cú đặt bóng đạt được bằng những kiểu cú đánh được
dùng để giành điểm. Với hai người phải che phủ một sân không lớn hơn
sân đánh đơn là bao, các cú đặt bóng rất khó thực hiện, và điều tối
quan trọng là phải biết chúng đạt được bằng những cú đánh nào. Một
lần nữa, hai đội gần như giống hệt nhau ở tất cả các cú đánh ngoại trừ
cú vô-lê, khi Bromwich và Sidwell có tổng cộng ba mươi lăm cú đặt
bóng so với hai mươi sáu của Gonzales và Parker. Một trận đấu trọn
vẹn thứ hai đã được theo dõi để ghi nhận các cú thắng điểm và cú đặt
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bóng, nhằm đánh giá tốt hơn tính sát thương của các kiểu cú đánh. Lần
này, những đội tuyển Úc vĩ đại gồm Sedgman và McGregor cùng Hoad
và Rosewall đã được nghiên cứu (như được trình bày trong Bảng VII A).
Trong trận này, hai đội có hiệu quả ngang nhau trong lối đánh lưới,
nhưng cặp Sedgman-McGregor to lớn và mạnh mẽ hơn lại hiệu quả hơn
nhiều ở khoản giao bóng. Họ giành được ba mươi sáu điểm nhờ giao
bóng so với hai mươi điểm của Hoad và Rosewall, và hai mươi hai điểm
nhờ cú trả giao bóng so với mười một điểm. Bảng VIII một lần nữa cho
thấy sức mạnh của vị trí trên lưới trong đánh đôi, lần này là từ quan
điểm kết thúc điểm. Hai trăm ba mươi mốt trong số hai trăm tám mươi
mốt...

BẢNG VII CÁC CÚ THẮNG ĐIỂM VÀ CÚ ĐẶT BÓNG TRONG TRẬN ĐÁNH
ĐÔI WIMBLEDON 1949 GIỮA BROMWICH-SIDWELL (THẮNG) VÀ
GONZALES-PARKER (THUA) Trận đấu Bromwich-Sidwell thắng 13-11,
10-8, 10-8 Tổng số cú đánh Tổng số cú thắng Giao bóng thứ nhất Giao
bóng thứ hai Trả giao bóng Khác Vô-lê Trên đầu Lob Số cú thắng điểm
Bromwich-Sidwell ... 482 34 17 19 112 86 10 12 Gonzales-Parker ...
495 36 19 24 107 65 14 14 Số cú đặt bóng Bromwich-Sidwell ... 10 2 5
12 35 12 0 Gonzales-Parker ... 11 3 4 15 26 11 0 Tổng số điểm
Bromwich-Sidwell ... 174 Gonzales-Parker ... 150 Ván: 13-11, 10-8, 10-8
TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÚ VÔ-LÊ TRONG ĐÁNH ĐÔI Một phân tích cẩn
thận hơn về Bảng VII xác nhận phần lớn những điều đã nói trước đó về
tầm quan trọng của cú vô-lê. Trong trận đấu này, đội thắng đã giành
được 86 trong tổng số 150 điểm của mình bằng cú vô-lê, đồng thời đạt
được 35 trong tổng số 76 cú đặt bóng bằng cú vô-lê. Đáng chú ý là
Gonzales, người nổi tiếng với cú giao bóng lớn, chỉ giành được 17 cú
thắng điểm bằng cú giao bóng trong trận đấu này so với 86 cú thắng
điểm bằng cú vô-lê của Bromwich, và chỉ có 19 cú thắng điểm bằng cú
trả giao bóng. Cũng cần lưu ý rằng Gonzales, người có cú vô-lê mạnh,
đã giành được 65 cú thắng điểm bằng cú vô-lê cho đội mình.
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Bảng số liệu thống kê

BẢNG VII A CÁC CÚ THẮNG ĐIỂM VÀ CÚ ĐẶT BÓNG TRONG MỘT TRẬN
ĐẤU CHUYÊN NGHIỆP GIỮA SEDGMAN-McGREGOR (THẮNG) VÀ
HOAD-ROSEWALL (THUA) Sedgman-McGregor thắng 6-4, 6-3, 6-4 Tổng
số cú đánh Tổng số cú thắng Giao bóng Trả giao bóng Vô-lê Trên đầu
Lob Số cú thắng điểm Sedgman-McGregor ... 674 36 22 102 22 14
Hoad-Rosewall ... 698 20 11 99 25 18 Số cú đặt bóng
Sedgman-McGregor ... 12 6 44 8 3 Hoad-Rosewall ... 6 2 44 10 3 Tổng
số điểm: Sedgman-McGregor 102; Hoad-Rosewall 66 Ván: 6-4, 6-3, 6-4
BẢNG VIII HIỆU QUẢ CỦA CÚ VÔ-LÊ TRONG ĐÁNH ĐÔI Chú giải: Kết
thúc = cú thắng điểm hoặc buộc lỗi; Cú đặt bóng = cú thắng điểm trực
tiếp; Tỷ lệ phần trăm = cú đặt bóng chia cho cú kết thúc; Cú vô-lê sâu
= vô-lê được đánh từ vùng giữa sân; Cú vô-lê gần lưới = cú vô-lê được
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đánh từ vùng gần lưới; Cú vô-lê chéo sân = cú vô-lê chéo sân; Cú vô-lê
dọc biên = cú vô-lê dọc biên

Bảng số liệu thống kê

tới hai bên biên ở khu vực giữa sân, chúng mở ra một góc trả bóng
rộng. Do đó, giá trị của việc kiểm soát các cú đánh nền sân, cho phép
người ta tung một cú đặt bóng xuyên qua sơ hở dọc biên hoặc chéo
sân, được đặt lên hàng đầu. Những cú vô-lê sâu, vốn chiếm tỷ lệ phần
trăm lớn nhất trong số các cú thắng điểm, lại không có tính sát thương
cao đến thế. Chúng có nhiều khả năng buộc đối phương mắc lỗi hơn là
giành được cú đặt bóng, vì vùng trống để ghi cú thắng điểm trực tiếp bị
hạn chế. Những cú đánh còn lại tạo ra ít cú đặt bóng đến mức hiện giờ
gần như có thể bỏ qua. (Khả năng phán đoán trước và che phủ sân của
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những cặp đấu quần vợt đỉnh cao thật đáng kinh ngạc.) Hãy dành một
chút thời gian suy nghĩ về chủ đề buồn nhưng không thể tránh khỏi:
những lỗi đánh hỏng. Ngay cả trong các trận đánh đôi vô địch cũng có
khoảng 2,2 lỗi được mắc cho mỗi cú đặt bóng giành được. Con số này
thật đáng giật mình và đầy sức thuyết phục. Nó chứng minh như không
gì khác có thể chứng minh được chân lý cũ kỹ của đánh đôi: hãy giữ
bóng trong cuộc dù bạn phải chạy đuổi vất vả đến đâu—đối phương sẽ
thường xuyên tự giúp bạn bằng cách đánh bóng ra ngoài hoặc vào lưới.
Trong số những lỗi mắc phải ở đánh đôi, số bóng vào lưới nhiều hơn số
bóng ra ngoài theo tỷ lệ ba trên hai. (Trong đánh đơn thì hai loại này
xấp xỉ bằng nhau.) Cách giải thích rất đơn giản: Những người chơi giữ
bóng thấp và chấp nhận rủi ro đưa bóng vào lưới hơn là tạo điều kiện
cho người đánh lưới của đối phương thực hiện một cú vô-lê ép buộc dễ
dàng. Một trận đấu được theo dõi cho thấy trong một ván đấu cực kỳ
gay cấn, Bromwich và Sedgman đạt được hai cú đặt bóng cho mỗi lỗi
mắc phải—nhưng đây thật sự là một trường hợp hiếm có. Khi chọn một
bạn cặp lâu dài cho lối đánh đôi, bạn phải tìm được một người mà bạn
thích và tôn trọng. Những đội nổi tiếng nhất trong lịch sử nói chung
được tạo nên từ những người trở thành bạn thân cả trên sân lẫn ngoài
sân. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng sự phối hợp đồng đội
chiếm khoảng 25 phần trăm của lối chơi. Và sự phối hợp đồng đội chỉ
có thể đạt được qua nhiều năm luyện tập. Cochet ước tính rằng việc
tạo nên một đội cần từ năm đến sáu năm chơi và tập luyện cùng nhau.
Từ trải nghiệm như vậy nảy sinh sự phối hợp đồng đội đẹp mắt khi
xem. Những người chơi di chuyển như thể được điều phối bởi một bộ
não duy nhất, mỗi người biết bạn cặp của mình sẽ...
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Hình 3

SUPER TEAMWORK
Hines, người giao bóng B, tung một cú giao bóng mạnh vào bên trái
(backhand) của người nhận giao bóng M, Allison, và Allison đã trả lại
bằng một cú bóng bổng yếu ớt. Culley, người đánh lưới A, đập cú bóng
bổng đó theo một góc hiểm hóc chéo sân và tưởng như đã ăn điểm.
Tuy nhiên, Van Ryn, N, đã phán đoán trước, đưa được vợt vào bóng và
trả lại một cú thuận tay dọc biên. Điều này để lộ toàn bộ phần sân bên
phải; Hines, người đã theo cú giao bóng của mình tiến lên, phán đoán
trước và di chuyển sang trái, chờ sẵn ở lưới để đánh cú trả bóng thành
một cú vô-lê bỏ nhỏ ngắn. Một lần nữa, tình huống này tưởng như chắc
chắn ăn điểm. Tuy nhiên, Allison, với sự phán đoán trước cú đánh của
Hines, đã nhận thấy Van Ryn sẽ không thể trở về đúng vị trí. Thế nên
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anh chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện một pha bứt phá nhanh được che
giấu kín đáo để đón cú đánh sau khi Hines đã dồn hết thế người. Anh
cứu được cú bỏ nhỏ và tung một cú đánh xoáy trên đầu bóng (topped
drive) về phía giữa sân. Hines di chuyển sang và vô-lê bóng về phía
bên trái sân, đúng chỗ Allison vừa mới bỏ trống. Lần thứ ba, tưởng như
điểm đã được giành; nhưng Van Ryn quay về nhanh, băng ngang để
che chỗ trống trong phần sân của Allison, và đánh một cú trái tay dọc
giữa sân khiến Culley đưa bóng vào lưới. Như vậy, Allison và Van Ryn
đã cứu được một điểm tưởng như đã mất đến ba lần. Hình 2

Hình 2

kết thúc điểm. Tốt nhất là nên có một người chơi có cú trả giao bóng
thuận tay chéo sân mạnh và cú vô-lê trái tay tốt ở bên phải, còn một
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người chơi có cú trái tay mạnh và cú vô-lê thuận tay tốt thì nên đánh
bên trái. Người chơi ở bên trái sân phải có cú trên đầu mạnh; anh ta sẽ
phải đảm nhận phần lớn các cú bóng bổng, vì những cú bổng dọc giữa
sân nằm ở bên thuận tay của anh ta. Hầu hết các chuyên gia cho rằng
nếu một trong hai người chơi thuận tay trái thì nên cân nhắc đánh bên
phải để đưa cả hai cú thuận tay vào giữa sân. Tuy nhiên, một số tay
trái nổi tiếng—chẳng hạn Norman Brookes, Beals Wright và Mervyn
Rose—đã đánh ở bên trái. Nếu mọi thứ đều ngang bằng, người chơi
mạnh hơn nên đánh ở bên trái tay (backhand), vì những điểm quyết
định được thi đấu ở phần sân này. Một khi hai bạn cặp đã chọn bên,
mỗi người nên đánh độc quyền ở bên của mình để phát triển sự phối
hợp đồng đội trơn tru. Nhưng phối hợp đồng đội không chỉ là sự thành
thạo kỹ thuật của hai người. Ngay cả những người chơi giỏi nhất cũng
có những giai đoạn phong độ tệ, vì vậy khi bạn cặp của bạn đang sa
sút, hãy giữ bình tĩnh và động viên anh ấy cho đến khi anh ấy lấy lại
được cảm giác bóng. Đừng chỉ trích trừ khi bạn có thể đưa ra lời góp ý
mang tính xây dựng. Những khả năng và chiến thuật của đối phương
phải được chẩn đoán để tận dụng những điểm yếu của họ; do đó hãy
lập một kế hoạch và bám theo nó chừng nào nó còn thành công. Hãy
xem xét lại tình hình khi trận đấu diễn tiến. Nghiên cứu những sai lầm
của mình, cố gắng xác định tại sao bạn mắc chúng và làm thế nào để
tránh lặp lại. Hãy sẵn sàng thay đổi chiến thuật trong chớp mắt, vì
trong khi một đối thủ có thể gặp khó khăn vào đầu trận, việc tiếp tục
dồn dập vào bên sân của anh ta sẽ phản tác dụng khi anh ta bắt đầu
tìm lại được phong độ ở những giai đoạn sau. Hãy tập trung. Sự tập
trung liên tục vào việc đánh lừa đối phương về chiến thuật có thể dẫn
đến sự suy sụp tinh thần của họ. Hãy suy nghĩ nhanh và dứt khoát, dõi
theo bóng trong mọi pha bóng, và đừng buông lỏng. Một người chơi
đánh đôi giỏi phản ứng theo bản năng—và lớn tiếng. Người bạn cặp...
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Hình 3

THE GAME
những chiến thuật đã được thỏa thuận trước cho một số cú đánh nhất
định sẽ giúp loại bỏ sự cần thiết phải hét to quá mức. Và nên xây dựng
một bộ tín hiệu có chủ đích hơn cho việc cướp bóng (poach) của người
đánh lưới trong những cú giao bóng hiệu quả. Sẽ còn nhiều điều được
nói về sự phối hợp đồng đội trong từng thời điểm. Tilden đã gọi đánh
đôi là một môn chơi của vị trí. Việc che phủ sân một cách phối hợp
trong tấn công lẫn phòng thủ là thiết yếu cho lối chơi đỉnh cao. Không
thể có sự chần chừ trong việc vào đúng vị trí hoặc che chắn cho bạn
cặp nếu anh ấy bị kéo ra khỏi vị trí. Phán đoán trước nghĩa là di chuyển
đến đúng chỗ vào đúng lúc. Đến lúc này hẳn đã rõ ràng một cách dồi
dào rằng môn đánh đôi này thật phức tạp. Không có môn chơi nào
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4. Cú Giao Bóng
Trong các trận đánh đôi vô địch, hầu hết các ván set đều được định
đoạt chỉ bằng một lần phá vỡ thế giao bóng duy nhất. Điều này khiến
cho việc mất quyền giao bóng gần như không thể tha thứ được. Thực
tế, việc giữ được quyền giao bóng quan trọng đến mức trong đánh đôi,
George Lott đã được trích dẫn nói rằng cú giao bóng là cú đánh quan
trọng nhất. Có một số lập luận mạnh mẽ ủng hộ ý kiến của Lott. Chúng
ta... duy trì thế tấn công. Thế tấn công được xây dựng trên việc kiểm
soát lưới. Cú giao bóng thành công trong đánh đôi không chỉ đưa bóng
vào cuộc mà còn mang lại cho người giao bóng một hành trình an toàn
lên lưới, đưa đội giao bóng vào vị trí tấn công ngay từ đầu mỗi điểm.
Một nhà cầm quân đánh đơn lỗi lạc như Fred Perry cũng đồng ý rằng
việc sở hữu một cú giao bóng mạnh thậm chí còn quan trọng hơn trong
đánh đôi so với đánh đơn, và cần nhớ rằng (Bảng IV) 30 phần trăm
trong tổng số cú đánh được thực hiện trong đánh đôi là cú giao bóng.
Trong chương này, lối chơi của đội giao bóng sẽ chỉ được trình bày tới
mức chuẩn bị cho cú vô-lê từ cú trả giao bóng. Lối chơi từ điểm đó trở
đi sẽ được bàn trong Chương VI, về Lối Đánh Lưới. Những vị trí bình
thường đúng đắn cho hai người chơi của đội giao bóng là A và B, ở bên
sân thuận tay hoặc trái tay, được thể hiện trong Hình 3. Người giao
bóng, B, đứng ở giữa khoảng cách giữa tâm của đường cuối sân và
đường biên dọc, điều này cho anh ta con đường ngắn nhất tới vị trí
đúng trên lưới và cơ hội tốt hơn (so với nếu anh ta xuất phát từ điểm R)
để đổi hướng nhằm đón cú trả giao bóng. Người bạn cặp của người giao
bóng, A, đứng cách lưới từ sáu đến chín feet và cách tâm khoảng một
feet về phía bên phải, giữa đường chia hai ô giao bóng và đường biên
dọc xa. Còn...

SERVING TEAM POSITIONS
người đánh lưới A và người giao bóng B.
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Hình 4

sẽ nói thêm về anh ấy sau. Ngoài những vị trí bình thường này, còn có
những vị trí không theo quy ước mà đội giao bóng có thể chọn áp dụng.
Những vị trí này sẽ được bàn chi tiết hơn ở phần gần cuối chương này.
Người giao bóng có hai chức năng. Thứ nhất, anh ta phải cố gắng buộc
người nhận giao bóng thực hiện một cú trả giao bóng yếu ớt hoặc
mang tính phòng thủ; và thứ hai, anh ta phải theo cú giao bóng của
mình tiến nhanh lên lưới để giành vị trí đúng cho việc vô-lê cú trả bóng.
Để thực hiện chức năng thứ nhất, người giao bóng có trong tay những
vũ khí là tốc độ, độ xoáy và khả năng đặt bóng của cú giao bóng. Tất
cả những người chơi đánh đôi xuất sắc đều đồng ý rằng mục tiêu đơn lẻ
quan trọng nhất khi giao bóng là đưa cú giao bóng thứ nhất vào cuộc.
Vì người nhận giao bóng, do sợ đối phương cố gắng ăn điểm trực tiếp
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(ace), luôn luôn chơi lùi xa hơn ở cú giao bóng thứ nhất so với cú giao
bóng thứ hai, điều này cho người giao bóng thêm thời gian quý giá để
tới được vị trí đúng trên lưới. Như Bảng IV cho thấy, những đội hàng
đầu giao bóng thứ nhất thành công tới 80 phần trăm. Kết quả của việc
chỉ đơn thuần đưa cú giao bóng thứ nhất vào cuộc thật đáng kinh ngạc.
Bảng V, dựa trên dữ liệu thu thập tại Longwood, cho thấy 18 phần trăm
các cú thắng điểm trực tiếp bắt nguồn từ cú giao bóng thứ nhất, trong
khi chỉ có 1 phần trăm bắt nguồn từ cú giao bóng thứ hai. Ngoài ra,
Bảng VI cho thấy cú giao bóng thứ nhất xếp thứ tư về uy lực trong số
tất cả các cú đánh của đánh đôi, trong khi cú giao bóng thứ hai xếp
cuối cùng. Phân tích này được tiếp tục mở rộng trong một trận bán kết
Giải Đánh đôi Quốc gia mà Mulloy và Talbert thi đấu. Họ đã có thể
thắng (hoặc trực tiếp hoặc nhờ buộc đối phương mắc lỗi) 80 phần trăm
số điểm mà họ đưa được cú giao bóng thứ nhất vào cuộc. Tuy nhiên, họ
chỉ thắng được 48 phần trăm số điểm chơi từ cú giao bóng thứ hai của
mình. Một sự xác nhận đáng chú ý đã đạt được trong một trận đấu
chuyên nghiệp đối đầu giữa Kramer và Segura với Sedgman và
McGregor. Bốn tay giao bóng vĩ đại này đã thắng 70 phần trăm trong
tổng số điểm mà họ giao bóng. Tuy nhiên, trong khi những người giao
bóng thắng 82 phần trăm trong tổng số điểm khi cú giao bóng thứ nhất
được đưa vào cuộc thành công, họ chỉ có thể...
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Hình 5

THE SERVE
cú giao bóng nói chung nên nhắm vào bên trái tay (backhand). Nó
cũng nên sâu trong ô giao bóng, và phải cho người giao bóng thời gian
để theo bóng lên vị trí trên lưới một cách an toàn. Những đòi hỏi này
chỉ ra rằng cú giao bóng xoáy Mỹ (American twist) là kiểu giao bóng lý
tưởng cho đánh đôi. Cú xoáy này dễ kiểm soát, cho người giao bóng
(ngay cả khi là một ông già kiệt sức) dư dả thời gian để tới được vị trí
trên lưới; và độ xoáy truyền vào bóng khiến nó nảy lên theo một góc
cao về phía bên trái tay—điểm khó nhất trong tất cả các vị trí để thực
hiện một cú trả bóng tấn công. Do đó, cú giao bóng xoáy Mỹ được dùng
như cú giao bóng tiêu chuẩn bởi hầu hết những người chơi đánh đôi
đỉnh cao, bao gồm phần lớn những người chơi được thiên phú một cú



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

45

giao bóng "lớn". Ví dụ, hãy xem xét dữ liệu thu thập về Pancho
Gonzales trong mùa giải 1949. Trong trận chung kết Giải Đánh đơn
Quốc gia tại Forest Hills, anh ta đã giao hai mươi bảy cú ăn điểm trực
tiếp (ace) trước Ted Schroeder trong một trận đấu kéo dài sáu mươi
bảy ván, năm set; nhưng anh ta chỉ thành công trong việc đưa cú giao
bóng thứ nhất khủng khiếp của mình vào cuộc 59 phần trăm số lần.
Trái lại, trong các trận tứ kết và bán kết giải Đánh đôi Quốc gia, anh ta
gần như hoàn toàn dựa vào cú giao bóng xoáy chắc chắn hơn. Đúng là
anh ta chỉ giao được bốn cú ăn điểm trực tiếp trong 103 ván, nhưng
anh ta đã đưa được vào cuộc khoảng 75 phần trăm số cú giao bóng thứ
nhất của mình. Một lần nữa, trong trận Kramer và Segura đối đầu
Sedgman và McGregor, những nghệ sĩ giao bóng "lớn" này đã giảm tốc
độ cú giao bóng thứ nhất của mình để đưa được 75 phần trăm số cú
giao bóng thứ nhất vào cuộc. Có thể sẽ gây ngạc nhiên khi cú giao
bóng phẳng như đạn đại bác, vốn được những người chơi đánh đơn
xuất sắc như McLoughlin, Tilden, Vines, Budge, Kramer, Gonzales và
Ashe làm nên nổi tiếng, lại không được khuyến nghị cho đánh đôi. Mặc
dù cú đạn đại bác thường buộc đối phương phải trả bóng phòng thủ,
nhưng nó khó kiểm soát một cách ổn định. Sự thiếu kiểm soát này dẫn
đến hai bất lợi. Thứ nhất, người giao bóng lãng phí rất nhiều năng
lượng để đánh những cú lỗi giao bóng, những cú mà anh ta đều phải
theo một đoạn lên lưới. Thứ hai, một cú lỗi giao bóng thứ nhất cho
phép người nhận giao bóng tiến lên cho cú giao bóng thứ hai, khiến...

vào cuộc một cách an toàn. Thực ra đây chẳng qua chỉ là một nỗ lực
mang tính trẻ con nhằm gây ấn tượng. Trước bất kỳ kiểu cạnh tranh
công bằng nào, anh ta rốt cuộc sẽ luôn kết thúc trong tình trạng bẽ
mặt—vứt đi nhiều điểm và làm kiệt sức bản thân trong quá trình đó.
Chỉ cần nhớ rằng, ngay cả những chuyên gia giao bóng lớn cũng giảm
tốc độ cú giao bóng thứ nhất của mình, và vì một lý do chính đáng. Bạn
cũng nên làm vậy! Hầu hết những người chơi đánh đôi giỏi nhất không
chỉ thích dùng cú giao bóng xoáy an toàn hơn, mà còn đánh nó ở
khoảng ba phần tư tốc độ để phát huy tối đa khả năng kiểm soát và có
thêm thời gian lên lưới. Một cú xoáy chậm, được thực hiện tốt cho phép
người giao bóng tiến thêm ba bước vô giá lên lưới so với cú giao bóng
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như đạn đại bác. Để đối phó với việc người nhận giao bóng tiến lên, cú
giao bóng thứ hai nên được đánh gần như nhanh bằng cú giao bóng
thứ nhất. Tuy nhiên, khi khuyến nghị việc sử dụng đa dạng cú giao
bóng xoáy, chúng tôi không có ý nói rằng nên tránh hoàn toàn cú giao
bóng nhanh hoặc cú giao bóng cắt (slice). Người giao bóng phải nắm
vững những cú giao bóng này trong tay, và nên dùng chúng tùy lúc để
khiến người nhận giao bóng mất thế cân bằng. Thỉnh thoảng giao bóng
vào góc thuận tay sẽ ngăn người nhận giao bóng di chuyển sang để
vòng người đánh cú xoáy. Việc sử dụng độ xoáy khác nhau cũng có xu
hướng làm người nhận giao bóng bối rối và tạo ra những cú trả bóng
kém. John Doeg, Don Budge, Jack Kramer và Rod Laver đặc biệt khéo
léo trong việc bắn một cú ăn điểm trực tiếp (ace) nhanh vào thời điểm
then chốt khi người nhận giao bóng lệch khỏi vị trí một bước, hoặc
đang di chuyển sai hướng, hoặc đã buông lỏng cảnh giác. Người chơi
câu lạc bộ thường không thể hình dung nổi mình có khả năng giao
bóng thứ nhất và thứ hai với tốc độ gần bằng nhau. Tuy nhiên, cú giao
bóng xoáy Mỹ đơn giản đến mức dễ học và dễ kiểm soát đến nỗi bạn sẽ
ngạc nhiên về việc mình có thể tiếp thu kỹ năng này nhanh chóng đến
thế và lording nó trên các đối thủ của mình. Cú giao bóng là một cuộc
đấu tay đôi giữa người giao bóng và người nhận giao bóng, mỗi người
cố giành lợi thế để cú đánh thứ hai của đội mình có thể mang tính tấn
công. Điều này có nghĩa là người giao bóng phải liên tục nghiên cứu
người nhận giao bóng, tư thế đứng, hành động và thói quen của anh ta,
và liên tục cố đoán trước anh ta...

EFFECT OF PLACEMENT OF SERVE
VỀ NHỮNG GÓC TRẢ BÓNG KHẢ THI Một cú giao bóng xoáy Mỹ đặt vào
vùng 1 là nước khai cuộc tốt nhất cho đội giao bóng và mang lại cho
người giao bóng hành trình lên lưới an toàn nhất. Một cú trả bóng về
vùng 2 khó có thể xảy ra, vì cần độ chính xác cao để đánh vào góc hẹp
đó vượt qua phần cao của lưới. Điều này cho phép người đánh lưới A
làm công việc của người giao bóng trở nên dễ dàng hơn. Khi thấy cú
giao bóng nảy ở vùng 1 và người nhận giao bóng đã dồn thế người vào
cú trả bóng chéo sân, người đánh lưới A nên trượt sang để che vùng
giữa sân. Sau đó người giao bóng B có thể tiến lên rộng ra để che



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

47

những cú trái tay hoặc những cú thuận tay vòng người đánh tới vùng 3,
hay những cú đánh gắt góc tới vùng 4. Những cú đánh tới vùng 4 phải
thuộc loại dink chậm, được đánh để bay qua phần cao hơn của lưới mà
vẫn ở trong sân, qua đó cho người giao bóng thêm thời gian để bẻ
hướng và che chúng. Những cú bóng bổng do người nhận giao bóng
đánh từ giữa sân tới vùng 5 có thể được người đánh lưới A xử lý hiệu
quả, vì anh ta có thể lùi lại và đánh chúng bằng cú trên đầu thuận tay
mạnh của mình. Một cú giao bóng tới vùng 1 đưa đội giao bóng vào vị
trí tấn công tốt nhất.

Hình 6

a. Nó nằm ở bên trái tay (backhand), mà như đã nói, nói chung là bên
yếu hơn của người nhận giao bóng. b. Những góc trả bóng mở ra cho
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người nhận giao bóng là tối thiểu. c. Một cú bóng bổng đánh từ điểm 1
vượt qua bạn cặp của người giao bóng ở lưới nhìn chung sẽ đi về bên
thuận tay mạnh của anh ta, cho phép anh ta xử lý nó hiệu quả hơn.
Trái lại, hãy xem xét những tình huống mà người giao bóng phải đối
mặt nếu anh ta chọn giao bóng rộng ra điểm 6. Hình 5 cho thấy những
bất lợi liên quan. Thứ nhất, người nhận giao bóng sẽ đánh từ bên thuận
tay mạnh mẽ hơn của mình. Thứ hai, những góc trả bóng mở ra cho
người nhận giao bóng rộng hơn nhiều: việc che phủ sân hoàn hảo bởi
đội giao bóng gần như là bất khả thi. Cuối cùng, một cú bóng bổng
đánh vượt qua người đánh lưới có thể dễ dàng được người nhận giao
bóng đặt vào bên trái tay yếu hơn của anh ta. Rõ ràng là trong phần
lớn các trường hợp, người giao bóng nên dùng điểm 1 làm điểm nhắm.
Những ngoại lệ duy nhất nên là nhằm mục đích gây bất ngờ về chiến
thuật, để khiến đối phương mất thế cân bằng. Đôi khi sự bất ngờ cũng
hiệu quả ở cú giao bóng thứ hai. Ví dụ, nếu người giao bóng nhận thấy
người nhận giao bóng có xu hướng tiến lên và vòng người đánh cú giao
bóng thứ hai bằng cú thuận tay để đập mạnh, thì anh ta thường có thể
bắt được người nhận giao bóng mất thế cân bằng bằng cách cắt cú
giao bóng thứ hai vào góc thuận tay. Sự thay đổi đó thường tạo ra một
cú trả bóng yếu. Chắc chắn người chơi câu lạc bộ có mọi lý do để đánh
sang bên trái, vì đối thủ chơi cuối tuần hầu như luôn có cú trái tay yếu
hơn cú thuận tay. Độ sâu, cũng như tốc độ và khả năng đặt bóng của
cú giao bóng, đều mang lại thời gian cho đội giao bóng. Cú giao bóng
xoáy sâu được đánh ở khoảng ba phần tư tốc độ cho người giao bóng
thời gian để lên lưới đủ sâu trước khi thực hiện cú vô-lê đầu tiên. Điều
này cho phép người giao bóng đánh một tỷ lệ lớn hơn nhiều trong số
các cú vô-lê đầu tiên của mình theo hướng tấn công. Nghĩa là, anh ta
có thể lên đủ gần để đập vô-lê xuống, thay vì bị buộc phải đánh một cú
vô-lê nhẹ hướng lên từ dưới chân, hoặc thực hiện một cú nửa vô-lê
(half-volley) khó khăn. Pha bóng mà người giao bóng thực hiện ở cú
vô-lê đầu tiên này...
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Hình 7

VỀ NHỮNG GÓC TRẢ BÓNG KHẢ THI Một cú giao bóng cắt (slice) tới
vùng 6 đưa đội giao bóng vào một thế không mấy dễ chịu. Hai bạn cặp
phải đối mặt với một cú trả bóng thuận tay mạnh và phải canh chừng
những góc sân rộng hơn. Người đánh lưới A phải chọn giữa việc lùi lại
và dịch sang một bước để đề phòng một cú đánh thuận tay dọc theo
hành lang biên (vùng 2), và việc dịch sang phải một chút để che vùng
giữa. Người giao bóng B cũng phải phán đoán trước cú trả bóng. Anh ta
phải tiến lên theo hướng giữa để bảo vệ khu vực giữa (vùng 3 và 7)
hoặc di chuyển rộng ra để phòng ngừa những cú đánh gắt góc tới vùng
4. Cú đánh góc có thể được đánh mạnh hơn cú dink trong Hình 4. Giờ
đây một cú đánh xoáy trên đầu bóng (topped drive) có thể được giữ
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trong sân; nó bay qua phần thấp hơn của lưới khi được đánh gắt theo
hướng chéo sân. Điều này có nghĩa là người giao bóng không có nhiều
thời gian để lên tới lưới bảo vệ vùng 4 như anh ta đã có khi giao bóng
vào bên trái tay như trong Hình 4. Ngoài ra, những cú bóng bổng đánh
tới vùng 5 phải được người đánh lưới A xử lý bằng cú trên đầu trái tay
yếu của mình. Đúng vậy, một cú giao bóng tới vùng 6 có nghĩa là đội
giao bóng phải phán đoán trước cú trả bóng một cách không sai sót
trong việc thiết lập vị trí tấn công bằng vô-lê, nếu không thì đội nhận
giao bóng có thể đánh xuyên qua một lỗ hổng để ghi cú đặt bóng hoặc
buộc đối phương phải thực hiện một cú vô-lê thứ nhất yếu ớt.

Hình 8
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giao bóng vẫn tiếp tục giữ được. Tuy nhiên, những nguyên tắc dành
cho ô sân thuận tay — vốn được đặt ra để giảm thiểu các góc trả bóng
— không còn áp dụng nữa. Giờ đây, nói chung nên đặt cú giao bóng
vào góc trái tay thay vì góc thuận tay ở giữa sân. Dưới đây là những lý
do: (a) Đại đa số người chơi quần vợt chơi cú trái tay kém hiệu quả hơn
hẳn, điều này bù đắp nhiều hơn cả lợi thế tiềm tàng của những góc trả
bóng rộng hơn dành cho họ. Cú giao bóng xoáy kiểu Mỹ nảy cao đặc
biệt khó chịu với một cú trái tay yếu. (b) Cú trả bóng dọc biên của
người nhận giao bóng, dù là cú đánh mạnh hay bóng bổng (lob), đều ít
phiền hà hơn ở ô thuận tay, vì nó được người đánh lưới bảo vệ từ phía
thuận tay. (c) Người nhận giao bóng khó lòng chạy vòng qua một cú
giao bóng được đặt tốt vào bên trái tay: hậu quả là anh ta sẽ lệch hẳn
khỏi vị trí cho cú đánh kế tiếp. Những cú giao bóng cắt (slice) và phẳng
vào góc thuận tay an toàn hơn khi dùng ở ô trái tay so với ô thuận tay,
bởi vì các góc trả bóng bị hạn chế. Vì vậy, có thể tự tin dùng những cú
giao bóng này để làm người nhận giao bóng mất thăng bằng. Thử
nghiệm sẽ giúp xác định điểm yếu của người nhận giao bóng. G. P.
Hughes đã viết rằng sau khi tung ra nhiều kiểu giao bóng khác nhau
cho Don Budge ở ô trái tay và nghiên cứu hiệu quả trả bóng, ông nhận
thấy một cú giao bóng đánh thẳng vào Budge mang lại kết quả tốt
nhất. Hãy nhớ rằng người giao bóng phải dò tìm điểm yếu của người
nhận giao bóng giống như một cầu thủ ném bóng (pitcher) nghiên cứu
một tay đập bóng (batter) trong bóng chày. Tầm quan trọng của phối
hợp đồng đội bắt đầu lộ rõ ngay khi bóng được đưa vào cuộc và đội
giao bóng di chuyển để vào đúng vị trí cho cú trả giao bóng. Vị trí ban
đầu của người đánh lưới, đã được trình bày trước đó ở Hình 3, là cách
lưới sáu đến chín feet và cách khoảng một feet về bên phải điểm giữa
của đường chia các ô giao bóng với đường biên dọc. Vị trí xuất phát
chính xác của người đánh lưới phụ thuộc vào chiều cao, tầm với, khả
năng phán đoán trước và sự nhanh nhẹn của anh ta. Nói cách khác, vị
trí của anh ta dài đến mức nào thì cũng xin chịu là ở đó, mỗi người sẽ
khác nhau.
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Hình 9

Một cú giao bóng nông (ngắn) dễ trao thế tấn công cho đội nhận giao
bóng. Sơ đồ này cho thấy điều đó diễn ra như thế nào. Người nhận giao
bóng M tiến vào và chạy vòng qua cú giao bóng nảy ở khu vực 8, để
đập bóng bằng cú thuận tay và tiến vào lưới. Người giao bóng B phải
chạy cật lực, nhưng dù vậy anh ta không thể tiến vào đủ sâu để thực
hiện một cú vô-lê đầu tiên hiệu quả. Thực tế, anh ta không thể nào tới
được đường giao bóng. Vì thế người nhận giao bóng M có thể hoặc
đánh cú của mình vào điểm sơ hở ngay dưới chân người giao bóng ở
khu vực 8, hoặc nhắm tới một cú đặt bóng có thể thành công ở khu vực
4, nơi người giao bóng không có thời gian để bảo vệ. Người đánh lưới A
phải lùi lại một chút và dịch về phía giữa sân để phòng thủ trước một
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quả bóng đánh xuyên qua mình ở cự ly sát mặt, và để phòng ngừa
bóng bổng. Dù vậy anh ta vẫn không thể phòng thủ tốt trước một cú
bóng bổng được ngụy trang tới khu vực 5. Một cú giao bóng nông đánh
vào khu vực 9 còn tệ hơn nữa, vì góc rộng và các khu vực bổng bóng
mở ra cho người nhận giao bóng M gần như chắc chắn sẽ cho phép anh
ta đẩy đội giao bóng vào tình thế thực sự khó khăn. Trong trường hợp
này, người đánh lưới A thường sẽ di chuyển sang trái và lùi lại một
bước, còn người giao bóng B nên tiến lên rộng hơn và cầu mong mình
kịp đưa vợt vào bóng.

Hình 10

hiểu biết về chỗ bóng giao sẽ nảy xuống, sẽ giúp người đánh lưới phán
đoán trước khá chính xác điều gì nên chờ đợi ở cú trả bóng. Giờ thì
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người đánh lưới đã sẵn sàng vào vị trí. Việc này liên quan đến một số
yếu tố. Có lẽ yếu tố quan trọng nhất là thời điểm. Không được thực hiện
động tác nào, ngoài một động tác giả, cho tới khi người nhận giao bóng
đã hoàn toàn dốc vào cú đánh của mình. Một khởi đầu quá sớm dễ mở
ra sơ hở cho một cú đặt bóng. Thực tế, khoảng thời gian giữa lúc phán
đoán trước và lúc ra tay cực kỳ ngắn ngủi. Đó là khoảnh khắc tích tắc
giữa thời điểm người nhận giao bóng đã sẵn sàng đến mức không còn
đổi được cú đánh của mình nữa, và thời điểm bóng được đánh đi.
Raymond Little đã diễn đạt thật khéo léo: “Một nửa nghệ thuật phán
đoán trước là che giấu việc mình đã phán đoán trước.” Yếu tố kế tiếp
liên quan là điểm mà cú giao bóng rơi xuống trong ô giao bóng. Tư thế
ban đầu của người đánh lưới đặt anh ta vào vị trí phù hợp để xử lý cú
trả giao bóng rơi vào điểm giữa theo chiều rộng của đường ô giao bóng
đối phương. Như vậy, theo nguyên tắc chung, người đánh lưới giữ
nguyên vị trí khi giao bóng vào ô thuận tay. Nếu cú giao bóng vào vị trí
ưa thích số 1 của Hình 4, anh ta có thể cho phép mình dịch một bước
về phía giữa sân đúng lúc để góp phần bảo vệ khu vực giữa, và phần
lớn có thể bỏ qua khả năng xảy ra cú trái tay khó nhằn dọc hành lang
biên. Nếu cú giao bóng vào điểm 6, anh ta nên dịch nửa bước sang trái
để bọc hành lang biên. Nếu cú giao bóng vừa vào bên thuận tay vừa
nông, anh ta nên lùi lại một bước và dịch một bước về phía hành lang
biên, vì người nhận giao bóng gần như ở ngay trên đầu anh ta để đánh
cú dọc hành lang biên. Lùi lại một bước cũng giúp bọc cú bóng bổng
mà người nhận giao bóng có thể đánh chéo sân để đánh lừa người giao
bóng, người lúc này phải khép vào thật nhanh để phòng ngừa khả năng
một cú chéo sân sắc bén. Tốc độ của cú giao bóng cũng ảnh hưởng đến
vị trí của người đánh lưới, bởi vì thỉnh thoảng có một cú giao bóng
nhanh cho phép anh ta mạo hiểm hơn và áp sát lưới hoặc cướp bóng
với dự đoán có một cú trả bóng yếu. Một cú giao bóng chậm, nông nên
khiến người đánh lưới lùi lại nửa bước để có thêm thời gian vô-lê bóng.
Vì cú thuận tay của anh ta nằm ở phía đường biên dọc, động tác di
chuyển của người đánh lưới có hơi khác khi cú giao bóng đi vào ô trái
tay. Nói chung, người đánh lưới sẽ giữ nguyên vị trí ban đầu khi giao
bóng tới điểm ưa thích ở góc trái tay, dịch nửa bước sang trái khi giao
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bóng vào giữa, và dịch trọn một bước về phía giữa sân khi giao bóng
vào góc thuận tay. Cuối cùng, người đánh lưới phải vào vị trí tùy theo
kiểu cú trả bóng mà anh ta dự đoán trước. Điều này, hiển nhiên, có thể
phá vỡ cách định vị chung dựa trên điểm nảy của cú giao bóng. Ví dụ,
giả sử người nhận giao bóng đã để lộ ý định đánh dọc hành lang biên
bằng cách

Hình 11

THE SERVE
trước tiên nhìn về hướng đó, đặt chân, và ổn định tư thế cho cú đánh.
Sau đó, bất kể điểm nảy ở đâu, người đánh lưới nên chuẩn bị bằng cách
dịch nửa bước về phía hành lang biên đúng lúc. Nhưng nếu người nhận
giao bóng đã sẵn sàng bổng bóng, người đánh lưới nên lùi lại một bước
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và chuẩn bị cố bắt bóng bằng cú trên đầu thuận tay. Điều này đòi hỏi
người đánh lưới phải di chuyển sang trái ở cả hai ô sân. Bằng cách
phán đoán trước tốc độ của cú trả giao bóng và độ sâu nơi bóng sẽ
được đánh đi, người đánh lưới có thể ước lượng được mình được phép tự
do tới mức nào khi cướp bóng. (Sẽ còn nói thêm về kỹ thuật cướp bóng
ở phần sau.) Sự tập trung liên tục của người đánh lưới sẽ giúp anh ta
đoán được ý đồ của đối phương và thắng hoặc cứu được nhiều điểm
mỗi ván; nhưng những phút lơ đãng và những động tác sai thời điểm
cũng có thể làm bạn cặp của anh ta lúng túng và làm mất điểm. Giờ
hãy quay lại với người giao bóng, người mà chúng ta đã bỏ lại trong lúc
đang đánh cú giao bóng. Ngay sau khi đánh bóng, anh ta phải đưa
chân qua vạch cuối sân và bắt đầu chạy thẳng tới lưới bằng một loạt
bước nhanh, dài. Anh ta phải chạy sau mỗi cú giao bóng cho tới khi
chắc chắn tuyệt đối rằng đó là một cú giao bóng hỏng. Rất thường thấy
một người chơi dừng đà chạy tới lưới khi cú giao bóng trông như sắp ra
ngoài, để rồi bóng lại rơi vào trong an toàn. Thế là đội nhận giao bóng
trả một quả ngay dưới chân anh ta, tước mất thế tấn công và để anh ta
trông cực kỳ ngớ ngẩn. Sau khi theo cú giao bóng của mình chạy thẳng
vào khoảng bốn bước, tùy theo độ dài sải bước, người giao bóng nên
sẵn sàng đổi hướng để đối phó tình hình. Việc đổi hướng nên được thực
hiện khi còn cách đường giao bóng khoảng một sải bước. Một số người
chơi thực sự đưa cả hai bàn chân song song với lưới ở điểm này, để có
thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào một cách dễ dàng. Người giao
bóng, cũng như người đánh lưới, nên vào vị trí tùy theo điểm nảy của
cú giao bóng mình đánh và dự đoán của mình về cú trả giao bóng. Vì
khoảng 85 phần trăm các cú trả giao bóng đều đánh vào người giao
bóng đang tiến vào, anh ta phải nhanh chóng ghi nhận điểm nảy gần
đúng rồi tập trung chú ý không phải vào bóng mà vào việc phán đoán
trước kiểu trả bóng của người nhận giao bóng. Sau đó anh ta phải di
chuyển về phía khu vực thích hợp để chặn cú trả bóng tại một điểm
càng gần lưới càng tốt — khoảng chín feet. Tầm quan trọng của việc
tiến sát lưới đã được minh họa ở các Hình 4, 5 và 6, và sẽ còn rõ hơn
nữa ở Chương VI. Ở đây một lần nữa phối hợp đồng đội đóng vai trò
mạnh mẽ, vì khi người giao bóng thấy người đánh lưới đổi vị trí, anh ta
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có thể đổi vị trí của mình cho tương ứng. Những vị trí trung bình tốt
nhất cho việc phòng thủ tổng thể với nhiều điểm nảy giao bóng khác
nhau đã được trình bày ở các Hình 3, 4.5 và 6. Đó là những vị trí mà
các đội giao bóng nên chiếm giữ khi chuẩn bị xử lý cú trả giao bóng.

Một cú bóng bổng được thực hiện tốt đặc biệt khó xử lý đối với người
giao bóng, vì anh ta đang lao nhanh về phía trước để tiến sát lưới; và
một cú bóng bổng sau cú giao bóng thứ hai, khi người nhận giao bóng
đã ở gần hơn, lại càng khó hơn. Vì vậy người giao bóng phải phán đoán
trước những cú đánh này và đổi hướng khi còn cách ô giao bóng một
sải bước. Người đánh lưới phải phán đoán trước những cú bóng bổng
chéo sân để có thể bọc lót cho bạn cặp khi người giao bóng không
phán đoán kịp và bị mất thăng bằng. Một lời khuyên nữa: bạn nên làm
quen với các luật lỗi chân (foot fault) mới và cố gắng hết sức để tránh
vi phạm chúng. Đã đủ tệ khi chiếm lợi thế không công bằng trước đối
thủ trong một trận đấu giao hữu, khi mà các lỗi thường không bị gọi.
Nhưng trong lúc căng thẳng của một trận đấu quan trọng, thật đau
lòng khi lao về lưới sau một cú giao bóng đẹp, sẵn sàng đập trả cú trả
bóng — rồi nghe trọng tài gọi lỗi chân. Điều này đã xảy ra ở những thời
điểm then chốt trong nhiều trận đấu, và ảnh hưởng gây mất tinh thần
của nó đã bị quy cho là nguyên nhân của vô số thất bại. Những đội
hình giao bóng khác thường Hai châm ngôn của thế giới thể thao —
làm đối thủ mất thăng bằng và đổi chiến thuật khi đang thua — là
nguyên nhân ra đời của mưu mẹo khác thường trong mọi môn thể
thao. Thật hợp lý khi những thay đổi phòng thủ bất ngờ trở thành yếu
tố quan trọng trong lối chơi đánh đôi. Vào khoảng đầu thế kỷ này, cả
người Mỹ lẫn người Úc đều thử nghiệm một đội hình đảo ngược cho đội
giao bóng. Cách bố trí người đánh lưới đứng cùng phía sân với người
giao bóng (được trình bày ở Hình 7) được thiết kế để hóa giải một cú
trả giao bóng chéo sân xuất sắc. Nói cách khác, người giao bóng đã
quá mệt mỏi vì phải đào những cú trả giao bóng được đặt tuyệt đẹp lên
khỏi mặt sân và thua nhiều điểm do những cú vô-lê đầu tiên yếu ớt của
mình. Thay vì tuyệt vọng hay mất bình tĩnh (như quá nhiều tay vợt trẻ
của chúng ta dường như vẫn làm), anh ta quyết định đổi chiến thuật và
thử một đội hình mới. Có hai lý do khiến điều này hợp lý. Thứ nhất,
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người đánh lưới có thể chiếm vị trí phòng thủ tốt nhất chống lại cú trả
giao bóng, và không bị buộc phải di chuyển quá xa để vô-lê. Thứ hai,
người nhận giao bóng, khi đối mặt với một cách phòng thủ hóa giải cú
trả bóng mà anh ta đã luyện tập, thường kém hiệu quả hơn mỗi khi anh
ta chọn đánh dọc biên vào người giao bóng đang tiến lên ở phía sân
đảo ngược. Nếu được thực hiện đúng cách, những đội hình giao bóng
khác thường có thể gây rối loạn tinh thần tối đa cho đối phương. Với đủ
loại đội hình, kỹ thuật cướp bóng và động tác giả được sử dụng chống
lại mình, người nhận giao bóng có thể thực sự bị

UNCONVENTIONAL SERVING FORMATIONS
Hình này minh họa đội hình đảo ngược của đội giao bóng, được dùng
để đối phó một đối thủ có cú trả giao bóng chéo sân xuất sắc. Cú đánh
này khó hơn đối với người giao bóng khi giao bóng từ bên phải, vì anh
ta có thể buộc phải chạy xa để thực hiện một cú vô-lê trái tay. Vì lý do
này, người giao bóng phải giữ cú giao bóng của mình gần điểm ngắm
số 1 ở giữa sân để ngăn chặn một cú trả giao bóng tấn công dọc hành
lang biên. Lưu ý rằng người giao bóng vào vị trí gần giữa sân để giảm
thiểu quãng đường anh ta phải đi để tới vị trí đánh lưới của mình. Khi
dùng kiểu đội hình này để giao bóng vào ô trái tay, cú giao bóng có thể
được đặt vào giữa sân để giảm thiểu góc trả bóng, hoặc vào điểm góc
trái tay quen thuộc. Trong trường hợp này, giao bóng rộng là an toàn vì
cú trả bóng trái tay tấn công dọc biên khó thực hiện hơn, và người giao
bóng B có cú vô-lê thuận tay dễ đánh hơn. Hình 7
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Hình 7

UNCONVENTIONAL SERVING FORMATIONS
Sơ đồ này trình bày cú cướp bóng (poach) bất ngờ và cú cướp bóng có
ra hiệu. Trong cú cướp bóng bất ngờ, người đánh lưới A tự mình quyết
định. Anh ta thường chọn cướp bóng ở một cú giao bóng nhanh vào
điểm ngắm 1, điều này thường buộc đối phương phải trả một cú yếu
hoặc bổng; anh ta phải ra tay ngay khi người nhận giao bóng M đã dốc
vào cú đánh, nếu không người nhận giao bóng sẽ nhận ra động tác của
anh ta và luồn một quả dọc biên để có một cú đặt bóng dễ dàng. Người
giao bóng B theo cú giao bóng của mình chạy thẳng vào lưới theo cách
thông thường cho tới khi nhận ra cú cướp bóng; sau đó anh ta phải
quyết định nhanh chóng và tự mình bọc lấy một bên, còn người đánh
lưới A làm phần việc của mình để bọc bên kia, và cả hai cùng chia nhau
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bảo vệ sân. Trong cú cướp bóng có ra hiệu, người đánh lưới A chạy
thẳng vào hai bước, rồi cắt sang trái theo đường 4 để bọc phía trái tay.
Nếu người giao bóng B bắt đầu di chuyển sang trái quá sớm, thì cú
cướp bóng chắc chắn sẽ thất bại, vì như vậy là đã quá sớm để ra hiệu
cho người nhận giao bóng M và cho anh ta thời gian đổi hướng đánh trả
để giành điểm. Hình 8

Hình 8

UNCONVENTIONAL SERVING FORMATIONS
Có thể có hai động tác giả từ đội hình giao bóng đảo ngược. Ở trường
hợp 1, người giao bóng B giao bóng vào góc trái tay (điểm ngắm 3) và
làm động tác giả rất đẹp bằng cách khởi hành lên phía bên phải theo
đường 1. Người đánh lưới A giữ nguyên vị trí cho tới khi người nhận giao
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bóng M đã dốc vào cú đánh, rồi nhanh chóng cướp bóng theo đường 1
với hy vọng có thể vô-lê cú trả giao bóng theo hướng chéo sang điểm
ngắm 4 để giành điểm. Ở trường hợp 2, người đánh lưới A bắt đầu cú
cướp bóng của mình theo đường 2 trong khi người giao bóng B giữ cho
động tác giả có vẻ thật bằng cách tiến thẳng vào theo đường 2 trước
khi cắt sang phải. Người đánh lưới A, sau khi đã dụ được người nhận
giao bóng M trả một cú chéo sân, đổi hướng theo đường 2 với hy vọng
có thể vô-lê dễ dàng tới điểm ngắm 5 để giành điểm. Hình 9

Hình 9

UNCONVENTIONAL SERVING FORMATIONS
Sơ đồ này trình bày hai động tác giả từ đội hình giao bóng thông
thường. Ở trường hợp thứ nhất, cú giao bóng được đánh tới điểm ngắm
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3. Người đánh lưới làm động tác giả cướp bóng bằng cách khởi hành
sớm theo đường 1, trong khi người giao bóng B tiếp diễn động tác giả
bằng cách di chuyển sang trái theo đường 1. Sau đó người đánh lưới A
di chuyển nhanh sang trái để vô-lê cú trả bóng dọc biên mà anh ta đã
dụ được, tới điểm ngắm 4 để giành điểm. Ở trường hợp thứ hai, cú giao
bóng được đánh tới điểm ngắm 5 và người đánh lưới A di chuyển sang
trái sớm hơn dự kiến để bọc cú trả bóng dọc biên và dụ một cú trả
bóng chéo sân. Trong khi đó người giao bóng B di chuyển thẳng vào,
hoàn tất màn đánh lừa trước khi bẻ sang trái theo đường 2. Rồi đúng
lúc, người đánh lưới A nhanh chóng cướp bóng sang phải để đón cú trả
bóng chéo sân tới điểm ngắm 6 để giành điểm. Hình 10

Hình 10
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THE SERVE
bị làm cho rối trí. Người nhận giao bóng bị những chiến thuật như vậy
buộc phải quan sát cả động tác di chuyển của đội giao bóng lẫn quả
bóng cho tới tích tắc cuối cùng, nên càng dễ mắc sai sót. Ở những giải
đấu quan trọng, một số đội thường tận dụng những đội hình khác
thường đã được luyện tập kỹ càng. Nói chung, các miếng đánh được
khởi động bằng những tín hiệu được sắp đặt trước khi bắt đầu điểm
bóng, khi người đánh lưới quay lưng vào lưới và đối diện với người giao
bóng. Sự đa dạng trong lối chơi là tinh thần chủ đạo. Các Hình 7, 8, 9
và 10 cho thấy một số cách hoán vị và phối hợp. Lưu ý rằng có thể có
nhiều miếng đánh giả từ mỗi đội hình. Những đội hình khác thường và
các động tác giả đòi hỏi hai bạn cặp phải luyện tập tín hiệu và thời
điểm. Không gì khiến một đội cảm thấy ngớ ngẩn hơn là tung ra một
mưu mẹo khéo léo rồi lại bị phản tác dụng. Ví dụ, một trong các tác giả
đã chơi một trận vào lúc xế chiều với một đội có miếng cướp bóng thế
này: người giao bóng tiến lên phía sân đảo ngược mỗi khi người đánh
lưới ra hiệu cướp bóng bằng cách gãi lưng. Buổi chiều đặc biệt hôm ấy,
bọ mòng không chỉ xuất hiện đông đảo mà còn đốt rất dữ dội. Đáng
tiếc là người đánh lưới thường quên mình và gãi lia lịa trong nhiều
khoảng thời gian. Điều này khiến người giao bóng rối trí đến mức trong
ván đầu tiên nhiều điểm bị mất vì cả một bên sân bị bỏ trống không
người canh. May thay, sự hài hước của tình huống đã cứu đội hay gãi
này, và họ tiếp tục chơi để giành chiến thắng.
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5. Cú Trả Giao Bóng
Cú trả giao bóng được nhiều người coi là cú đánh đơn lẻ quan trọng
nhất trong đánh đôi, vì dù bạn thắng được tất cả các cú giao bóng của
mình, bạn vẫn phải phá được cú giao bóng của đối phương ít nhất một
lần để thắng một ván. Cú trả giao bóng chắc chắn là cú đánh khó nhất
để vừa chơi ổn định vừa hiệu quả. Nếu bạn nghi ngờ điều đó, hãy thử
xem việc phá giao bóng hiếm khi được tạo dựng đến mức nào trong
đánh đôi đỉnh cao. Một trận vô địch trung bình chỉ có khoảng một lần
phá giao bóng trong bảy game, và nhiều khi một người giao bóng đặc
biệt giỏi sẽ giữ được cú giao bóng của mình suốt một quãng dài. Ví dụ,
Rex Hartwig đã thắng cú giao bóng của mình ba mươi bảy lần liên tiếp
trong hành trình đoạt chức vô địch nước Mỹ năm 1953! Kỷ lục của
Hartwig và những kỷ lục tương tự phần lớn là trách nhiệm của người
nhận giao bóng, vì chính chất lượng cú trả giao bóng của anh ta quyết
định chiến thuật của đội phòng thủ và đội tấn công ở đầu mỗi điểm
bóng. Bảng VI ghi nhận một cách ấn tượng sức mạnh tương đối thấp
của cú trả giao bóng. Khi vào thế chuẩn bị, người nhận giao bóng nên
khắc ghi ba mục tiêu. Đầu tiên và quan trọng nhất, anh ta phải trả
được cú giao bóng. Không ai từng thắng một điểm bằng cách không trả
nổi cú giao bóng, và nhiều điểm đã được thắng nhờ những cú trả bóng
tệ nhất vì ngay cả đối thủ giỏi nhất cũng sẽ mắc lỗi. (Thực tế, gần một
nửa số điểm thắng được từ những cú trả giao bóng thành công là nhờ
lỗi của đội giao bóng!) Việc buộc đội kia phải tự mình thắng điểm là
điều bắt buộc. Thứ hai, người nhận giao bóng nên cố thực hiện một cú
trả bóng cho phép đội mình giành thế tấn công hoặc chiếm được vị trí
lưới một cách an toàn. Thứ ba, anh ta nên tiến lên lưới ngay ở cơ hội
sớm nhất có thể. Nói thì dễ, nhưng làm không dễ.

THE RETURN OF SERVICE
Thật ra, người nhận giao bóng đang ở trong tình thế vô cùng khó xử.
Anh ta đứng đó, đối mặt với một gã lực lưỡng chuyên đánh cú giao
bóng xoáy, nảy cao, chậm vào bên trái tay yếu của anh ta. Sau đó
người giao bóng sải bước vào lưới, nơi anh ta nhập bọn với bạn cặp.
Trông họ như hai gã khổng lồ đang gầm gừ. (Stoefen thực sự có vóc
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dáng của một trung phong bóng rổ nhà nghề.) Người nhận giao bóng
tội nghiệp phải để một mắt vào bóng để có thể đánh nó, một mắt vào
người đánh lưới để xem anh ta có định cướp bóng không, và một mắt
vào người giao bóng để xem anh ta đang vào vị trí ở đâu. Với chỉ hai
con mắt! Trên hết thảy những điều đó, anh ta phải đưa ra quyết định
trong tích tắc về kiểu cú đánh mình sẽ thực hiện và nơi mình sẽ cố đặt
bóng. Những khó khăn và áp lực lớn đến mức khả năng kiểm soát của
một tay đánh đôi lão luyện gần như là một điều kỳ diệu. Số liệu thu
thập về John Bromwich trong các trận đấu vô địch cho thấy trong hai
trận anh ta chỉ không trả nổi hai mươi mốt cú giao bóng trong một
trăm game, đạt tỷ lệ thành công trên .900! Tỷ lệ thành công thông
thường của các cú trả bóng gần mức -800 đối với các trận vô địch và
các trận đấu đỉnh cao ở câu lạc bộ. Những vị trí xuất phát đúng đắn cho
đội nhận giao bóng được trình bày ở Hình 11. Lưu ý rằng người nhận
giao bóng đứng ngay phía trong vạch cuối sân, hay chính xác hơn, tiến
vào gần nhất trong mức anh ta dám. Bạn cặp của anh ta ở một vị trí
lưới có điều chỉnh, ngay phía trong đường giao bóng và gần giữa sân
hơn so với các đường biên dọc. Như đã đề cập ở Chương II, đội hình này
được hai anh em nhà Doherty nổi tiếng đưa ra vào khoảng năm 1903.
Vậy mà trong bảy mươi năm sau đó, tính thực tiễn của ý tưởng ấy vẫn
chưa được nhiều tay vợt quần vợt hàng đầu nhận ra. Người Úc đã thấy
giá trị của đội hình này vào năm 1906 và đã dùng nó duy nhất kể từ đó
trong hành trình vươn lên thống trị làng đánh đôi. Nhưng ở đất nước
này, những cây bút quần vợt nổi tiếng đã lên án nó, và mãi tới tận năm
1928, ngay cả đội đánh đôi Davis Cup của chúng ta vẫn còn dùng vị trí
nhận giao bóng yếu ớt kiểu hai người lùi sau vạch cuối sân. Điều này
thật đáng kinh ngạc khi phân tích cho thấy rõ ràng rằng đội hình
Doherty cho đội nhận giao bóng cơ hội phá giao bóng tốt hơn nhiều, vì
nó cho phép họ di chuyển dễ dàng hơn vào vị trí tấn công ở lưới. Thực
chất, người Mỹ lên án đội hình này vì các ngôi sao của chúng ta không
có những cú trả giao bóng đủ tốt — mà hiệu quả của đội hình Doherty
lại phụ thuộc vào một cú trả giao bóng tốt! Châm ngôn cũ vẫn còn
đúng: phòng thủ tốt nhất là tấn công tốt — hoặc ít nhất là một cuộc
phản công mạnh mẽ. Năm 1924, Tilden đã giáng một đòn mạnh vào
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đội hình nhận giao bóng của người Mỹ: “Cách đầu tiên để đối phó đòn
tấn công này [cú giao bóng] là để cả hai người nhận giao bóng đứng lùi
sau vạch cuối sân. Theo hệ thống này, người trả giao bóng chỉ đơn
thuần đưa bóng vào cuộc, cho phép người giao bóng một cơ hội tương
đối

PROPER INITIAL POSITIONS OF RECEIVING TEAM
VÀ NHỮNG LỢI THẾ CỦA CÚ TRẢ GIAO BÓNG CHÉO SÂN Người nhận
giao bóng M nên đứng cách vạch cuối sân một hoặc hai bước, tùy theo
sức mạnh của cú giao bóng mà anh ta phải đối mặt. Như được trình
bày, anh ta nên đứng trên một đường được vẽ từ người giao bóng
xuyên qua một điểm ở giữa phần sâu của ô giao bóng để có thể bọc
được cú giao bóng vào bất kỳ góc nào. Những lợi thế của cú trả giao
bóng chéo sân tới khu vực 4 là hiển nhiên qua sơ đồ. Người đánh lưới A
đã ở sẵn vị trí để chặn gần lưới một cú trả bóng trong tầm với của mình
và vô-lê nó một cách tấn công. Mặt khác, khi người nhận giao bóng M
sắp đánh cú trả bóng của mình, người giao bóng B mới chỉ tới được
điểm 1, hoặc khoảng đó, trên hành trình tiến vào lưới. Như vậy toàn bộ
khu vực chéo sân đều an toàn cho một cú trả bóng tốt. Vì đến khi cú
trả bóng chéo sân tới nơi, người giao bóng B chỉ mới vào được tới
khoảng điểm 2, người nhận giao bóng vẫn còn cơ hội đặt bóng ngay
dưới chân anh ta và buộc người giao bóng phải đánh lên một cú vô-lê
phòng thủ yếu ớt. Hình 11



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

68

Hình 11

một cú vô-lê tương đối dễ, và nỗ lực giành điểm hay chiếm thế tấn
công chỉ đến sau cú vô-lê này. Nói cách khác, chính cú đánh thứ ba
hoặc thứ tư mới thực sự khởi động thế tấn công của đội nhận giao
bóng. Kế hoạch này là lối đánh đôi kiểu Mỹ, và phần lớn là nguyên
nhân khiến chúng ta thiếu những đội đánh đôi đẳng cấp ở Hoa Kỳ.”
Bảng IV cho thấy khoảng 30 phần trăm tất cả các cú đánh trong đánh
đôi là cú trả giao bóng. Nhiều kiểu cú đánh được sử dụng, bao gồm cú
đánh phẳng, cú đánh xoáy lên (topped drive), cú dink (bóng nhỏ), bóng
bổng tấn công và bóng bổng phòng thủ. Để xác định tần suất của
những cú đánh này và hướng đánh của các chuyên gia, số liệu đầy đủ
đã được thu thập về các đấu thủ trong ba ván đầu của trận chung kết
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Giải Đánh đôi Quốc gia năm 1950 tại Longwood. Những số liệu này
cùng các số liệu khác được ghi lại ở Bảng IX. Điều nổi bật nhất ở Bảng
IX là sự áp đảo rõ rệt của các cú trả bóng chéo sân mà các chuyên gia
sử dụng. Thực tế, 114 trong số 122 cú trả bóng, tức 93 phần trăm, là
chéo sân. Cũng hãy lưu ý rằng chỉ có sáu cú bóng bổng được đánh
trong trận chung kết đó. Bảng này cũng cho thấy rõ những kiểu trả
bóng nào cho phép người nhận giao bóng theo cú đánh tiến lên lưới.
Những kiểu trả bóng tạo ra điểm thắng, trực tiếp hoặc gián tiếp, được
trình bày ở Bảng X. Trận chung kết Giải Đánh đôi Quốc gia Hoa Kỳ năm
1952 giữa Rose và Seixas gặp Sedgman và McGregor đã được theo dõi
để lấy thông tin này; đó là một trận đấu hấp dẫn mà Rose và Seixas
thắng 3-6, 10-8, 10-8, 6-8, 8-6. Giờ hãy quay sang người nhận giao
bóng và xem xét vị trí của anh ta, vị trí của đội giao bóng, các kiểu cú
đánh, các điểm ngắm cho cú trả bóng, và lối chơi đồng đội. Khi vào vị
trí, người nhận giao bóng nên nghĩ trước tiên tới thời gian. Sau khi cú
giao bóng được thực hiện, từng tích tắc đều có lợi cho người giao bóng,
vì nó cho phép anh ta tiến gần lưới hơn và chiếm được một vị trí vô-lê
tấn công. Để giành lợi thế, người nhận giao bóng phải buộc người giao
bóng đánh một cú vô-lê phòng thủ — tức là một cú vô-lê đánh hướng
lên từ dưới mức lưới. Người nhận giao bóng trước tiên nên cố trả giao
bóng sao cho ngăn người giao bóng thực hiện một cú vô-lê sâu mang
tính tấn công. Anh ta nên đứng vào gần nhất có thể và cố trả bóng
nhanh vào ngay dưới chân người giao bóng đang tiến lên. Điều này
nghĩa là những người chơi giỏi hơn nên cố bắt bóng lúc bóng đang đi
lên (on the rise). Nếu bắt được bóng lúc đang đi lên, cú giao bóng xoáy
kiểu Mỹ với quỹ đạo nảy hiểm hóc sẽ không kéo người nhận giao bóng
lệch hẳn khỏi vị trí. (Budge nổi tiếng với khả năng nhận kiểu giao bóng
này ở vị trí gần và đập bóng bằng cú trái tay trứ danh của mình vào
ngay dưới chân người giao bóng.) Người nhận giao bóng càng đứng
gần, cơ hội đánh cú trả bóng chéo sân ở một góc nhọn càng tốt: anh ta
có được bấy nhiêu thêm
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Hình 12

BẢNG IX — SỐ LƯỢNG VÀ CÁC KIỂU TRẢ GIAO BÓNG CỦA CÁC ĐẤU
THỦ TRONG TÁM VÁN ĐÁNH ĐÔI TẠI LONGGROVE NĂM 1950 BẢNG VIII
— (Trang trước) SỐ LIỆU VỀ CÁC CÚ TRẢ GIAO BÓNG TRONG TRẬN
CHUNG KẾT ĐÁNH ĐÔI QUỐC GIA NĂM 1950 TẠI LONGGROVE [Bảng số
liệu minh họa này được chụp lại kém rõ nét nên có một số con số và
nhãn cột không thể đọc chắc chắn.] Nội dung cho thấy: một cột liệt kê
các cú đánh bao gồm cú dink chéo sân, cú vô-lê chéo sân, cú đánh
xoáy lên, cú đánh phẳng, bóng bổng ở khu vực giữa, bóng bổng dọc
biên, bóng bổng chéo sân, cú đánh xoáy lên chéo sân, cú đánh phẳng
chéo sân và cú đánh dọc biên; một cột khác phân loại chúng thành
giao bóng tốt, người đánh lưới không cướp bóng, người đánh lưới cướp
bóng, và các trường hợp thắng điểm hoặc mất điểm; một nhóm cột ghi
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lại các con số đếm được như 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 24 và 35
cho các ô khác nhau; các hàng tính tổng tương ứng; và một cột ghi
phần trăm trên tổng số cú trả giao bóng, với các giá trị bao gồm 17
phần trăm, cùng các giá trị khác. Các hàng và cột còn lại được ghi chú
bằng chữ viết tay và số liệu khó đọc nên không thể dịch một cách chắc
chắn.

Bảng số liệu thống kê

một lợi thế khởi đầu khi theo cú trả bóng tiến lên lưới; và anh ta cần lợi
thế khởi đầu đó, vì anh ta là người cuối cùng trong bốn người chơi tới
được lưới. Về vị trí thực tế, khi nhận cú giao bóng thứ nhất, người nhận
giao bóng nên đứng cách vạch cuối sân một feet hoặc hơn, trên một
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đường được vẽ từ người giao bóng xuyên qua tâm các ô giao bóng
(Hình 11). Khoảng cách chính xác mà anh ta đứng phía trong vạch cuối
sân phụ thuộc vào tốc độ cú giao bóng và tầm với cùng thời gian phản
xạ của chính anh ta. Anh ta nên nhớ rằng trong đánh đôi, người giao
bóng chỉ thỉnh thoảng mới có thể cho phép mình nhắm tới cú giao bóng
ăn điểm trực tiếp (ace); và thỉnh thoảng anh ta nên đứng vào gần hơn
để khiêu khích người giao bóng mắc lỗi giao bóng một lần hoặc hai lần
khi cố đánh ace. Thường thì một người giao bóng có thể bị làm cho rối
trí bởi một người nhận giao bóng biết “lăn” theo cú giao bóng. (Lăn là
động tác chạy vòng qua cú giao bóng ngay khi bóng được tung lên bởi
người giao bóng. Thủ thuật này được thiết kế để bắt gặp ánh mắt người
giao bóng và khiến anh ta vội vàng hoặc cố đổi hướng cú giao bóng.)
Khả năng phán đoán trước giúp xác định vị trí tốt nhất cho người nhận
giao bóng. Anh ta nên nghiên cứu người giao bóng kỹ càng: hầu hết
người chơi đều để lộ cú giao bóng của mình qua động tác tung bóng, tư
thế đứng, hoặc động tác vung vợt ra sau. Vì vậy, người nhận giao bóng
có thể tiến lên hoặc lùi lại, hoặc chuẩn bị chạy vòng qua cú giao bóng,
tùy theo khả năng phán đoán trước của mình. Nhiều tay vợt hàng đầu
luôn phán đoán trước và chạy vòng qua những cú giao bóng không bị
đánh quá xa về phía trái tay, để đón chúng bằng bên thuận tay mạnh
hơn của mình. Chạy vòng qua những cú giao bóng đánh sâu vào tận
góc trái tay là không an toàn. Nó đặt người nhận giao bóng vào vị trí
quá lệch và mở toang sân cho cú vô-lê đầu tiên của đối thủ (xem Hình
38). Người nhận giao bóng nên tiến vào khoảng một hoặc hai bước để
đánh cú giao bóng thứ hai. Mặc dù cú giao bóng thứ hai trong đánh đôi
đỉnh cao gần như nhanh ngang cú thứ nhất, người nhận giao bóng có
thể cho phép mình đánh cược rằng người giao bóng sẽ không nhắm tới
cú ace. Một lần nữa, thống kê cho thấy cú giao bóng thứ hai xếp cuối
về mức độ nguy hiểm. Đội nhận giao bóng có cơ hội thắng điểm khi
nhận cú giao bóng thứ hai tốt gần gấp đôi so với cú giao bóng thứ nhất.
Người nhận giao bóng có thể đánh bóng sớm hơn, điều này cho anh ta
cơ hội thực hiện một cú đánh tấn công vào ngay dưới chân người giao
bóng; và anh ta có thể tới lưới nhanh hơn để cắt đứt cú vô-lê trả bóng.
Mỗi bước tiến về phía trước đều mang lại thêm một lợi thế! Trong đánh
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đôi ở câu lạc bộ, nơi người nhận giao bóng thường gặp một cú giao
bóng thứ hai yếu ớt, anh ta phải tiến hẳn vào và tận dụng cú trả bóng
tấn công cùng một chuyến đi dễ dàng lên lưới của mình. Đội hình của
đội giao bóng đang đối đầu với người nhận giao bóng là gì? Hình 11
minh họa vị trí trung bình sau một cú giao bóng thứ nhất tốt. Lưu ý
rằng người đánh lưới đã tận dụng điểm nảy của cú giao bóng (xem
Chương IV) và đã dịch một bước về phía giữa sân. Người giao bóng
cũng đã tận dụng điều này — anh ta tiến lên hơi rộng ra và đạt tới một
điểm cách đường giao bóng khoảng một bước tiến vào trong, nơi mà,
khi anh ta

tiếp tục tiến vào, anh ta sẵn sàng di chuyển theo bất kỳ hướng nào để
vô-lê cú trả bóng. Khả năng bao quát sân tốt ở đây cho thấy độ chính
xác phi thường mà cú trả giao bóng đòi hỏi nếu nó muốn có cơ hội
giành thế tấn công cho đội nhận giao bóng. Hình 11 chứng minh một
cách dứt khoát rằng cú đánh đơn lẻ tốt nhất cho người nhận giao bóng
là cú chéo sân vào người giao bóng đang lao vào lưới, điều này giải
thích tại sao 93 phần trăm các cú trả giao bóng (xem Bảng IX) đều là
chéo sân. Có một số kiểu cú đánh có thể được dùng để trả giao bóng
chéo sân tới các khu vực điểm ngắm ở Hình 12. Mặc dù kiểu cú đánh
khác nhau tùy theo từng cá nhân và tùy theo cú giao bóng được thực
hiện, mục đích của nó trong mọi trường hợp đều phải giống nhau: buộc
người giao bóng (hoặc một người đánh lưới đang cướp bóng) phải vô-lê
hướng lên hoặc thực hiện một cú vô-lê phòng thủ. Hãy giữ cú trả bóng
thấp. Nếu nó bay tới quá cao, người giao bóng sẽ đập nó xuống thành
một cú đặt bóng. Hãy giữ bóng thấp! Nguyên tắc quan trọng này đã
được khắc sâu vào chúng tôi một cách mạnh mẽ vào một ngày nọ
trong một trận đấu sát nút ở Longwood có Bromwich và Sidwell gặp
Gonzales và Parker. Với con mắt chưa từng trải, có vẻ như Parker đã
chơi cú trả giao bóng của mình đặc biệt tốt, và đã mắc rất ít lỗi trong
trận thua sát nút ấy. Thực tế, trong một ván dài hai mươi bốn game,
anh ta chỉ không trả nổi cú giao bóng hai lần! Vậy mà trong phòng tắm
sau trận đấu, Bromwich, bậc lão thành ấy, chỉ có một lời nhận xét dành
cho Parker: “Rủi thay, Frankie. Hôm nay cú trả giao bóng trái tay của
cậu bay tới hơi cao một chút.” Sự phổ biến và hiệu quả của cú trả giao
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bóng chéo sân có cơ sở thuần túy về mặt cơ học. Lưới quần vợt thấp
hơn ở giữa sáu inch so với ở đường biên dọc, cho nên rõ ràng là dễ thực
hiện một cú đánh thấp theo hướng chéo sân qua phần giữa của lưới
hơn. Có hai cú trả giao bóng cho phép người nhận giao bóng giữ bóng
thấp và buộc người giao bóng phải vô-lê hướng lên. Đó là cú dink (họ
hàng xa với cú bỏ nhỏ) và cú đánh xoáy lên, được đánh giá là hai cú trả
giao bóng tốt nhất trong đánh đôi. Được Beals Wright đưa ra lần đầu
vào khoảng đầu thế kỷ này, cú trả giao bóng kiểu dink đã được Lott,
Bromwich, Billie Jean M. King, Dennie Ralston và Ken Rosewall đưa tới
mức hoàn hảo. Cú cắt nhẹ hay cú slice mềm mại này được đánh ngay
phía trong ô giao bóng, thường ở một góc rộng theo hướng chéo sân.
Khi được đánh với độ xoáy dữ dội, cú dink sẽ khiến người giao bóng
phát điên khi cố vô-lê nó cho chính xác. Để làm tăng thêm nỗi khổ do
cú dink gây ra cho người giao bóng, anh ta phải lao hẳn vào tận lưới để
bắt bóng, rồi gần như phải xới cả một mảng sân lên mới vô-lê được nó.
Nếu người giao bóng chậm lại để cố bắt bóng lúc nảy, người nhận giao
bóng có thể tận dụng bằng cách trộn lẫn các cú trả bóng của mình và
đánh những cú mạnh vào ngay dưới chân người giao bóng.

CÁC ĐIỂM NGẮM CHO CÚ TRẢ GIAO BÓNG Sơ đồ này trình bày những
khu vực đích ưa thích cho các cú trả giao bóng khi người nhận giao
bóng đang đối mặt với tình huống giao bóng khó nhất, cụ thể là một cú
giao bóng xoáy vào góc trái tay. Lưu ý rằng người đánh lưới A đã tận
dụng điểm nảy của cú giao bóng và dịch về phía giữa sân. Điều này để
lại cho người nhận giao bóng M một khu vực rất hạn chế cho cú trả
bóng của mình. Những cú đánh tốt nhất của anh ta là một cú dink tới
khu vực 1, cú đánh xoáy lên tới khu vực 2, hoặc một cú đánh tới khu
vực 3 hoặc 4. Cũng hiệu quả là một cú dink hoặc cú đánh xoáy lên luồn
qua giữa sân, ngoài tầm với của người đánh lưới A, tới điểm ngắm 5.
Một cú đánh tới khu vực 6 chỉ khả thi nếu người đánh lưới A đã dịch quá
xa về phía giữa sân, hoặc đã bắt đầu cướp bóng quá sớm. Khoảng 80
phần trăm tất cả các cú trả bóng nên rơi vào các khu vực được tô
chấm. Những cú trả bóng nông tới các khu vực 1 và 2 được ưu tiên vì
chúng phải buộc người giao bóng B vô-lê hướng lên theo kiểu phòng
thủ. Lưu ý rằng người nhận giao bóng M đang chạy lên lưới để cố chiếm
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một vị trí tấn công. Đường chạy của anh ta rộng ra để phòng ngừa một
cú vô-lê trả bóng chéo sân của người giao bóng B.

Hình 13

Ngoài việc buộc người giao bóng phải vô-lê hướng lên, cú dink còn có
ba lợi thế khác. Thứ nhất, đó là một cú đánh an toàn giúp người nhận
giao bóng đưa bóng vào cuộc một cách ổn định. Thứ hai, nó ngăn người
giao bóng truyền nhiều lực vào cú vô-lê của mình. Và thứ ba, đó là một
cú đánh chậm, xoáy, cho người nhận giao bóng thêm thời gian để tiến
vào lưới. (Xem các Bảng IX và X. Ở đây Bromwich đã tiến vào lưới sau
mỗi cú dink mình đánh, và cú dink là cú trả giao bóng duy nhất mà
Talbert có thể theo vào lưới.) Trở ngại duy nhất là cú dink hơi khó thực
hiện khi phải đối mặt với cú giao bóng như đại bác mà đôi khi người
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nhận giao bóng buộc phải chịu. Cú trả giao bóng tốt thứ hai là cú đánh
xoáy lên mạnh, được gọi là cú đánh xoáy lên chéo sân. Nó đã được
dùng với hiệu quả đáng kể bởi những người nhận giao bóng xuất sắc
như Van Ryn, Sedgman, Laver và Roche. Nó có tất cả các ưu điểm của
cú dink trừ một điểm. Nó an toàn, và nó buộc người giao bóng phải
vô-lê hướng lên — tuy với tốc độ hơi lớn hơn một chút so với tốc độ anh
ta có thể tạo ra ở cú dink. Tuy nhiên, nó không cho người nhận giao
bóng lượng thời gian rộng rãi như cú dink để tiến vào lưới: thời gian bay
của nó ngắn hơn so với cú dink nên nó bị vô-lê sớm hơn. (Xem các
Bảng IX và X.) Lưu ý rằng Bromwich và Sedgman đã rất thành công khi
tiến lên lưới sau cú trả bóng xoáy lên. Thực tế, họ làm được điều đó 85
phần trăm số lần. Xếp thứ ba trong số các cú trả giao bóng được
khuyến nghị là cú đánh phẳng theo hướng chéo sân. Ứng dụng chính
của nó là thắng điểm trực tiếp bằng cách buộc đối phương mắc lỗi hoặc
bằng cách tạo ra những cú đặt bóng (như được trình bày ở Bảng X). Nó
hiệu quả nhất khi đối đầu với một cú giao bóng nhanh, vì người nhận
giao bóng thường có thể trả bóng đủ nhanh để bắt người giao bóng
đang ở gần đường giao bóng và buộc anh ta phải vô-lê hướng lên từ
điểm đó hoặc phải đánh một cú bổng nửa vời (half-volley) đầy khó
nhằn. Khi đối đầu với một cú giao bóng nhanh, cú đánh mạnh không
nhất thiết phải quá thấp. Đánh an toàn cao hơn lưới khá nhiều, nó vẫn
sẽ bắt được người giao bóng ở sâu trong sân. Cú đánh phẳng có hai
nhược điểm: nó không an toàn bằng cú dink hay cú đánh xoáy lên chéo
sân, và nó để người nhận giao bóng lại
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Hình 14

mở ra cơ hội để người đánh lưới nhanh nhạy thực hiện một cú đặt bóng
vào vùng chéo sân đang trống. Khi được sử dụng, những cú trả giao
bóng dọc biên là những cú đánh mang tính kiềm chế, nhằm giữ cho
người đánh lưới đối phương "trung thực" và ngăn anh ta cướp bóng
(poach) quá nhiều. Không nên xem nhẹ giá trị của một cú đánh dọc
biên thỉnh thoảng được tung ra. Nó thường có thể biến thành một cú
đặt bóng—đặc biệt nếu cú đánh hướng vào góc xuất phát từ một quả
giao bóng quá rộng ở ô thuận tay, và người đánh lưới hoặc không bước
về phía đường biên dọc để bọc lót, hoặc bắt đầu cướp bóng (poach)
sớm hơn một tích tắc. Allison và Van Ryn thường áp dụng chiến thuật
đánh một vài cú drive dọc biên ngay đầu trận để khiến người đánh lưới
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Khi giao bóng vào góc thuận tay, người nhận giao bóng M có cơ hội tốt
hơn để thực hiện một cú trả bóng hiệu quả vì anh ta đánh cú trả bóng
bằng cú thuận tay mạnh hơn của mình và có vùng trống rộng hơn trước
mặt. Anh ta có thể đánh một cú drive thuận tay lệch nửa bước về phía
hành lang biên để bọc lót khả năng đó. Điều này mở ra một vùng rộng
hơn cho các cú trả bóng chéo sân. Những cú trả bóng được ưa thích là
cú dink (bóng nhỏ) hoặc cú drive xoáy lên (topped drive) được đánh
nông hơn so với Hình 12 vì bóng bay qua phần thấp hơn của lưới. Khi
được đánh ở góc rộng như vậy, cả hai cú đánh đều sẽ buộc người giao
bóng B phải xoay xở để đuổi bóng, và gần như luôn khiến anh ta phải
thực hiện một cú vô-lê phòng thủ. Ngoài ra, người nhận giao bóng có
nhiều khoảng trống hơn để đánh cú dink hoặc cú drive xoáy lên tới
điểm ngắm 2, hoặc cú drive tới điểm ngắm 4. Một cú drive tới điểm
ngắm 8 là hiệu quả nếu người giao bóng di chuyển lên lưới chậm. Vùng
8½ được chêm vào để chỉ điểm ngắm khi đấu với một người 8½ tuổi,
hoặc một người giao bóng quá lười biếng để theo quả giao bóng của
mình lên lưới. Khoảng 80 phần trăm các cú trả giao bóng sẽ rơi vào các
vùng có chấm. Hình 13
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Hình 13

Đây là những cú trả giao bóng được đề xuất cho người nhận giao bóng
M khi anh ta đối mặt với quả giao bóng xoáy (twist serve) vào góc trái
tay của ô trái tay. Người đánh lưới A giữ nguyên vị trí vì cú trả bóng
drive trái tay dọc biên khó đánh đủ nhanh để tới vùng 5 một cách an
toàn. Người nhận giao bóng nên giữ các cú trả bóng drive trái tay của
mình tới vùng 4, tránh xa trung tâm sân, kẻo người đánh lưới có thời
gian cắt bóng với những cú đánh chậm hơn. Những cú trả bóng hiệu
quả nhất là các cú dink (bóng nhỏ) và cú drive xoáy lên tới điểm ngắm
1: chúng buộc người giao bóng B phải chạy một quãng đường dài rồi
đánh một cú vô-lê trái tay khó từ sát mặt sân. Để làm người giao bóng
khó đoán, thỉnh thoảng nên sử dụng những thay đổi nhịp độ (như các
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cú drive tới vùng 3 hoặc 4), hoặc thay đổi hướng (như các cú dink hoặc
cú drive xoáy lên tới vùng 2). Hình 14

Hình 14

Một quả giao bóng vào góc thuận tay của ô trái tay mở ra những vùng
trả bóng vượt xa những gì được thể hiện trong Hình 14—bất chấp việc
người đánh lưới A di chuyển để bọc lót trung tâm. Tốc độ lớn hơn từ cú
thuận tay cho phép người nhận giao bóng M đánh drive xuống giữa tới
điểm ngắm 4. Những cú trả bóng được đề xuất trong tình huống này là
cú dink (bóng nhỏ) tới vùng 1 và cú drive xoáy lên tới vùng 2 (sâu hơn
Hình 14 vì độ cao của lưới). Để khiến người giao bóng B phải đoán, nên
sử dụng cú dink tới vùng 5 và các cú drive tới vùng 3 và 4. Cú drive tới
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vùng 6 chỉ thực tế khi người đánh lưới A di chuyển quá xa về trung tâm
hoặc bắt đầu cướp bóng (poach) quá sớm. Lưu ý một lần nữa rằng
người nhận giao bóng kiên trì theo cú trả bóng của mình lên lưới. Khi
tiến lên theo hướng rộng, anh ta đoán trước một cú vô-lê chéo sân của
người giao bóng B. Hình 15

Hình 15

tới ô thuận tay hoặc ô trái tay, là niềm vui của người nhận giao bóng.
Người nhận giao bóng M nên tiến lên khi giao bóng (như hình vẽ). Điều
này cho anh ta vùng trả bóng rộng hơn bởi vì: (1) người giao bóng B sẽ
không kịp tiến vào tới vạch giao bóng trước khi cú trả bóng hoàn tất; và
(2) vì người đánh lưới A không dám di chuyển để bọc lót trung tâm và
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liều mình trước một cú drive do anh ta bắn từ cự ly gần tới điểm ngắm
5. Những cú trả bóng được ưa thích trong hoàn cảnh này là các cú drive
và cú drive xoáy lên tới vùng 6; chúng có thể dẫn tới những cú đặt
bóng nếu người giao bóng B không đoán trước một cách chính xác. Cú
dink hoặc cú drive xoáy lên tới vùng 1 là lựa chọn tốt thứ hai. Nếu
người giao bóng tiến lên lưới theo hướng rộng, người nhận giao bóng
nên giáng một cú drive xuống giữa tới điểm ngắm 4, hoặc đánh cú dink
hay cú drive xoáy lên tới vùng 5. Nếu người giao bóng tiến lên gần giữa
sân, một cú drive tới điểm ngắm 3 sẽ tạo ra một cú trả bóng vô-lê yếu.
Một quả bóng bổng (lob) tới vùng 7 trở thành một cú đánh dễ dàng cho
M từ vị trí áp sát lưới của anh ta. Lưu ý rằng người nhận giao bóng phải
theo cú trả bóng của mình lên lưới để tận dụng đúng đắn cú trả giao
bóng mang tính tấn công của anh ta. Hình 16
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Hình 16

Nếu người nhận giao bóng M bị mất thăng bằng và buộc phải xoay xở
cho một quả giao bóng nhanh vào góc bất kỳ, anh ta có thể đánh một
cú trả bóng kém; vì vậy lựa chọn tốt nhất của anh ta là một quả bóng
bổng (lob) phòng thủ cao. Cú đánh được ưa thích là dọc biên tới điểm
ngắm 1: nó có cơ hội làm đội giao bóng bối rối bằng cách buộc người
đánh lưới A phải lùi lại, trong khi một quả bóng bổng cao đánh chéo
sân sẽ dễ dàng cho người giao bóng B đập bóng chỉ bằng cách dừng
hành trình lên lưới và chờ bóng. Hình 17
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Hình 17

của vạch cuối sân. Nếu quả bóng bổng (lob) đủ cao và đủ sâu, và người
đánh lưới để nó nảy, người nhận giao bóng có thể tiến vào vị trí thích
hợp của mình ở lưới. Trong lúc đó, bạn cặp của người nhận giao bóng ở
vị trí lưới cải biến nên, theo nguyên tắc chung, giữ nguyên chỗ đứng;
nhưng nếu quả bóng bổng khá ngắn, anh ta có thể chọn lùi nhanh về
một điểm cách trung tâm phần sân cuối của mình một quãng ngắn.
Trên hết, anh ta nên cố gắng đừng để bị kẹt giữa đường trong vùng
giữa vạch giao bóng và vạch cuối sân, vì anh ta có cơ hội vô-lê hoặc
đánh một cú đánh nền (groundstroke) tốt hơn là đánh bán vô-lê một cú
đập trên đầu. Quả bóng bổng (lob) tấn công trong cú trả giao bóng là
một trong những cú đánh tinh tế nhất trong quần vợt. Vì lý do này, nó
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hiếm khi được sử dụng trừ khi gặp một quả giao bóng yếu, nông—ngoại
trừ những bậc thầy của cú lob, chẳng hạn như George Lott. Bằng cách
đánh một quả bóng bổng thấp, khá nhanh, vừa vặn qua đầu đối
phương, người nhận giao bóng có thể đạt tới một vị trí tấn công ở lưới.
Nhưng nếu quả bóng bổng quá cao, đối phương sẽ có thời gian lùi lại và
đập nó, còn nếu nó quá thấp, họ sẽ đập nó thẳng xuống đầu bạn. Lott
thường ngụy trang cú đánh này một cách tuyệt đẹp bằng cách trước
tiên giả đánh một cú dink hoặc cú drive, rồi bất ngờ đánh vào người
đánh lưới hoặc người giao bóng. Ông và Brugnon đánh cú này với xoáy
lên, để nó nảy vọt đi, ngoài tầm với của đối phương, thành một cú đặt
bóng. Quả bóng bổng tấn công hiệu quả nhất trong một hoặc nhiều
tình huống sau: 1. Khi quả giao bóng nông và yếu. 2. Khi người đánh
lưới áp sát lưới hoặc có vóc người thấp bé. 3. Khi người đánh lưới bắt
đầu cướp bóng (poach) sớm và do đó bị mất thăng bằng. 4. Khi người
giao bóng lao lên lưới quá nhanh đến mức không thể đảo hướng dễ
dàng. Trước khi đánh quả bóng bổng qua đầu người giao bóng, người
nhận giao bóng nên lùi lại một bước để trì hoãn cú trả bóng cho đến khi
người giao bóng đang lao lên đã ở ngay trên lưới. Hình 18 cho thấy các
điểm ngắm cho những quả bóng bổng khác nhau. Trong đánh đôi ở sân
sau nhà, quả bóng bổng tấn công có thể được sử dụng thường xuyên
hơn vì quả giao bóng hai dễ bị yếu. Hơn nữa, bất kỳ cú trên đầu nào
thực hiện từ sân sâu thường ít nguy hiểm hơn nhiều khi do đối thủ
không chuyên thực hiện. Thực tế, quả bóng bổng vẫn là một cú trả
bóng cơ bản cho người chơi cuối tuần. Sự đa dạng và bất ngờ là những
yếu tố không thể thiếu trong lối chơi của người nhận giao bóng. Người
nhận giao bóng nên có khả năng đánh mọi loại cú trả giao bóng, đồng
thời che giấu ý định của mình cho đến giây phút cuối. Sự che giấu góp
phần nhiều vào thành công của Lott và Bromwich với tư cách những
tay đánh đôi. Họ bắt đầu nhiều cú đánh của mình bằng cùng một động
tác, đến nỗi loại, hướng và tốc độ của cú đánh rất khó
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Hình 18

Những quả giao bóng nông cho phép người nhận giao bóng thêm một
cú đánh tấn công nữa vào vốn cú đánh của mình—quả bóng bổng (lob)
tấn công thấp và nhanh. Đánh sau khi giả một cú dink hoặc cú drive,
nó thường có thể ghi một cú đặt bóng, đặc biệt nếu được đánh với chút
xoáy lên. Nói chung, những quả bóng bổng tấn công nên được đánh
qua phía trái tay của người đánh lưới tới điểm ngắm 1. Đôi khi có một
lỗ hổng giữa các đấu thủ của đội giao bóng, để có thể dùng điểm ngắm
3. Vùng 2 là một điểm ngắm tuyệt đẹp nếu người giao bóng có thói
quen lao lên lưới nhanh đến mức không thể hãm phanh và chuyển
sang lùi. Trên một mặt sân trơn, một quả bóng bổng như vậy có thể
khiến người giao bóng cực kỳ bối rối. Nhưng đây là một lời cảnh báo!
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Người nhận giao bóng M được cho là phải theo cú trả bóng của mình
lên lưới; và nếu quả bóng bổng của anh ta bị đánh quá thấp hoặc nếu ý
định của anh ta bị người đánh lưới A đoán trước, người nhận giao bóng
tội nghiệp có thể bị thương nặng bởi một cú đập trên đầu. Hình 18

Hình 18

khó đoán trước. Sự che giấu giữ cho đội giao bóng mất thăng bằng và
giúp tạo ra những cú vô-lê yếu, dẫn tới việc bẻ giao bóng. Nó cũng
khiến việc cướp bóng (poach) hiệu quả của người đánh lưới đối phương
trở nên khó khăn hơn nhiều. Một người đánh lưới nhạy bén sẽ nghiên
cứu lối chơi của đối thủ cho các loại cú trả bóng khác nhau; trong một
thời gian ngắn, anh ta sẽ phát hiện ra những "dấu hiệu mách bảo" nhất
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định—những cử chỉ và thói quen giúp anh ta cướp bóng (poach) hiệu
quả và biến những cú trả bóng tốt thành những cú đặt bóng. Người
nhận giao bóng không chỉ phải che giấu và đa dạng hóa cú trả giao
bóng của mình, mà còn phải phát triển thói quen để mắt tới những
chuyển động của người đánh lưới trong khi thực hiện cú trả bóng.
Giống như người giao bóng, người nhận giao bóng phải theo cú đánh
của mình lên vị trí ở lưới. Để chứng minh nguyên tắc này cơ bản đến
mức nào, người ta đã thu thập dữ liệu về số điểm thắng và thua khi cú
trả giao bóng có được theo lên lưới và khi không được theo lên lưới. Khi
giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) hoặc người nhận giao bóng mắc lỗi,
điểm đó bị bỏ qua, vì rõ ràng người nhận giao bóng không có cơ hội
tiến lên lưới, ngay cả khi anh ta muốn. Dữ liệu bao gồm hơn một nghìn
điểm từ mười bốn trận đấu, và gồm đủ loại người giao bóng lẫn người
nhận giao bóng. Những con số (xem Bảng XII) thật đáng kinh ngạc.
Trong khi đội giao bóng thắng khoảng 70 phần trăm tổng số điểm, và
64 phần trăm trong số tất cả các điểm khi có một cú trả giao bóng
thành công, thì đội nhận giao bóng thắng 50 phần trăm trong số những
cú trả bóng được theo lên lưới! Chắc chắn những tỷ lệ phần trăm này là
kết luận rõ ràng. Nếu người nhận giao bóng có thể đứng trong sân và
đánh cú dink hoặc kiểu cú drive xoáy lên—nếu anh ta có thể buộc
người giao bóng phải vô-lê ngược lên trong khi lao vào lưới—thì anh ta
có một cơ hội tốt, vững chắc để thắng điểm. Có thể theo lên lưới trong
30 phần trăm các cú trả giao bóng thành công, và đôi khi những
chuyên gia thực thụ sẽ theo lên tới 50 phần trăm. Cơ hội tiến lên lưới
theo sau cú trả bóng lớn gấp sáu lần ở quả giao bóng hai, phần lớn là vì
người nhận giao bóng khôn ngoan tiến lên một hoặc hai bước và có
được lợi thế lớn trước người giao bóng. Những cú trả bóng có theo lên
lưới, dù ở quả giao bóng một hay giao bóng hai, là vũ khí sở trường của
các đội đánh đôi vô địch. Cũng như bất kỳ thủ pháp đơn lẻ nào, chúng
đã làm nên sự xuất sắc của Lott, Bromwich, Van Ryn, Sedgman và
Emerson. Kết hợp với việc sử dụng đội hình Doherty (bạn cặp của người
nhận giao bóng ở vị trí lưới cải biến), chúng phần lớn chịu trách nhiệm
cho thành công vang dội của các đội đánh đôi Australia. Bây giờ chúng
ta hãy xem xét vai trò của bạn cặp người nhận giao bóng. Vì đội nhận
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giao bóng trong đánh đôi thường sẽ thua ván đấu trừ khi họ giành được
thế tấn công, nên bạn cặp của người nhận giao bóng được đặt ở vị trí
lưới cải biến N, như thể hiện trong Hình 11, thay vì ở vạch cuối sân.
Những lợi thế mà vị trí này mang lại sẽ sớm trở nên rõ ràng. Người
đánh lưới cải biến nên dựa trên ba nguyên tắc để chơi:

Hình 19

SLOQL99
Bảng XII: Tổng số điểm thắng. Bảng này trình bày, theo từng trận đấu
và theo tổng hợp, tổng số điểm thắng của đội giao bóng và của đội
nhận giao bóng, tỷ lệ phần trăm số điểm thắng của đội giao bóng, số
điểm thắng của đội nhận giao bóng khi cú trả giao bóng được theo lên
lưới và khi không được theo lên lưới, cùng số cú đánh trung bình để
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định đoạt một điểm. [Ghi chú: trang gốc bị lỗi quét—bảng bị chụp
ngược nên không thể đọc trọn vẹn các con số.]

1. Anh ta phải đoán trước. Đối với người chơi chưa từng trải, thoạt đầu
có vẻ như chơi ở vị trí lưới cải biến là đùa giỡn với tử thần một cách
không cần thiết. Suy cho cùng, đối phương ở lưới có thể đập bất kỳ quả
bóng cao nào thẳng vào bụng bạn với tốc độ và lực như một cú đấm
trái của Joe Louis. Có lẽ anh em nhà Doherty lẽ ra không nên phát minh
ra vị trí tiền tuyến phơi bày này! Chà, rủi ro không lớn như vẻ bề ngoài.
Người đánh lưới cải biến có thể học cách đoán trước ý định của đối
phương khá dễ dàng, và một khi đã học được, anh ta không chỉ có thể
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tự phòng thủ hiệu quả mà còn có thể thường xuyên giành thế tấn công.
Đoán trước ở vị trí lưới cải biến là một thói quen dễ dàng. Người chơi
nên đứng hơi nghiêng mình so với lưới, hướng về phía người đánh lưới
đối phương, A. Khi quả giao bóng được đánh, anh ta chỉ nên nhìn bóng
đủ lâu để nhận ra lúc bắt đầu cú trả giao bóng. Sau đó anh ta sẽ biết
tương đối rõ loại và hướng của cú trả bóng, và điều gì sẽ xảy ra ở cú
vô-lê đầu tiên của đội giao bóng. Ngay lập tức, anh ta nên chuyển sự
chú ý vượt lên trước bóng tới người đánh lưới đối phương, A. Bằng cách
quan sát anh ta trong một khoảnh khắc, anh ta có thể phát hiện bất kỳ
ý định nào của người đánh lưới muốn cắt cú trả bóng. Nếu rõ ràng rằng
người đánh lưới đối phương sẽ không đánh cú đó, người đánh lưới cải
biến nên tiếp tục xoay mắt và thân mình vượt lên trước bóng về phía
người giao bóng đang tiến lên, để biết vị trí của anh ta và loại vô-lê mà
anh ta đang chuẩn bị đánh. Như vậy, một cái liếc nhanh khắp sân, từ
người nhận giao bóng đến người đánh lưới đến người giao bóng đang
tiến lên, cho người đánh lưới cải biến biết ai sẽ thực hiện cú vô-lê đầu
tiên. Sau đó anh ta nên nghiên cứu người sắp đánh cú vô-lê để đoán
trước chính xác loại và hướng của cú đánh. Nếu người chơi câu lạc bộ
thấy rằng mình không thể theo kịp hành động nhanh và phức tạp như
vậy, anh ta nên bỏ qua việc quan sát người nhận giao bóng và tập
trung vào việc người đánh lưới có đánh cú đó hay không. Anh ta có thể
quay lại quan sát người giao bóng đang tiến lên ngay sau đó một
khoảnh khắc. 2. Anh ta phải chơi ở vị trí của mình sao cho tận dụng
được những cú vô-lê đầu tiên yếu ớt của đội giao bóng. Hãy nhớ rằng
đội nhận giao bóng phải giành thế tấn công nếu muốn bẻ giao bóng, và
tất cả những cú trả giao bóng được đề xuất đều hướng tới mục tiêu
này. Cũng hãy nhớ rằng người nhận giao bóng khó có thể buộc được
một cú vô-lê yếu trong cú trả giao bóng của mình. Vì vậy, điều cấp
thiết là đội nhận giao bóng phải ở trong tư thế khai thác mọi cú vô-lê
đầu tiên kém cỏi. Vị trí của người đánh lưới cải biến, N, được chọn một
phần chính vì mục đích này. Anh ta đủ gần lưới để di chuyển nhanh vào
và đánh xuống một cú vô-lê đầu tiên phòng thủ do đội giao bóng đánh
ngược lên. Anh ta nằm gần
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trung tâm sân vì người giao bóng, khi vô-lê một cú trả giao bóng tốt từ
sát mặt sân, thường sẽ đánh chéo sân qua phần thấp nhất của lưới; và
đấu thủ N chỉ cần di chuyển vài feet để cắt cú đánh. Đấu thủ N cũng có
thể với tới một cú vô-lê dọc biên—bởi vì các cú vô-lê dọc biên được
đánh ngược lên phần nào để vượt qua phần cao của lưới, và khá nhẹ,
để giữ chúng không bay qua vạch cuối sân. Tất nhiên, người đánh lưới
cải biến phải đoán trước hướng cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng
và bật người thật tốt để đón bóng (giống như một cầu thủ chốt ngắn
giỏi trong bóng chày). Những điểm điển hình thắng được bởi một người
đánh lưới cải biến nhanh nhạy được thể hiện trong Hình 19 và 20. Việc
đấu thủ N chấp nhận rủi ro bằng cách nhích về phía trung tâm và
chuẩn bị cướp bóng (poach) khi bạn cặp của anh ta thực hiện một cú
trả giao bóng hiệu quả là lối chơi hợp lý. Người Australia, với khả năng
đoán trước nhanh như chớp, đặc biệt giỏi cướp bóng (poach) để kết
liễu. Vị trí chính xác của người đánh lưới cải biến được quyết định bởi
tầm với, sự nhanh nhẹn, khả năng đoán trước của anh ta, và bởi hiệu
quả cú trả giao bóng của bạn cặp. Năm 1954, những người Australia
cao lớn, gầy gò đôi khi đứng hẳn vào trong—cách lưới tám feet và cách
đường trung tâm năm feet—đặc biệt là ở những quả giao bóng hai. Rõ
ràng người nhận giao bóng, khi theo lên phía sau một cú trả giao bóng
hiệu quả, cũng có thể ở trong tư thế kết liễu thành một cú đặt bóng đối
với một cú vô-lê do người giao bóng đánh ngược lên. Anh ta nói chung
nên tiến lên hơi rộng (như thể hiện trong Hình 19) để bọc lót phần lưới
mà bạn cặp không thể với tới. Cho tới thời điểm này, tất cả các cú trả
giao bóng được đề cập hoặc vẽ sơ đồ đều dựa trên giả định rằng đội
giao bóng đang sử dụng đội hình thông thường (được mô tả trong Hình
11), và rằng người giao bóng trong mọi trường hợp đều theo quả giao
bóng của mình lên vị trí ở lưới. Bây giờ chúng ta hãy xem xét cú trả
giao bóng chống lại những đội hình giao bóng không thông thường hay
còn gọi là đội hình mẹo. Để bắt đầu, người nhận giao bóng, khi chuẩn
bị thực hiện cú trả bóng của mình, phải để một trong "mấy con mắt"
của mình dán vào đội giao bóng để phát hiện bất kỳ sự thay đổi vị trí
nhanh chóng nào. Có một số đội hình và động tác giả mà anh ta có thể
phải đối mặt (được minh họa trong các Hình 7, 8, 9 và 10). Nói chung,
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những đội hình này được tính toán để làm người nhận giao bóng rối
loạn, bối rối hoặc bất ngờ; và chúng sẽ thành công trên mọi phương
diện trừ khi người nhận giao bóng tỉnh táo và biết cách phản đòn nào
cần thực hiện. Những đội hình này có thể bị đối phó thành công; nếu
không, một đội hình không thông thường sẽ nhanh chóng trở thành đội
hình thông thường. Những đòn phản công đúng đắn được thể hiện
trong các Hình 21, 22, 23 và 24. Bạn cặp của người nhận giao bóng ở
lưới phải luôn để mắt tới người đánh lưới đối phương

MODIFIED NET PLAY
Sơ đồ này cho thấy, trong một ví dụ hoàn hảo về phối hợp đồng đội, lý
do vì sao vị trí lưới cải biến được chấp nhận là vị trí tốt nhất cho bạn
cặp của người nhận giao bóng. Người nhận giao bóng M đã đánh một
cú dink (bóng nhỏ) trái tay chéo sân tuyệt đẹp, buộc người giao bóng B
phải vô-lê ngược lên từ sát lưới. Người đánh lưới cải biến N đã quan sát
cú trả bóng chéo sân của người nhận giao bóng M. Sau đó anh ta nhận
thấy rằng người đánh lưới A không có ý định cướp bóng (poach); rằng
người giao bóng B sẽ chỉ với tới bóng sau một quãng chạy dài; và cuối
cùng, rằng người giao bóng B sẽ vô-lê ngược lên chéo sân. Do đó,
người đánh lưới cải biến N tiến lên một hoặc hai bước về phía lưới khi
nhận thấy cú trả giao bóng chéo sân thấp, rồi lao sang phải để chặn cú
vô-lê phòng thủ chéo sân đã đoán trước của người giao bóng B. Nhờ
vậy anh ta có thể cướp bóng (poach) và vô-lê xuống giữa để có một cú
đặt bóng dễ dàng. Hình 19



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

95

Hình 19

MODIFIED NET PLAY
Sơ đồ này cho thấy kiểu pha cứu bóng đáng kinh ngạc mà một người
đánh lưới cải biến nhanh nhạy có thể thực hiện để thắng một điểm.
Người nhận giao bóng M đánh một cú trả bóng yếu, cho phép người
đánh lưới A di chuyển ngang và vô-lê sắc bén vào người đánh lưới cải
biến N để giành một điểm tưởng chừng dễ dàng. Nhưng có một trở
ngại. Người đánh lưới cải biến N, khi quan sát diễn biến, đã thấy rằng
người đánh lưới A sắp cắt cú trả giao bóng kém cỏi. Nhờ đó anh ta có
thể di chuyển sang trái, đoán trước hướng cú vô-lê của người đánh lưới
A, và vô-lê trả bóng lại thành một cú đặt bóng! Đây là kiểu pha bóng có
thể làm tan nát trái tim người giao bóng—và cả ván giao bóng của anh
ta nữa. Hình 20
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Hình 20

CÁC ĐỘI HÌNH GIAO BÓNG KHÔNG THÔNG THƯỜNG. Khi người nhận
giao bóng đối mặt với đội hình giao bóng ngược (reverse) ở ô thuận
tay, cú trả bóng tốt nhất của anh ta là dọc biên tới điểm ngắm 1. Điều
này sẽ buộc người giao bóng B phải thực hiện một cú vô-lê chạy khó
khăn từ một điểm thấp ở bên trái tay của anh ta. Nếu người đánh lưới A
quá gần trung tâm hoặc lùi quá xa, một cú drive chéo sân xoáy lên tới
vùng 2 là hiệu quả. Nếu người đánh lưới A quá gần lưới, người nhận
giao bóng M có toàn bộ chiều dài chéo sân có lợi cho mình, và có thể
đánh một quả bóng bổng (lob) tấn công tới điểm ngắm 3. Về cơ bản,
những điều kiện tương tự cũng đúng cho người nhận giao bóng khi đội
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hình ngược được sử dụng để giao bóng vào ô trái tay. Tuy nhiên, ở đây
cú đánh dọc biên có phần dễ hơn cho người giao bóng, người có thể
đáp trả hiệu quả bằng một cú vô-lê thuận tay chạy.

Hình 21

CÁC ĐỘI HÌNH GIAO BÓNG KHÔNG THÔNG THƯỜNG. Nếu người nhận
giao bóng M đã có chút thành công khi đánh cú trả bóng dọc biên tới
điểm ngắm 1 (được đề xuất trong Hình 21) chống lại đội hình giao bóng
ngược, anh ta nên cảnh giác với một pha cướp bóng (poach) đã được
dàn dựng như pha được vẽ ở đây. Có một đòn đối phó đơn giản: ngay
khi người nhận giao bóng M thấy người đánh lưới A bắt đầu di chuyển,
anh ta nên đánh cú chéo sân tới vùng 2. Với chút may mắn, nó sẽ
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mang về cho anh ta một điểm. Một quả bóng bổng (lob) tới điểm ngắm
3 cũng là một cú đánh hiệu quả. Hình 22

Hình 22

CÁC ĐỘI HÌNH GIAO BÓNG KHÔNG THÔNG THƯỜNG. Người nhận giao
bóng đã thành thạo các cú trả bóng chống lại những đội hình được thể
hiện trong Hình 21 và 22 vẫn còn một vấn đề khác phải đối mặt—pha
cướp bóng giả (fake poach) trong đội hình giao bóng ngược. Nếu người
nhận giao bóng M tỉnh táo và phán đoán của anh ta vững vàng, anh ta
có thể phát hiện một pha cướp bóng giả từ hướng di chuyển của người
đánh lưới A hoặc người giao bóng B. Anh ta có thể phá hỏng thủ pháp
này bằng cách đánh dọc biên tới điểm ngắm 1. Một cú trả bóng hiệu



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

99

quả khác là quả bóng bổng (lob) chéo sân sâu tới điểm ngắm 3. Hình
23

Hình 23

CÁC ĐỘI HÌNH GIAO BÓNG KHÔNG THÔNG THƯỜNG. Sơ đồ này mô tả
pha cướp bóng (poach) thông thường. Nó được đội giao bóng sử dụng
khi ít ai ngờ nhất, đặc biệt là khi người nhận giao bóng M đã ổn định tư
thế cẩn thận và liên tục đánh những cú trả bóng chéo sân hiệu quả.
Đòn đối phó đúng đắn: người nhận giao bóng M nên đánh một cú drive
thấp dọc biên. Nhiều tay đánh đôi khôn ngoan thỉnh thoảng thực hiện
kiểu trả bóng này như một cú kiềm chế để giữ cho người đánh lưới A
không cướp bóng (poach) bừa bãi. Nếu người nhận giao bóng giữ cú
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đánh của mình thấp, người đánh lưới A không thể làm gì hơn ngoài việc
vô-lê trả thẳng lại. Tuy nhiên, nếu cú drive bay tới quá cao, bạn gần
như có thể nói lời tạm biệt với điểm đó. Người đánh lưới có thể vô-lê nó
xuống mạnh mẽ qua đường chéo sân đang trống để đặt bóng. Hình 24

Hình 24

người đàn ông cẩn thận trong một pha cướp bóng (poach). Anh ta
không nên khép lại về phía lưới, mà nên vào tư thế sẵn sàng thực hiện
một cú trả bóng phòng thủ chống lại pha cướp bóng, nếu có thể. Nếu
một người giao bóng bị mất thăng bằng, hoặc đã già, mệt hay lười
biếng, anh ta có thể không theo quả giao bóng của mình lên lưới. Người
nhận giao bóng tỉnh táo, ngay lập tức nhận ra sự sao nhãng đó, nên
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thay đổi chiến thuật để tận dụng tối đa. Ở đây cú dink và cú drive xoáy
lên ngắn không hiệu quả lắm: cả hai cú đánh đều cho phép người giao
bóng sửa chữa sai lầm của mình bằng cách tiến lên đánh một cú đánh
nền từ gần vạch giao bóng, nơi anh ta có thể thực hiện một cú đánh
tấn công và cuối cùng giành được vị trí thích hợp ở lưới. Thay vào đó,
người nhận giao bóng nên đánh một cú drive chéo sân sâu, sẽ giữ
người giao bóng ở lại sân sau, và theo cú drive của mình nhanh chóng
lên lưới. Những cú đánh tốt khác để sử dụng là những cú cắt bóng
(slice) hoặc bổ bóng đánh tới một vùng sâu hơn ô giao bóng. Tốt nhất
là những cú đánh này nên có độ nảy thấp, để người giao bóng buộc
phải xúc bóng lên thành một cú trả bóng yếu. Bất kỳ cú đánh nào trong
số này cũng sẽ buộc người giao bóng phải trả bóng phòng thủ; và khi
một người ở trên lưới còn một người ở sau, hàng ngũ của đội giao bóng
có thể bị xuyên thủng qua đường chéo sân đang trống. Pha bóng này
(được minh họa trong Hình 1) là cơ bản và hẳn đã là chuyện cũ vào lúc
này. 3. Anh ta phải chơi ở vị trí của mình sao cho có thể thực hiện một
cú đánh tạm ổn ngay cả khi bị phơi bày trầm trọng qua một cú trả giao
bóng tầm thường của bạn cặp. Vì một cú trả giao bóng được đánh tốt
rất khó thực hiện, nên vị trí ban đầu của đấu thủ N dựa một phần trên
giả định rằng cú trả giao bóng có thể yếu. Nếu cú trả bóng yếu, anh ta
sẽ cần thời gian cũng như khả năng đoán trước. Khả năng đoán trước
đã được đề cập. Đấu thủ N giành được một khoảnh khắc bằng cách đặt
mình ngay bên trong vạch giao bóng, thay vì sát lưới nơi anh ta có thể
bị vô-lê vào từ cự ly sát mặt. Vị trí của anh ta gần vạch phân cách hai ô
giao bóng cho phép anh ta bọc lót những cú vô-lê do người giao bóng
hoặc người đánh lưới thực hiện. Nhờ phối hợp đồng đội đúng đắn, đội
nhận giao bóng có thể thực hiện nhiều pha cứu bóng tưởng chừng bất
khả thi trước những cú đánh mạnh mẽ được tạo ra từ những cú trả giao
bóng kém cỏi. (Một pha cứu bóng như vậy, bởi một người đánh lưới cải
biến nhanh nhạy, được minh họa trong Hình 20.) Đương nhiên, có một
số cú trả giao bóng có thể khiến vị trí lưới cải biến trở nên bất khả thi.
Ví dụ, giả sử người nhận giao bóng đánh một quả bóng bổng (lob) ngắn
mà người đánh lưới rõ ràng có thể giết chết. Người nhận giao bóng nên
hét lên, "Lùi!" để cảnh báo bạn cặp rằng cần phải nhanh chóng rút lui.
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Ngay cả khi đó, một người đánh lưới cải biến nhanh nhạy vẫn có thể
chạy nhanh về vạch cuối sân, hoặc về phía những góc rộng đang trống,
và xoay xở cứu vãn tình thế. Đôi khi người đánh lưới cải biến ở trong
tình huống phải đưa ra những quyết định nhanh đến khó tin. (Tình
huống tiến thoái lưỡng nan "để bóng bay qua" được minh họa trong

Hình 25

PHA "ĐỂ BÓNG BAY QUA". Điểm này thể hiện phối hợp đồng đội ở mức
tuyệt vời nhất. Nó xảy ra trong một trận đấu chuyên nghiệp giữa
Budge và Gonzales đấu với Kramer và Segura. Budge, B, giao bóng cho
Segura, M, người cố lách một cú trả bóng xuống giữa sân. Nhưng người
đánh lưới nhanh nhạy Gonzales, A, di chuyển thấp về phía trung tâm
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gần người đánh lưới cải biến Kramer, N. Trong tích tắc, đội nhận giao
bóng phải quyết định đấu thủ nào có cơ hội tốt hơn để thực hiện một
cú trả bóng hiệu quả. Kramer, N, có thể đảo hướng và với tới bóng,
nhưng anh ta sẽ phải thực hiện một cú vô-lê rất khó. Hơn nữa, Kramer
phải biết Segura sẽ ở đâu, và liệu Segura có đoán trước được quyết
định của anh ta hay không. Cuối cùng—tất cả trong tích tắc—Kramer
để bóng bay qua; còn Segura, người đã khởi hành về phía lưới để bọc
lót cú vô-lê của Gonzales. Và nhận thấy Gonzales chậm trở về vị trí lưới
thích hợp của mình, Segura bắn một cú drive trái tay dọc biên thành
một cú đặt bóng tuyệt vời. Quần vợt tuyệt đỉnh! Hình 25

Hình 25
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Hình 25.) Có một bạn cặp biết đoán trước, tự lo liệu được cho mình ở
nửa sân trước, và thực hiện được những pha cứu bóng "bất khả thi",
không cần nói cũng biết, là một niềm an ủi lớn lao cho người nhận giao
bóng đang bị dồn ép. Nó cho anh ta sự tự tin để chấp nhận rủi ro, để cố
giữ đối phương mất thăng bằng bằng những cú đánh mẹo thỉnh thoảng
tung ra (như lách một cú trả bóng dọc biên hoặc xuyên qua trung tâm)
mà nếu không thì anh ta sẽ sợ không dám liều. Suy cho cùng, cuộc đấu
được trình bày ở đây không chỉ là người nhận giao bóng đấu với quả
giao bóng của người giao bóng, mà còn là người nhận giao bóng đấu
với cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng. Nếu người giao bóng được
trao một cú vô-lê đầu tiên "ngon ăn", điểm đó thường coi như đã mất.
Để có dữ liệu thực tế về toàn bộ cục diện của cuộc đấu tay đôi cực kỳ
quan trọng này trong đánh đôi, hai trận bán kết năm 1954 tại
Longwood, có sự tham gia của các đội Australia và Hoa Kỳ, đã được
theo dõi. Trong trận thứ nhất, Seixas và Trabert đánh bại Hartwig và
Fraser, 8-6, 8-6, 5-7, 6-4; và trong trận thứ hai, Hoad và Rosewall vượt
qua Richardson và Talbert, 6-2, 6-4, 12-10. Bảng XI cho thấy số điểm
thắng và thua của những người nhận giao bóng, cần bao nhiêu cú đánh
để định đoạt điểm, các loại vô-lê đầu tiên được sử dụng chống lại
những người nhận giao bóng, và số cú vô-lê đầu tiên chống lại mỗi
người nhận giao bóng dẫn tới thắng hay thua điểm. Bảng này đưa ra
một số luận điểm thuyết phục: 1. Người nhận giao bóng nói chung thua
số điểm do mắc lỗi nhiều gấp khoảng một lần rưỡi so với số điểm anh
ta thắng trực tiếp bằng cú trả giao bóng của mình. Tuy nhiên, trước khi
bạn chấp nhận đây là một mức chuẩn khả dĩ, hãy lưu ý rằng Lew Hoad
thắng mười một điểm trực tiếp trong khi chỉ mắc lỗi mười lần. Một màn
trình diễn xuất sắc! 2. Phần lớn số điểm thắng được của đội nhận giao
bóng được thắng ngay ở chính cú trả giao bóng, chứ không phải ở
những cú đánh tiếp theo trong pha bóng qua lại (tổng cộng 95 so với
76). Nói cách khác, cú vô-lê đầu tiên là cú vô-lê khó nhất để người giao
bóng thực hiện thành công, nhưng một khi đã thực hiện được nó, anh
ta có cơ hội tốt để thắng bằng nó. Điều này nhấn mạnh giá trị to lớn
của việc đưa cú trả giao bóng vào cuộc một cách an toàn và hiệu quả.
3. Đội nhận giao bóng nói chung thua số điểm nhiều gấp đôi số điểm
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thắng. Điều này khớp với độ dài trung bình của một ván đấu trong
đánh đôi: sáu điểm, bốn thắng so với hai thua. Lưu ý rằng Hoad một
lần nữa nổi bật là người nhận giao bóng hay nhất của buổi chiều hôm
đó. Anh ta thắng hai mươi hai điểm, trong khi chỉ thua ba mươi mốt
điểm. 4. Miễn là đội nhận giao bóng không mắc lỗi khi trả giao bóng, cơ
hội thắng điểm của họ gần như ngang bằng với đội giao bóng (thắng
171 so với thua 206, tức 45 phần trăm số lần). Đội duy nhất tỏ ra kém
cỏi ở khía cạnh này là Richardson

Hình 26

và Talbert, những người đã hứng chịu đòn từ những cú vô-lê đầu tiên
sâu và hung hãn của Hoad và Rosewall. 5. Nếu đội nhận giao bóng
không thắng điểm bằng cú trả giao bóng thành công, và đội giao bóng
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không thắng điểm bằng cú vô-lê đầu tiên của mình, thì một pha bóng
qua lại diễn ra, và điều này lại có lợi cho đội giao bóng, vì họ là người
đầu tiên nắm quyền kiểm soát lưới. Tỷ lệ bảy mươi sáu thắng so với
chín mươi bảy thua của đội nhận giao bóng, tức khoảng 45 phần trăm,
cũng giống như ở mục 4 trên. Trong những trận đấu này, khi một người
giao bóng đặc biệt mạnh, như Trabert, đang thi đấu sung mãn và thắng
ván giao bóng của mình một cách dễ dàng, thì người Australia đột ngột
chuyển chiến thuật để cố làm anh ta mất phong độ. Họ làm điều này
bằng cách chủ động chấp nhận rủi ro lớn—họ giáng cú trả giao bóng
dọc biên hoặc chéo sân ở những góc không thể cứu được, cho rằng
mình chẳng có gì để mất. Nếu hai cú đánh liều mạng may mắn thành
những cú đặt bóng, họ lại trở về cuộc chơi với cơ hội tốt để bẻ được
một quả giao bóng trước đó bất khả xâm phạm và giành được một lợi
thế tâm lý to lớn. Tóm lại, cần nhấn mạnh lại tầm quan trọng của cú trả
giao bóng và đòi hỏi phối hợp đồng đội ở mức cao nếu cặp đấu nhận
giao bóng muốn có cơ hội bẻ giao bóng. Có lẽ chính sự xuất sắc của
người Australia ở những khía cạnh cụ thể này của lối chơi đã đưa họ lên
vị trí thống trị đánh đôi trên tất cả các quốc gia khác. Giải Vô địch Đánh
đôi Hoa Kỳ năm 1950 (dữ liệu trong Bảng IX) là một ví dụ hoàn hảo:
những cú trả giao bóng và chiến thuật trên sân của người Australia đã
giúp Bromwich và Sedgman tiến vào vị trí tấn công ở lưới 51 phần trăm
số lần; trong khi Talbert và Mulloy chỉ làm được điều đó 18 phần trăm
số lần! Những tay đánh đôi trẻ nên cố gắng noi gương Bromwich và
Lott ở khía cạnh này. Họ có thể pha trộn các cú trả bóng drive, dink và
lob với động tác tương tự đến mức đánh lừa, đảm bảo giữ cho đội giao
bóng mất thăng bằng. Họ kết hợp sức mạnh với sự khéo léo, tấn công
với phòng thủ; và khi không có lỗ hổng nào tồn tại, họ dùng những
nguồn lực tuyệt vời để tạo ra chúng.
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6. Lối Đánh Lưới
Không thể nhấn mạnh quá mức tầm quan trọng của lối đánh lưới trong
đánh đôi. Bảng IV và V chỉ ra một cách sinh động rằng khoảng 33 phần
trăm tổng số cú đánh, và quan trọng hơn, 54 phần trăm tổng số cú
đánh ăn điểm trong đánh đôi vô địch, được thực hiện từ vị trí ở lưới. Vì
chỉ có 26 phần trăm số cú đánh ăn điểm được thực hiện bằng cú đánh
nền (groundstroke) và bóng bổng (lob) từ vùng gần vạch cuối sân, nên
vị trí ở lưới có lợi thế khoảng hai chọi một so với vị trí ở vạch cuối sân.
Không tính quả giao bóng và cú trả giao bóng, vốn phải được đánh từ
vạch cuối sân, lợi thế của vị trí ở lưới so với vạch cuối sân tăng vọt lên
con số đáng kinh ngạc là bốn chọi một! Điều này được chứng minh
trong Bảng VI, bảng này cho thấy sức mạnh áp đảo của cú trên đầu và
cú vô-lê so với các cú đánh khác. Do đó, việc giành vị trí tấn công ở lưới
mỗi khi có cơ hội là điều "bắt buộc", và nên được luyện tập cho đến khi
trở thành bản năng thứ hai. Để chơi lưới hiệu quả, trước tiên bạn phải
học: 1. Đoán trước. Lối chơi ở lưới nhanh đến khó tin, đặc biệt khi cả
bốn đấu thủ đều ở nửa sân trước đánh qua đánh lại vào nhau. Để hình
dung nhanh đến mức nào, cú giao bóng của Arthur Ashe được đo ở tốc
độ 124 dặm một giờ, của John Alexander và Roscoe Tanner là 140 dặm
một giờ, và của Colin Dibley là 148 dặm một giờ! Trước đó, cú giao
bóng của Tilden và Gonzales được đo ở tốc độ 111 dặm một giờ, khiến
đường bay trung bình của bóng nhanh hơn bất kỳ môn thể thao nào
khác, kể cả golf và bóng chày. Một cú đánh di chuyển ở tốc độ 111
dặm một giờ bay hết chiều dài cả một sân quần vợt trong 0,48 giây, và
trong một pha đánh qua lại mạnh mẽ ở lưới, các đấu thủ có

khoảng 0,20 giây để theo dõi đường bay của bóng, để ý vị trí đối
phương, quyết định phải làm gì, và đánh bóng! Vì vậy, để có cơ hội trả
bóng hiệu quả, đấu thủ đỉnh cao phải đoán trước với độ chính xác từng
tích tắc và đồng thời bật người đón bóng. Người đánh lưới không chỉ
phải đoán trước những cú đánh của đối phương (bằng cách nghiên cứu
kỹ thuật đánh bóng, động tác chân và những yếu tố khác tiết lộ ý định
của họ), mà còn phải hiểu bạn cặp của mình đến mức có thể biết cú
đánh tiếp theo của bạn ấy sẽ đi đâu và nó có khả năng tạo ra loại cú
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trả bóng nào. Khả năng đoán trước nhạy bén đã giúp những đấu thủ
như anh em nhà Doherty, Richards, Borotra, Allison, Brugnon, Seixas,
Lott và Roche trở nên tuyệt vời trong đánh đôi. Điều này cần nhiều giờ
luyện tập. 2. Di chuyển đến vị trí tốt nhất. Người đánh lưới phải ở đúng
vị trí vào đúng thời điểm. Vì hai người không thể bao phủ hoàn toàn
chiều rộng của lưới, đặc biệt khi đối phương đang đánh bóng từ một
góc rộng, hoặc từ cự ly gần, nên những người đánh lưới phải dịch
chuyển vị trí để, với tư cách một đội, tạo ra sự bao phủ sân tốt nhất có
tính đến vị trí của đối phương và loại cú đánh sắp được thực hiện. Điều
này có thể đòi hỏi tiến vào sát, sang một bên, dồn về trung tâm, lùi lại,
hoặc chờ đến giây cuối cùng để dụ cú đánh rồi di chuyển nhanh để bọc
lót một lỗ hổng. Như đã lưu ý nhiều lần, khả năng đoán trước hỗ trợ rất
nhiều trong việc xác định và di chuyển tới vị trí lý tưởng. Ngoài ra, bạn
phải để mắt tới bạn cặp của mình, biết thói quen của bạn ấy, và có một
số hiểu biết đã sắp đặt trước về những loại cú đánh nhất định, để bao
phủ chiều rộng sân và ngăn bóng bị đánh xuyên qua giữa hai đồng đội.
Vị trí dịch chuyển liên tục ở lưới theo vị trí thay đổi của bóng, nên
không thể dung thứ sự lười biếng. Nửa bước có thể là khác biệt giữa
thắng và thua một điểm. Không phải ngẫu nhiên, việc chơi đúng vị trí
bao gồm cả việc tránh đường của bạn cặp khi bạn ấy đang đánh bóng.
Bạn có thể phải cúi thấp xuống để bạn ấy có thể đánh một cú trên đầu
hoặc cú góc qua đầu bạn, hoặc nhường đất để cho bạn ấy có thêm
không gian vung vợt. 3. Nhanh nhạy. Lối chơi hào hứng, nhanh như
chớp đặc trưng nhất của đánh đôi diễn ra ở lưới. Để chơi đánh đôi đỉnh
cao, người đánh lưới phải giữ cho đầu óc luôn vận động và phản xạ
luôn sắc bén. Chỉ chạm vợt vào bóng là chưa đủ; bạn phải suy nghĩ rồi
thực hiện cú trả bóng chiến thuật đúng đắn—tất cả trong một tích tắc.
Sự nhanh nhẹn như mèo, thăng bằng tuyệt vời, và cây vợt luôn ở tư thế
sẵn sàng tốt nhất tạo nên một đấu thủ nhanh nhạy. Một lần nữa, luyện
tập là câu trả lời.

NET PLAY
Một khi khả năng đoán trước, vị trí và sự nhanh nhạy đã được học, hai
điều tuyệt vời sẽ xảy ra: bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn vì bạn sẽ cứu
được nhiều bóng hơn, có những pha bóng qua lại dài hơn và hào hứng
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hơn; bạn sẽ cải thiện lối chơi của mình thêm khoảng mười lăm điểm và
bắt đầu thắng nhiều trận hơn. Những cú đánh trong tay người đánh lưới
rất nhiều và đa dạng. Chúng bao gồm cú vô-lê sâu, cú vô-lê góc, cú
vô-lê bỏ nhỏ, bán vô-lê, cú vô-lê bóng bổng (lob volley), cú trên đầu
sâu, và cú trên đầu góc. Ngoài ra, còn có các cú đánh nền
(groundstroke): cú dink (bóng nhỏ), cú drive xoáy lên góc nhẹ, cú drive
phẳng, và bóng bổng (lob). Như thể hiện trong Bảng VIII, cú đánh ăn
điểm hiệu quả nhất là cú vô-lê sâu, chịu trách nhiệm cho 30 phần trăm
tổng số cú đánh ăn điểm trong đánh đôi. Tiếp theo về tần suất là cú
trên đầu sâu và cú vô-lê góc, chiếm 11 và 9 phần trăm tổng số cú ăn
điểm. Điều thú vị cần lưu ý từ chính bảng này là thứ hạng của các cú
đánh khác nhau thay đổi khi xét đến tính sát thương, tức tỷ lệ phần
trăm các cú ăn điểm là những cú đặt bóng trực tiếp. Về tính sát thương,
cú trên đầu góc vượt trội hẳn với 89 phần trăm tổng số cú đặt bóng ăn
điểm. Tiếp theo là cú vô-lê góc, cú trên đầu sâu và cú vô-lê sâu với tính
sát thương lần lượt là 60 phần trăm, 45 phần trăm và 26 phần trăm.
Thông tin quan trọng này cho thấy rằng một khi đối phương bị kéo ra
khỏi vị trí hoặc buộc phải đánh ngược lên một cú yếu, người đánh lưới
nhanh nhạy sẽ tận dụng lợi thế bằng cách giáng một cú góc vào vùng
trống để có một cú đặt bóng gọn gàng. Rõ ràng là có lợi khi trong vốn
cú đánh của bạn có một loạt những cú đánh góc sắc bén. Nói cách
khác, nhiều cú đánh ở lưới phần lớn được dùng như những vũ khí chiến
thuật để buộc đối phương phải vô-lê ngược lên hoặc mất vị trí để rồi
đòn kết liễu có thể được tung ra. Trước khi tiếp tục với các kiểu pha
bóng ăn điểm ở lưới, chúng ta hãy dành chút thời gian bàn về vị trí
đúng đắn ở lưới—được xem xét, như mọi khi, từ quan điểm của đội.
Hình 26 và 27 cho thấy vị trí cơ bản tốt nhất cho lối chơi ở lưới—tức là
vị trí tốt nhất trước phần lớn các vị trí và cú đánh của đối phương. Trừ
những tình huống khẩn cấp đặc biệt, đây là vị trí cần hướng tới, và nói
chung nên quay về vị trí này sau mỗi cú đánh giống như người ta quay
về trung tâm vạch cuối sân trong đánh đơn sau mỗi cú đánh. Các đấu
thủ cách lưới khoảng tám feet và cách nhau mười sáu feet. Khoảng
cách chính xác so với lưới nên được quyết định bởi chiều cao và tốc độ
phản ứng của các đấu thủ. Hãy lưu ý kỹ rằng các đấu thủ nên dồn vào
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trung tâm sân: ở đây tầm với kết hợp của những người đánh lưới,
không đủ để bao phủ toàn bộ lưới, được tập trung vào việc bao phủ
phần thấp của lưới, nơi

BASIC POSITION FOR NET PLAY
Sơ đồ này là một sơ đồ quan trọng cần ghi nhớ—nó cho thấy vị trí cơ
bản tốt nhất cho cặp đấu ở lưới, các đấu thủ A và B. Lưu ý rằng họ ở
gần lưới nhất—khoảng tám feet—trong mức độ phù hợp với khả năng
bảo vệ trước một quả bóng bổng (lob). Họ cũng đang dồn vào trung
tâm: mỗi người có tám feet để bao phủ ở giữa và mười feet ở phía hành
lang biên. Để nhấn mạnh những lợi thế của vị trí cơ bản này cho việc
vô-lê tấn công, đội đối phương M và N được thể hiện trong đội hình
vô-lê sâu được sử dụng vào khoảng năm 1900. Lưu ý rằng các đấu thủ
A và B có thể dễ dàng vô-lê vào chân các đấu thủ M và N để tạo ra lỗi
hoặc những cú trả bóng yếu. Họ cũng có nhiều khoảng trống để vô-lê
góc vượt qua đối phương để đặt bóng ở các điểm ngắm 1 và 2. Giống
như tư thế en garde trong đấu kiếm, đội hình lưới cơ bản là tư thế vận
hành vững chắc nhất trong mọi tư thế: đội nên xuất phát từ nó và quay
về nó mỗi khi có thể trong suốt diễn biến của điểm. Để xem nó vận
hành thế nào trong phòng thủ, hãy lật sang Hình 27. Hình 26
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Hình 26

Vị trí ở lưới được thể hiện trong Hình 26 là cơ bản cho cả lối chơi phòng
thủ lẫn tấn công. Phần lớn các cú vô-lê trong đánh đôi được đánh sâu
xuống giữa sân. Những cú vô-lê như vậy, được biểu thị bằng số 2 trong
sơ đồ, có thể được đánh với độ hung hãn lớn vì chúng có cả chiều dài
sân để bay. Rõ ràng những người đánh lưới phải có khả năng bọc lót
những cú đánh này nhanh chóng, trước khi chúng bị đánh vượt qua họ.
Vì vậy, các đấu thủ lưới A và B dồn vào trung tâm để tạo ra hàng phòng
thủ tốt nhất trước lối tấn công thông thường. Các đấu thủ A và B có thể
bọc lót những cú vô-lê dọc biên hoặc cú vô-lê góc, được mô tả là các cú
đánh 1 và 3, ngay cả khi họ đang dồn vào trung tâm. Lý do là đây: các
cú vô-lê dọc biên thường phải được đánh ngược lên một chút, và do đó
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có phần nhẹ nhàng, vì mức lưới ở các đường biên dọc cao hơn; còn các
cú vô-lê góc chỉ có một quãng đường ngắn để bay, nên nếu chúng được
đánh mạnh, chúng dễ bay ra ngoài sân. Sự nhẹ nhàng của cú đánh cho
các đấu thủ lưới A và B thêm chút thời gian để di chuyển ra các đường
biên dọc. Vị trí lưới cơ bản đủ gần lưới để ít cú vô-lê rơi vào vùng dễ bị
tổn thương ở chân đấu thủ. Và người đánh lưới A nhanh nhạy vẫn có
thời gian lùi lại để bọc lót cú vô-lê bóng bổng (lob volley) số 4. Hình 27

Hình 27

phần lớn các cú đánh sẽ tới. Chiến lược dồn vào trung tâm này được
người Australia sử dụng, và nó đóng góp rất lớn vào thành công của họ
trong những pha vô-lê qua lại. Khoảng cách chính xác giữa các đấu thủ
được quyết định bởi tầm với của họ và tốc độ đoán trước cùng phản xạ
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Hình 28

TRƯỚC NHỮNG GÓC RỘNG. Có những lúc vị trí lưới cơ bản không tạo
ra vị trí phòng thủ ở lưới tốt nhất. Đây là trường hợp đấu thủ N bị đẩy ra
khỏi sân bởi một cú đánh góc và đang vào tư thế đánh một cú trả bóng
nền (groundstroke). Các đấu thủ A và B đã giữ nguyên vị trí lưới cơ bản
của mình và chỉ xoay người tại chỗ để đối mặt với đấu thủ N. Rõ ràng là
họ tạo ra một hàng phòng thủ chồng lấn ở trung tâm (dấu ngoặc đơn
biểu thị tầm với), đồng thời để toàn bộ vùng được tô bóng rộng mở cho
một cú đặt bóng dễ dàng của đấu thủ N. Hình 28
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Hình 28

TRƯỚC NHỮNG GÓC RỘNG. Vị trí phòng thủ ở lưới đúng đắn được thể
hiện ở đây, tương phản với Hình 28, trước những cú trả bóng từ các góc
rộng. Đấu thủ A đã tiến lên sang phải hai bước để bọc lót những cú trả
bóng chéo sân sắc bén, và đấu thủ B đã lùi lại sang phải để bọc lót
những cú đánh dọc biên. Giữa hai người họ (dấu ngoặc đơn cho thấy
tầm với), họ phủ kín sân. Để tránh những hiểu lầm, hai bạn cặp nên gọi
bóng cho bất kỳ quả bóng bổng (lob) nào do đấu thủ N tạo ra. Hình 29
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Hình 29

NET PLAY
cặp đấu ở lưới nên dồn vào lưới để vô-lê xuống và vô-lê góc mạnh mẽ
hơn. Điều quan trọng trong việc giữ vị trí lưới đúng đắn là sự hiểu nhau
hoàn toàn giữa hai bạn cặp. Chỉ có luyện tập mới có thể phát triển sự
hiểu nhau như vậy và niềm tin mà nó mang lại. Không gì khiến một cặp
đấu cảm thấy ngớ ngẩn hơn một màn "Alphonse và Gaston", khi cả hai
bạn cặp đều trong tầm với của bóng nhưng rồi để nó bay thong thả
giữa họ thành một cú đặt bóng. Dưới đây là sáu nguyên tắc chung cần
tuân theo để tránh sự lúng túng: 1. Nếu bóng được đánh thẳng xuống
giữa sân, thường thì đấu thủ có cú thuận tay hướng về trung tâm nên
đón nó. Với hai đấu thủ thuận tay phải, điều này có nghĩa là người ở ô
trái tay. 2. Nếu bóng được đánh chéo sân vào khoảng giữa hai người
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đánh lưới, thì người ở phía bên kia sân so với nơi cú đánh được thực
hiện nên đón nó. Do đó, một cú đánh chéo sân từ ô thuận tay của đối
phương nên được người đánh lưới ở phía thuận tay đón; và một cú đánh
chéo sân từ ô trái tay của đối phương nên được người đánh lưới ở phía
trái tay đánh. Lý lẽ đằng sau những sự phân công này khá rõ ràng. Ví
dụ, giả sử cả bốn đấu thủ đều ở lưới và đối thủ ở ô thuận tay đánh một
cú vô-lê chéo sân. Người đánh lưới đối diện với anh ta ở ô trái tay sẽ
gặp khó khăn khi đánh bóng lúc nó bay ngang qua anh ta ở một góc
rộng; nhưng người đánh lưới ở ô thuận tay sẽ đối mặt trực tiếp với
đường bay của bóng, và do đó có thể đón bóng vuông góc và đánh nó
dễ dàng hơn nhiều. 3. Trong một pha đánh qua lại nhanh ở cự ly sát
mặt tại lưới, thường thì tốt nhất là người vừa đánh bóng nên đón những
cú trả bóng xuống giữa sân. Người đánh bóng thường dễ theo dõi bóng
và đoán trước cú trả bóng hơn. 4. Những quả bóng bổng (lob) đánh
xuống giữa sân nên được người ở ô trái tay đập, vì cú thuận tay của
anh ta hướng về trung tâm sân. Nếu không, những quả bóng bổng nên
được đấu thủ ở phía mà quả bóng bổng hướng tới đón. 5. Khi còn nghi
ngờ, hai bạn cặp phải hét lên, "Của bạn," hoặc, "Của tôi." Thường thì
một người đánh lưới có thể bị bắt sai chân hoặc mất thăng bằng bởi
những chiến thuật bất ngờ của đối phương, và anh ta phải báo cho bạn
cặp của mình đón bóng. Hãy tạo thói quen hét tín hiệu—và hét cho to.
6. Khi một cú trả giao bóng được đánh xuống giữa sân, người đánh lưới
thường di chuyển sang để cố vô-lê nó đi. Tuy nhiên, người giao bóng
phải sẵn sàng bọc lót cho anh ta, vì thường đến giây cuối cùng người
đánh lưới sẽ thấy mình không thể với tới bóng hoặc không thể đánh nó
hiệu quả và
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Hình 30

TRÒ CHƠI ĐÁNH ĐÔI TRONG QUẦN VỢT phải để nó bay qua. Khi có
tình huống khẩn cấp, người đánh lưới nên cúi né sang một bên để cho
bạn cặp của mình cơ hội vô-lê tốt hơn. Cho tới thời điểm này, chúng ta
đã đặt nền móng và trình bày những điều cơ bản cho lối đánh đôi hay.
Với tất cả những cơ chế kỹ thuật đã nằm chắc trong đầu, bạn đã sẵn
sàng tiếp cận phần thú vị và hào hứng nhất của đánh đôi: chiến thuật
thực tế của lối chơi ở lưới. Lối chơi ở lưới bắt đầu—một cách hợp
lý—bằng cú vô-lê đầu tiên của đội giao bóng. Cú vô-lê này thường do
người giao bóng thực hiện vì, như chúng ta đã lưu ý, 85 phần trăm các
cú trả giao bóng được đánh chéo sân về phía anh ta khi anh ta tiến vào
lưới. Người giao bóng phải nhận thức rằng cú vô-lê đầu tiên là cú khó
thực hiện nhất đối với anh ta. Đó cũng là cú vô-lê quan trọng nhất của
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anh ta. Nghiên cứu Bảng XI đã cho thấy hơn một nửa số điểm thắng
được của đội giao bóng sau những cú trả giao bóng thành công được
thắng ở cú vô-lê đầu tiên. Nhiều điểm khác được thắng vì một cú vô-lê
đầu tiên mạnh mẽ đã dọn đường. Mặt khác, bảng này cho thấy người
giao bóng chỉ thắng trực tiếp nhiều hơn 15 phần trăm số điểm ở cú
vô-lê đầu tiên so với số điểm anh ta thua do mắc lỗi. Thực tế, sau một
cú trả giao bóng thành công, đội giao bóng thực sự phải kiên định với
vũ khí của mình, vì cơ hội thắng của họ giảm từ hai chọi một xuống chỉ
còn 1,2 chọi một trước đội nhận giao bóng. Quá thường xuyên, người
giao bóng chỉ đưa bóng vào cuộc thay vì tập trung đặt cú vô-lê quan
trọng này một cách cẩn thận. Để thực hiện cú vô-lê đầu tiên hiệu quả
nhất, người giao bóng nên theo quả giao bóng của mình vào sát lưới (từ
chín đến mười lăm feet), như được đề xuất trong Chương IV. Anh ta
cũng nên khuỵu gối và hạ người xuống thật tốt để đón bóng. Điều đó
sẽ ngăn ngừa nhiều lỗi tốn kém. Về cơ bản có hai đội hình phòng thủ có
thể chào đón người giao bóng khi anh ta bắt đầu thực hiện cú vô-lê của
mình. Chúng được minh họa trong Hình 30, và phụ thuộc vào việc
người nhận giao bóng có theo cú trả giao bóng của mình lên lưới hay ở
lại sân sau. Những điểm ngắm thích hợp cho cú vô-lê đầu tiên trong
mỗi trường hợp được thể hiện. Để duy trì vị trí tấn công thuận lợi nhất,
người giao bóng B phải vô-lê một cách an toàn, càng sâu, càng thấp và
càng gần trung tâm sân càng tốt. Điều này có nghĩa là người giao bóng
nên vô-lê hoặc vào chân người nhận giao bóng M khi anh ta tiến về vị
trí ở lưới để buộc anh ta phải vô-lê hoặc bán vô-lê ngược lên, hoặc sâu
tới vạch cuối sân nếu người nhận giao bóng ở lại sân sau. Hãy nhớ rằng
người nhận giao bóng là người cuối cùng thực hiện động tác di chuyển
về phía lưới, nên rõ ràng là dễ đặt bóng vào chân anh ta hơn. Đồng
thời, khi vô-lê gần trung tâm sân, người giao bóng nên cẩn thận giữ cú
vô-lê của mình tránh xa người đánh lưới đối phương N, để anh ta không
thể cắt cú đánh.

GENERAL AIM POINTS FOR
CÚ VÔ-LÊ ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI GIAO BÓNG. Người nhận giao bóng M
sẽ hoặc ở lại vạch cuối sân hoặc theo cú trả giao bóng của mình lên
lưới. Nếu M ở lại sân sau, người giao bóng B nói chung nên vô-lê cú trả
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bóng càng sâu và càng gần trung tâm càng tốt tới điểm ngắm 1. Nếu M
tiến lên lưới, người giao bóng B nói chung nên vô-lê vào chân người
nhận giao bóng, càng gần trung tâm càng tốt, tới điểm ngắm 2. Những
điểm ngắm chung này được người giao bóng sử dụng trong phần lớn
các trường hợp, nhưng không dùng khi anh ta được trao một cú trả
bóng yếu mà có thể được vô-lê hiệu quả hơn để đặt bóng, như trong
các Hình 34, 36, 37, 38, 39 và 50. Hình 30

Hình 30

Tính khôn ngoan của việc vô-lê sâu nhất và thấp nhất vào trung tâm
thể hiện ngay lập tức khi xét đến chuỗi cú đánh tiếp theo. Góc trả bóng
mở ra cho người nhận giao bóng, dù anh ta đang vô-lê hay bán vô-lê từ
gần trung tâm nửa sân trước hoặc đang đánh một cú đánh nền từ giữa
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vạch cuối sân, đều bị hạn chế. Và đội tấn công thường có thể tận dụng
vị trí trung tâm của đội phòng thủ bằng cách dồn vào lưới và vô-lê cú
trả bóng đi ở một góc sắc bén để đặt bóng. Những tình huống này,
cùng những điểm ngắm thích hợp cho chúng, được minh họa trong
Hình 31 và 32. Lưu ý rằng người giao bóng phải tiếp tục tiến vào phía
lưới sau khi thực hiện cú vô-lê đầu tiên để đạt được vị trí lưới tấn công
tốt nhất. Ngoại lệ duy nhất: khi đối phương sắp đánh bóng bổng (lob),
trong trường hợp đó người giao bóng nên đánh giá động tác di chuyển
của mình theo độ sâu của quả bóng bổng. Nếu cú vô-lê đầu tiên của
người giao bóng nông và rộng thay vì sâu xuống giữa sân, anh ta đẩy
đội mình vào thế khó khăn. Hình 33 cho thấy đội giao bóng có thể mất
lợi thế tấn công như thế nào: người nhận giao bóng M có cơ hội tốt hơn
để thực hiện một cú trả bóng tấn công, và đội nhận giao bóng ở vị trí
tốt hơn để phòng thủ trước cú trả bóng tiếp theo của đội giao bóng.
Nếu người giao bóng đang tiến lên được trao một cú trả giao bóng yếu
và cao, hoặc nếu anh ta thấy đội nhận giao bóng ra khỏi vị trí, thì người
giao bóng không cần tuân theo nguyên tắc chung là đánh cú vô-lê đầu
tiên sâu xuống trung tâm. Thay vào đó, anh ta chỉ cần đánh cú vô-lê
đầu tiên của mình đi để đặt bóng—như thể hiện trong các Hình 34 đến
39. Một nguyên tắc hợp lý đã được đề cập trong Chương IV và được
nhấn mạnh trong các Hình 34 đến 39 là quả giao bóng xoáy (twist
serve) nên được theo vào sát lưới để vô-lê xuống từ một vị trí tấn công.
Trừ khi người vô-lê ở trong khoảng sáu đến chín feet tính từ lưới, anh ta
không ở vị trí để tận dụng nhiều cơ hội vô-lê đặt bóng bằng cách đánh
vào những góc sắc bén hoặc đánh xuống bóng với tốc độ kinh hoàng.
(Quist là một bậc thầy trong việc theo quả giao bóng của mình vào sát
lưới để có thể thực hiện những cú vô-lê tấn công như vậy.) Nếu người
giao bóng ở quá xa về phía sau, anh ta thường buộc phải vô-lê ngược
lên, điều này nhất thiết làm mất đi sự sắc bén của cú đánh và thường
tạo ra một cú bóng dọn đường để đối phương tiến vào và kết liễu (xem
Hình 35). Tiếp theo, hãy xem xét người giao bóng nên chơi cú vô-lê đầu
tiên của mình như thế nào khi người nhận giao bóng thực hiện một cú
trả giao bóng khó xử lý. Hai cú trả giao bóng gây nhiều khó khăn nhất
là cú dink (bóng nhỏ) và cú drive chéo sân xoáy lên. Một số vấn đề điển
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hình được mô tả trong các Hình 40 đến 48. Trong mỗi trường hợp,
người giao bóng phải dùng cả cái đầu lẫn kỹ năng chơi bóng của mình
để cứu điểm.

Hình 31

MỞ RA SÂN CHO CÚ VÔ-LÊ THỨ HAI. Sơ đồ này cho thấy lợi thế mà
người giao bóng B giành được khi anh ta thực hiện gợi ý được minh họa
trong Hình 30—đặt cú vô-lê đầu tiên của mình gần giữa sân vào chân
người nhận giao bóng M đang tiến lên. Người nhận giao bóng M phải
vô-lê hoặc bán vô-lê ngược lên chéo sân, vào giữa hoặc dọc biên như
thể hiện. Giờ đây, khi người giao bóng B tiếp tục tiến vào, anh ta và
bạn cặp có thể thắng điểm bằng những cú vô-lê góc tới điểm ngắm 1
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hoặc 3, hoặc một cú vô-lê sâu xuống giữa tới điểm ngắm 2 nếu đấu thủ
M hoặc N di chuyển quá nhanh để bọc lót vùng góc rộng. Hình 31

Hình 32

MỞ RA SÂN CHO CÚ VÔ-LÊ THỨ HAI. Nếu người nhận giao bóng M
không theo cú trả giao bóng của mình lên lưới, và người giao bóng B đã
đặt cú vô-lê đầu tiên của mình sâu xuống giữa như được đề xuất trong
Hình 30, thì đội giao bóng đang ở vị trí tuyệt vời này. Khi người nhận
giao bóng M bắt đầu đánh một cú đánh nền từ gần vạch cuối sân, các
đấu thủ A và B có thể thoải mái tiến vào dồn lưới. Bằng cách này, người
giao bóng B đã mở ra những cơ hội dễ dàng cho đội mình vô-lê góc để
ghi điểm tới các điểm ngắm 1 và 3. Ngoài ra, người đánh lưới A có thể
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vô-lê đi tới đường chéo sân đang trống quen thuộc ở điểm ngắm 2.
Hình 32

Hình 32

ĐẨY ĐỘI GIAO BÓNG VÀO THẾ KHÓ KHĂN. Tương phản với Hình 31 và
32, đây là một cú vô-lê đầu tiên yếu ớt của người giao bóng B. Hậu quả
của một cú vô-lê đầu tiên rộng và nông có thể thảm khốc cho đội giao
bóng. Lưu ý rằng khi người nhận giao bóng M theo lên phía sau cú trả
bóng của mình, anh ta có rất nhiều thời gian để né sang phải để đánh
một cú đánh nền. Người nhận giao bóng M có cơ hội tuyệt vời để giành
thế tấn công khỏi đội giao bóng bằng cách luồn một cú đánh dọc biên
tới điểm ngắm 1, đánh một cú drive xoáy lên hoặc cú dink vào giữa
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hoặc chéo sân tới điểm ngắm 2, hoặc đánh bóng bổng (lob) tới điểm
ngắm 3 ở góc xa nhất của sân. Sau đó, đội nhận giao bóng, M và N, có
thể tiến hẳn vào lưới để tận dụng cú trả bóng yếu mà họ mong đợi từ
đội giao bóng. Hình 33

Hình 33

SAU MỘT CÚ TRẢ GIAO BÓNG KÉM. Đây là một tình huống lý tưởng cho
người giao bóng B. Anh ta đã giao một quả xoáy kiểu Mỹ (American
twist), như được đề xuất, sâu vào góc trái tay và kéo người nhận giao
bóng M về phía giữa. Khi người nhận giao bóng M đánh một cú trả bóng
trái tay yếu và cao, người giao bóng B chạy hẳn vào lưới để có thể vô-lê
góc xuống một cách dứt khoát vào vùng trống để có một cú đặt bóng
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dễ dàng. Hoặc anh ta cũng có thể dễ dàng giáng cú vô-lê của mình
xuống dọc biên để đặt bóng. Hình 34

Hình 34

VỀ CÚ TRẢ GIAO BÓNG KÉM. Pha bóng này bắt đầu hoàn toàn giống
pha bóng trong Hình 34. Cú giao bóng xoáy (twist) sâu lôi người nhận
giao bóng M vào giữa sân và anh ta thực hiện cú trả giao bóng trái tay
yếu, cao y như vậy. Nhưng người giao bóng B lại chậm chạp trong việc
tiến lên lưới—và điều đó tạo ra khác biệt biết bao! Thay vì vô-lê xuống
với lực trên bóng để tạo cú đặt bóng, giờ đây anh ta buộc phải vô-lê
lên, mà cú đánh chẳng có chút uy lực nào, từ gần vạch giao bóng. Kết
quả là anh ta không thể vô-lê an toàn dọc biên hay gần giữa sân. Vì
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vậy anh ta vô-lê chéo sân và trao cho người nhận giao bóng M một cơ
hội tốt để xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho mình bằng một
cú đánh thẳng tới một điểm như điểm ngắm 1. Sau khi đã khổ công tạo
ra một thế trận thuận lợi, đừng làm hỏng nó bằng sự lười biếng trong
việc lao lên lưới.

Hình 35

VỀ CÚ VÔ-LÊ ĐẦU TIÊN. Đây là một điểm dễ khác khi người đánh lưới
nhanh chóng áp sát lưới sau một cú trả giao bóng trái tay yếu và cao.
Với anh ta, chuyện vô-lê thuận tay hay trái tay không quan trọng: anh
ta có thể đánh thuận tay hoặc trái tay vượt qua người đánh lưới cải
biến N để tạo cú đặt bóng như hình vẽ. Ngoài ra anh ta cũng có thể
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vô-lê chéo góc từ phía trái tay để ghi điểm nếu người nhận giao bóng M
tiến lên giữa sân. Hình 36

Hình 36

Pha bóng minh họa ở đây khác với pha bóng trong Hình 36 ở vài chi tiết
quan trọng—những chi tiết mà người giao bóng phải lưu ý kỹ càng nếu
muốn tận dụng tối đa những khoảng trống chốc lát. Đội nhận giao bóng
đã phạm hai sai lầm, khiến người giao bóng B có thể biến cú vô-lê đầu
tiên của mình thành một cú đặt bóng. Thứ nhất, người nhận giao bóng
M đã chạy vòng qua một cú giao bóng vào góc trái tay để đánh cú trả
giao bóng thuận tay. Điều này lập tức mở ra khả năng vô-lê đầu tiên
vào giữa sân, bởi vì rõ ràng người nhận giao bóng M sẽ gặp khó khăn
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trong việc chạy ngược trở lại đủ nhanh để bọc lấy khu vực giữa sân.
Thứ hai, người đánh lưới cải biến N đã bắt đầu di chuyển sang phải để
bọc lấy một cú vô-lê chéo góc có thể xảy ra, nhưng lại hơi sớm một
chút. Ngay khi người giao bóng B ghép mẩu thông tin này vào những gì
mình đã quan sát được, anh ta nhanh chóng chọn phương án vô-lê sâu
xuống giữa sân. Và anh ta được thưởng bằng một cú đặt bóng tuyệt
đẹp. Hình 37

Hình 37

Như trong Hình 37, ở pha bóng này người giao bóng đã tận dụng lối
chọn vị trí kém của đội nhận giao bóng. Thứ nhất, người nhận giao
bóng M đã "lăn" người để chuẩn bị cho một cú giao bóng xoáy kiểu Mỹ
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(American twist) và chạy vòng qua bóng để đánh cú trả giao bóng
thuận tay. Điều này để lộ toàn bộ phần sân bên phải. Khi người giao
bóng tiến vào lưới, anh ta nhận thấy người nhận giao bóng M chậm
chạp trong việc vào đúng vị trí và không theo cú trả bóng của mình
tiến lên lưới. Vì vậy anh ta thả một cú vô-lê nhỏ (drop volley) chéo góc
ngoài tầm với của người đánh lưới cải biến N để tạo một cú đặt bóng
đẹp. Về phía M, vì điểm nảy của cú giao bóng nên anh ta phải bọc lấy
khu vực giữa sân. Rồi khi nhìn thấy cú vô-lê nhỏ, anh ta lùi lại và sang
trái để bọc lấy một cú trả dọc biên hoặc bóng bổng (lob) phòng khi cú
vô-lê dừng (stop volley) đi quá sâu. Hình 38

Hình 38

QUICK-CHANGE ARTIST
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Cú vô-lê đầu tiên ấy là một viên ngọc quý—kiểu cú đánh khiến khán giả
quần vợt phải ngất ngây. Nó được thực hiện tại giải U. S. Nationals bởi
chính Harry Hopman, đội trưởng đội Davis Cup của Úc. Cú trả giao
bóng của người nhận giao bóng M trông rất tốt trong mắt bạn cặp của
anh ta, người đánh lưới cải biến N. Thực tế, tay vợt N tính rằng nó sẽ
buộc người giao bóng B phải vô-lê lên khá yếu chéo sân. Vì vậy anh ta
chờ đến thời điểm mà mình cho là thích hợp rồi bắt đầu cướp bóng
(poach) để chặn cú vô-lê. Nhưng người giao bóng B, Hopman, quá khôn
ngoan. Bất chấp việc phải đối mặt với một cú vô-lê đầu tiên khó khăn
khi bóng ở gần mặt đất, anh ta vẫn bình tĩnh quan sát tình hình. Đúng
lúc anh ta đang chuẩn bị thực hiện cú trả bóng thông thường—một cú
vô-lê chéo sân—anh ta phát hiện tay vợt N bắt đầu cướp bóng quá
sớm, và điều này cho anh ta khoảng trống mà mình cần. Với phản xạ
trong tích tắc, người giao bóng B đổi chiến thuật và tung một cú vô-lê
bổng tuyệt đẹp vừa ngoài tầm với của tay vợt N dọc biên để tạo cú đặt
bóng. Lott, Parker và Rosewall khiến cú đánh khó này trông đơn giản
đến mức buồn cười. Hình 39
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Hình 39

CÚ TRẢ GIAO BÓNG TUYỆT VỜI. Người nhận giao bóng M đã đánh một
cú dink (bóng nhỏ) đặt bóng chuẩn xác, buộc người giao bóng B phải
vô-lê lên từ gần lưới. Điều này có nghĩa là người giao bóng không thể
vô-lê dọc biên hiệu quả vì anh ta đang ở ngay dưới phần lưới cao. Anh
ta cũng không thể vô-lê tới bất cứ đâu trong tầm với của người đánh
lưới cải biến N, người đang kè sát hành lang biên. Do đó người giao
bóng buộc phải thả một cú vô-lê chéo sân ngắn tới điểm ngắm 1 nếu
người nhận giao bóng M lên chậm, hoặc một cú vô-lê chéo sân sâu
hơn, rộng ra tới điểm ngắm 2. Người nhận giao bóng M có thể dễ dàng
bọc lấy cả hai cú đánh đó, nên đội giao bóng phải nhanh chóng lập thế
phòng thủ để đối phó với cú trả bóng. Hình 40
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Hình 40

CÚ TRẢ GIAO BÓNG TUYỆT VỜI. Một cú giao bóng khá nông đã cho
người nhận giao bóng M cơ hội tiến lên và chạy vòng quanh bóng. Anh
ta đánh một cú xoáy lên (topped drive) mạnh xuống sâu vào góc của ô
giao bóng. Người giao bóng B buộc phải ngoặt mạnh sang phải và
phòng thủ bằng cách vô-lê hoặc bán vô-lê lên. Trong tình huống đó,
người giao bóng B chỉ cần đưa bóng trở lại an toàn là hài lòng. Mọi cú
đánh dọc biên đều quá mạo hiểm: anh ta chỉ có thể cố đánh bóng chéo
sân rộng vượt qua tay vợt N tới điểm ngắm 1, rồi di chuyển vào thế
vô-lê phòng thủ. Hình 41
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Hình 41

CÚ TRẢ GIAO BÓNG TUYỆT VỜI. Đây là một bài học quý giá cho người
giao bóng. Người nhận giao bóng N đã đặt một cú trả giao bóng thấp,
hay xuống giữa sân. Người đánh lưới A đã di chuyển sang để đón bóng,
nhưng đến phút chót anh ta quyết định rằng việc lao người tới một cú
vô-lê trái tay thấp có thể tạo cơ hội cho người đánh lưới cải biến N của
đối phương (vì bóng nhiều khả năng sẽ được đánh về phía tay vợt đó),
hoặc dẫn đến một lỗi. Người giao bóng, nhận biết khả năng này, lùi lại
yểm trợ bạn cặp và vung vợt xuyên qua cú đánh. Anh ta cứu điểm, ít
nhất là tạm thời, bằng cách đánh một cú khó an toàn vượt qua người
bạn cặp đang cúi né, rộng ra ngoài tay vợt N; nếu không thì cú trả giao
bóng đã lọt qua để thành một cú đặt bóng. Hình 42
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Hình 42

CÚ TRẢ GIAO BÓNG TUYỆT VỜI. Một cú dink gần như hoàn hảo. Bạn
cặp của anh ta, N, đang tiến vào để dứt điểm một cú vô-lê phải thực
hiện từ vị trí sát lưới đến mức phải xới bóng lên khỏi mặt sân. Thay vì
vô-lê lên về phía những đối thủ đang ồ ạt lao tới từ một vị trí khó xử,
người giao bóng đã khôn ngoan quyết định chậm lại và để cú trả bóng
nảy. Điều này cho thêm cơ hội thực hiện cú đánh chéo sân thông
thường tới điểm ngắm 1, hoặc nếu bóng nảy đủ cao, lách một cú drive
trái tay dọc biên tới điểm ngắm 2. Hình 43
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Hình 43

Để phân tích tính hiệu quả của các kiểu vô-lê đầu tiên khác nhau mà
người giao bóng thực hiện, người ta đã thu thập dữ liệu từ bảy ván đấu
vô địch (trình bày trong Bảng XIII). Dữ liệu xác nhận một cách tuyệt
đẹp nguyên tắc chung là phải đánh cú vô-lê đầu tiên thật sâu, và
chúng cho thấy người giao bóng có thể thắng một tỷ lệ rất cao các cú
trả bóng yếu bằng cách thực hiện cú vô-lê đầu tiên chéo góc rộng hoặc
dọc biên từ gần lưới. Không ai—dù là tay vợt phong trào hay tay vợt
quốc tế—có thể cho phép mình bỏ lỡ. BẢNG XIII ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC
KIỂU VÔ-LÊ ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI GIAO BÓNG ĐẾN KẾT CỤC CUỐI
CÙNG CỦA ĐIỂM. Người nhận giao bóng đứng lại ở cuối sân khi trả
bóng. Các kiểu vô-lê: Sâu / Bán sâu / Chéo góc / Nông / Dọc biên / Đánh
lên / Trên đầu. Thắng–Thua: 100–34 / 38–30 / 20–... / 4–6 / 54–8 / 6–0.
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Người nhận giao bóng theo cú trả bóng tiến lên lưới. Các kiểu vô-lê:
Sâu / Vào chân / Chéo góc / Nông / Đánh lên. Thắng–Thua: 23–... / 5–2 /
26–15 / 10. Cuối cùng, người đánh lưới cũng có những nhiệm vụ phải
thực hiện khi bạn cặp của mình tiến lên sau khi giao bóng để thực hiện
cú vô-lê đầu tiên. Anh ta phải luôn quay lại xem bạn cặp đang làm gì.
Suy cho cùng, bạn cặp của anh ta có thể đã ngã, đánh rơi vợt, bị lộn tín
hiệu, hoặc dừng lại để ngắm một cô tóc đỏ dáng đẹp bên lề sân. Những
tình huống khẩn cấp như vậy đòi hỏi hành động quyết liệt từ phía người
đánh lưới. Nếu mọi thứ đều ổn và người giao bóng đang ở vị trí sẵn
sàng đánh bóng, người đánh lưới phải để ý kiểu và hướng của cú vô-lê
đang được thực hiện. Rồi anh ta phải nhanh chóng quét toàn bộ sân đối
phương, xác định vị trí của người đánh lưới cải biến và người nhận giao
bóng, và vào vị trí tốt nhất cho cú đánh tiếp theo của đối phương. Trừ
khi người đánh lưới tuân theo quy trình này ở mỗi điểm, anh ta có thể
bị bắt ở sai vị trí—đặc biệt là bởi người đánh lưới cải biến, kẻ có thể
đang cướp bóng để đập thẳng một cú vô-lê đầu tiên yếu xuyên qua
bụng anh ta. Mặt khác, một người đánh lưới cảnh giác có thể cứu nhiều
tình huống vô-lê đầu tiên tồi tệ bằng cách lường trước
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Hình 44

NET PLAY
đoán trước hành động của đối phương và sẵn sàng đón cú trả bóng
đúng vào vị trí thích hợp (xem Hình 60 và 98). Các pha bóng ở lưới. Đã
đến lúc chuyển sang những pha bóng hoàn chỉnh ở lưới. Phần này của
môn đánh đôi đòi hỏi mức độ cao nhất về sự khéo léo trên sân, sự tinh
tế, kiên nhẫn, đánh lừa và khả năng tạo cú đánh. Đây là một cuộc chơi
của góc độ và vị trí, đòi hỏi phải tách đôi đối phương ra thật rộng bằng
những cú đánh chéo góc và vô-lê xuyên qua khoảng trống giữa sân để
ghi điểm, hoặc dồn họ lại vào giữa sân rồi vô-lê chéo góc để tạo cú đặt
bóng. Lối chơi tinh tế, chứ không phải sức mạnh thô bạo, mới thắng
được các pha đối đáp ở lưới khi cả bốn tay vợt đều ở nửa sân trước. Nói
chung, đội nào chơi được gần lưới hơn một bước thì có lợi thế; họ phải
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có khả năng buộc đối phương phải vô-lê lên. Phải nghiên cứu kỹ càng
mới thực sự nắm bắt được lối chơi ở lưới; và để dễ hiểu, các sơ đồ pha
bóng phải được trình bày theo một trình tự hợp lý nào đó. Chúng tôi đã
sắp xếp các pha bóng tấn công (đội giao bóng) và phòng thủ (đội nhận
giao bóng) theo trình tự sau: Cú vô-lê sâu / Cú vô-lê chéo góc / Pha
bóng trên đầu / Cú vô-lê nhẹ và cú vô-lê nhỏ / Cú vô-lê bổng / Các cú
đánh nền / Cú cướp bóng (poach) / Cú trôi (drift) / Pha bóng kéo (draw
play). Tất cả các sơ đồ đều minh họa những pha bóng có thật từ các
trận đấu giải. Nhìn chung, các pha bóng đều đơn giản (nên sơ đồ không
cần bị làm rối bằng những đường kẻ chỉ nhiều lần đối đáp), nhưng
chúng cho thấy rõ những phương thức cơ bản để tạo ra khoảng trống.
Ở bất cứ đâu có thể, các sơ đồ được trình bày thành cặp. Hình thứ nhất
cho thấy cú đánh đúng của đội tấn công, và hình thứ hai hé lộ cách
phản đòn đúng của đội phòng thủ.

Cú vô-lê sâu. Cú vô-lê sâu và dứt khoát là một cú đánh quan trọng bậc
nhất trong đánh đôi—gần như gấp đôi bất kỳ cú đánh nào khác xét về
khả năng tạo ra những cú ghi điểm trực tiếp (winner). Đằng sau thực tế
đó có những lý do hợp lý—những lý do liên quan đến hình học của sân
cũng như chiến thuật. Cả bốn tay vợt đều cố giữ cú vô-lê của mình
thấp, để tránh trao lợi thế cho đối phương. Ở hầu hết các cú đánh, họ
cũng cố tạo đủ lực để đánh xuyên qua đối phương nhằm tạo cú đặt
bóng, hoặc để dụ đối phương mắc lỗi hay buộc phải trả bóng yếu. Vì
lưới thấp hơn ở giữa sáu inch, và vì theo góc nhìn của người vô-lê, sân
dài hơn chiều rộng khoảng một nửa, nên rõ ràng người vô-lê có cơ hội
mắc lỗi nhỏ hơn nhiều khi thực hiện một cú vô-lê thấp, nhanh, đánh
sâu xuống giữa sân. Một yếu tố khác khiến cú vô-lê sâu tạo ra nhiều cú
ghi điểm trực tiếp đến vậy: chiến thuật ưa thích của hầu hết các đội
đánh đôi là buộc hàng phòng thủ phải dãn ra bằng cách đánh một hoặc
nhiều cú vô-lê chéo góc nhẹ, rồi giáng một cú sâu xuyên qua khoảng
trống ở giữa sân. Câu ngạn ngữ xưa "chia để trị" cũng áp dụng cho
đánh đôi. Những pha bóng tiêu biểu liên quan đến cả khía cạnh tấn
công lẫn phòng thủ của lối chơi vô-lê sâu được trình bày trong Hình 44
đến 55.
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THE DEEP VOLLEY
theo sau cú trả giao bóng của mình tiến lên lưới. Vì vậy cú vô-lê đầu
tiên của người giao bóng B buộc M phải vô-lê lên ngay từ dưới chân
mình, gần vạch giao bóng. Người đánh lưới A, cảm nhận được cơ hội
dứt điểm, di chuyển sang để chặn cú trả bóng và tung một cú vô-lê sâu
vào giữa hai hậu vệ để tạo một cú đặt bóng dễ dàng. Hình 44

Hình 44

THE DEEP VOLLEY
Pha bóng này bắt đầu giống như điểm trong Hình 44. Tuy nhiên, lần
này người nhận giao bóng M thực sự lao ầm ầm vào lưới theo sau cú trả
bóng của mình. Giờ đây anh ta có thể đánh trả cú vô-lê đầu tiên của
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người giao bóng B từ độ cao ngang hông bằng một cú vô-lê dứt khoát,
đặt bóng gọn gàng vào giữa sân để ghi điểm. Hình 45

Hình 45

THE DEEP VOLLEY
Nhân vật then chốt trong pha bóng này là người đánh lưới cải biến N.
Cú vô-lê đầu tiên dọc biên của người giao bóng B khiến anh ta bị bất
ngờ. Tuy với được tới bóng, anh ta chỉ vừa đủ sức trả lại một cú vô-lê
yếu vào giữa sân. Người đánh lưới A ghi điểm dễ dàng bằng một cú
vô-lê trái tay sâu xuyên qua hàng phòng thủ đang rộng hoác. Hình 46
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Hình 46

THE DEEP VOLLEY
Lần này cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng B được người đánh lưới
cải biến N đoán trước một cách tuyệt vời. Anh ta di chuyển vào thật
chính xác, bắt cú vô-lê ở điểm cao hơn trên quỹ đạo của bóng, và có
thể vô-lê xuống dứt khoát xuyên qua giữa sân để thắng một điểm hay.
Hình 47
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Hình 47

THE DEEP VOLLEY
Pha bóng then chốt trong sơ đồ này là cú vô-lê đầu tiên của người giao
bóng B. Anh ta lách bóng vừa sát qua người đánh lưới cải biến N, sâu
vào giữa sân. Người nhận giao bóng M đã chọn ở lại sân sau và buộc
phải thực hiện một cú trả trái tay phòng thủ từ phía sau vạch cuối sân.
Tay vợt đánh lưới A đã tận dụng bằng cách nhích dần về phía giữa sân
để chặn cú trả bóng bằng một cú vô-lê sâu mạnh mẽ để ghi điểm. Hình
48
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Hình 48

THE DEEP VOLLEY
Ở đây tai họa giáng xuống người giao bóng vì cú vô-lê đầu tiên của anh
ta nông. Người nhận giao bóng M có thời gian hồi phục, tiến lên và
đánh một cú trả bóng tấn công. Anh ta chọn đánh một cú dink nhẹ vào
giữa sân, qua đó kéo đội giao bóng vào giữa sân. Rồi người nhận giao
bóng M tiếp tục nhanh chóng tiến vào lưới để tận dụng cơ hội bẻ giao
bóng của mình. Khi người giao bóng B vô-lê lên, người nhận giao bóng
M đã đủ gần lưới để đánh một cú vô-lê hiểm dọc biên vượt qua người
đánh lưới A đang chật vật để ghi điểm. Hình 49
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Hình 49

THE DEEP VOLLEY
Cú đánh then chốt trong chuỗi pha bóng này là cú trả giao bóng bằng
dink. Ở đây cú dink, vốn là một cú đánh tinh tế, lại bổng lên chỉ cao
hơn mức cần thiết đúng một bàn chân. Điều này cho người giao bóng
B, kẻ đã nước rút nhanh vào lưới, cơ hội vô-lê sâu xuống hành lang biên
để ghi điểm. Nếu anh ta chậm hơn một chút, hoặc nếu cú đánh không
bổng lên như vậy, tình huống đã khác đi (xem Hình 51). Một thế trận
thuận lợi như thế này nên được người giao bóng đánh dứt khoát, nhưng
đừng quá hoa mỹ, kẻo rốt cuộc lại mắc lỗi. Hình 50
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Hình 50

THE DEEP VOLLEY
Ở đây có một cú trả giao bóng bằng dink. Nhưng lần này nó hoàn hảo
và không bổng lên, nên người giao bóng B buộc phải vô-lê lên. Ở
trường hợp 1, người đánh lưới cải biến N khéo léo giả vờ bọc lấy hành
lang biên khiến người giao bóng B phải vô-lê chéo sân. Rồi anh ta cướp
bóng sang phải và có được một cơ hội dễ đến mức buồn cười để vô-lê
sâu ghi điểm. Người nhận giao bóng M phải nhanh chóng theo cú dink
của mình tiến vào lưới, để có thể vô-lê dứt điểm hiểm hóc mọi cú trả
bóng đánh chéo sân như ở trường hợp 2. Những cú trả bóng hiếm hoi
và hoàn hảo như vậy thường bị lãng phí bởi sự lười biếng về tinh thần
hoặc thể chất của người nhận giao bóng. Hình 51
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Hình 51

THE DEEP VOLLEY
Người đánh lưới là tay vợt quan trọng trong điểm này. Khi giao bóng
vào góc thuận tay, anh ta đã di chuyển đúng cách về phía hành lang
biên và lùi lại một bước để bọc lấy một cú trả dọc biên có thể xảy ra.
Khi thực tế gặp đúng một cú trả bóng như vậy, anh ta chỉ phải di
chuyển một quãng ngắn và vô-lê bóng sâu xuống đường chéo đang
trống để ghi điểm. Cú đánh này dễ nếu cú trả giao bóng hơi cao, và
khá tinh tế nếu cú trả bóng hạ xuống dưới mức lưới.
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Hình 52

THE DEEP VOLLEY
Đây là điểm giống như trong Hình 52, nhưng người đánh lưới đã không
vào đúng vị trí cho cú trả dọc biên. Vì vậy anh ta phải lao người đổ về
phía bóng, và thất bại trong nỗ lực đánh xuống đường chéo đang trống.
Điều này cho người đánh lưới cải biến N cơ hội di chuyển sang và đánh
một cú vô-lê mạnh thẳng về phía vạch cuối sân để ghi điểm. Hình 53
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Hình 53

THE DEEP VOLLEY
Đây là một minh họa tuyệt vời về lối chơi ở lưới tại giải National
Doubles. Hàng phòng thủ thực sự khiến người đánh lưới A phải chạy
đôn chạy đáo, nhưng nhờ sự nhanh nhẹn và đầu óc phản ứng nhanh,
anh ta đã có thể thắng điểm này. Trước tiên anh ta băng ngang để
vô-lê chéo góc cú trả giao bóng. Người nhận giao bóng M tiến lên và,
nhận ra hành lang biên đang trống, đánh một cú đánh nền dọc biên.
Nhưng A đoán trước và chật vật chạy ngược lại để vô-lê vào giữa sân.
Người đánh lưới N bọc lấy cú đánh đó và một lần nữa hàng phòng thủ
lại tìm cách tận dụng một lỗ hổng do A để lại. Nhưng người đánh lưới A
(Talbert, trong một ngày thi đấu khá hay của ông) lao ngược trở lại và,
nhận thấy N đang di chuyển về phía đường biên dọc để bọc lấy một cú
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vô-lê chéo góc, đánh một cú vô-lê sâu tuyệt đẹp ra phía sau lưng anh
ta để tạo cú đặt bóng. Chỉ có những phản xạ nhanh như chớp mới cứu
được điểm này.

Hình 54

THE DEEP VOLLEY
Đây là một ví dụ hoàn hảo về chiến thuật tách đôi đối phương ra thật
rộng, rồi giáng bóng liên tục xuống giữa sân để ghi điểm. Hãy để ý sự
phối hợp đồng đội tuyệt đẹp trong đó. Người giao bóng B vô-lê chéo
sân cú trả giao bóng bằng dink, và người nhận giao bóng M
(Bromwich), theo sau cú trả bóng của mình tiến lên, đánh thêm một cú
dink chéo sân nữa. Người giao bóng B, hy vọng làm M rối loạn khi anh
ta di chuyển vào giữa sân, đánh thêm một cú vô-lê chéo góc nữa.
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Nhưng M lao ra đường biên dọc và đánh vẫn thêm một cú dink góc
nhọn, khiến B bị kéo hẳn ra khỏi sân. B bèn cố lách một cú đánh xuống
hành lang biên, nhưng người đánh lưới N đoán trước và bọc lấy hành
lang biên. Cảm nhận rằng A sẽ di chuyển để bọc lấy khu vực giữa sân,
anh ta vô-lê chéo góc thật nhọn. Người đánh lưới A nhanh chóng đảo
hướng và lao ngược trở lại để đánh một cú đánh nền trái tay vào khu
vực giữa sân không được bảo vệ. Nhưng lão Bromwich ranh mãnh, M,
di chuyển sang thật nhanh và, sau khi đã điều đối phương ra thật rộng
thành công, đánh một cú vô-lê sâu xuyên qua giữa sân để tạo cú đặt
bóng. Hình 55

Hình 55

NET PLAY
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Cú vô-lê chéo góc. Cú vô-lê chéo góc là một cú đánh mạnh mẽ, đảm
nhận hai vai trò. Khi được sử dụng có chọn lọc, nó là một cú dứt điểm
tuyệt hảo, và nó là một vũ khí tinh tế không gì sánh bằng để kéo đối
phương ra khỏi vị trí nhằm tạo đà cho cú dứt điểm. Bảng VIII cho thấy
cú vô-lê chéo góc có sức sát thương chỉ đứng sau cú trên đầu. Điều này
không có gì đáng ngạc nhiên, bởi để đánh một cú vô-lê góc nhọn, người
đánh phải ở gần lưới và do đó thường có thể vô-lê xuống với lực thật sự
trên bóng. Bên cạnh đó, cú vô-lê chéo góc thường được đánh ra xa khỏi
đối phương—những người mà bạn đã điều cho đứng bọc lấy giữa
sân—về phía một khoảng trống rộng. Những cú vô-lê góc nhọn của các
bậc thầy vô-lê như Joe Hunt, Vincent Richards, Wilmer Allison, Ted
Schroeder, Billie Jean King và Rod Laver đẹp đến mê hồn, và nhờ thời
điểm cùng cảm giác bóng hoàn hảo, họ liên tục đưa bóng đúng vào
những đường biên dọc. Biên độ sai số của một cú vô-lê chéo góc gần
như bằng không: một quả bóng đánh cao hơn vài inch hoặc mạnh hơn
một chút sẽ bay ra ngoài; còn quả đánh thấp hơn một inch, hoặc không
đủ tốc độ, sẽ vào lưới. Cú đập trên đầu có thể là cách ghi điểm mãnh
liệt áp đảo, nhưng cú vô-lê chéo góc mới là cách gọn gàng, sắc bén như
gươm, đầy thỏa mãn tâm hồn để làm nên chiến thắng. Việc dùng cú
vô-lê chéo góc như một cách "đấu kiếm" để tìm khoảng trống là một
trong những chiến thuật cơ bản của đánh đôi. Đúng là cú vô-lê sâu
thắng nhiều điểm hơn bất kỳ cú đánh đơn lẻ nào khác trong đánh đôi,
nhưng một lý do chính cho thành công của nó là cú vô-lê chéo góc đi
trước nó. Những cú "đấu kiếm" này thường được thực hiện từ một quả
bóng khá thấp (người ta sẽ nhắm tới cú đặt bóng khi bóng cao). Do đó,
chúng thường phục vụ hai mục đích. Thứ nhất, chúng mang lại cách
thoát khỏi thế bí: thay vì đánh lên về phía một trong các đối thủ, điều
mời gọi tai họa, một cú vô-lê nhẹ, thấp, chéo góc, hơi ngoài tầm với, có
thể cứu vãn tình thế. (Đừng quên rằng bóng sẽ bay qua phần thấp nhất
của lưới!) Thứ hai, cùng lúc đó người đánh có thể tách toang đội hình
đối phương để tung một cú vô-lê sâu ghi điểm ở cú tiếp theo. Việc
thăm dò tìm khoảng trống trong đánh đôi cũng giống như trong quyền
anh. Trận đấu đạt đỉnh cao nhất khi cả bốn tay vợt đứng ở lưới, đánh
qua đánh lại vào nhau để tạo cơ hội cho một đòn hạ gục. Và sự tinh tế
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thực sự, đầu óc phản ứng nhanh, sự đoán trước, cảm giác bóng và
những phản xạ nhanh như chớp kết hợp lại khiến đánh đôi trở thành
một trong những môn thể thao tuyệt vời nhất. Các sơ đồ về những pha
bóng vô địch có thật, liên quan đến cú vô-lê chéo góc trong cả hai vai
trò của nó, được trình bày tiếp theo trong Hình 56 đến 67. Những sơ đồ
vô-lê chéo góc khác có thể tìm thấy trong phần nói về cướp bóng ở
chương này.

Hình 56

THE ANGLE VOLLEY
Đây là một cú vô-lê chéo góc kinh điển. Sân khấu được người giao bóng
B dàn dựng hoàn hảo. Thứ nhất, anh ta vào lưới thật sâu và vô-lê cú trả
giao bóng vào giữa sân, ngay dưới chân người nhận giao bóng M đang
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tiến lên. Rồi anh ta tiếp tục di chuyển vào lưới để tận dụng cú trả bóng
phòng thủ bị đánh lên của tay vợt M. Từ vị trí thuận lợi này, sau khi đã
buộc đối phương dồn vào giữa sân, người giao bóng B có thể thắng
bằng một cú vô-lê thông thường tới khoảng trống rộng.

Hình 57

THE ANGLE VOLLEY
Ở đây chúng ta có một điểm bắt đầu như trong Hình 56, nhưng người
giao bóng tự chuốc lấy tai họa vì chậm hai bước ở mọi thời điểm then
chốt. Cú vô-lê đầu tiên của anh ta buộc phải đánh hơi hướng lên khi
anh ta đánh cú trả giao bóng vào gần cuối hành trình bay của bóng.
Điều này cho phép người nhận giao bóng M tiến thêm được một bước,
đến mức cú vô-lê trả bóng phải được người giao bóng B thực hiện từ



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

155

gần giữa ô giao bóng. Vì B không thể tạo được góc nhọn cho cú vô-lê
của mình, việc người nhận giao bóng M tiếp tục cắm cúi tiến vào và lật
ngược tình thế bằng cách tự mình vô-lê chéo góc để tạo một cú đặt
bóng dứt khoát trở thành chuyện đơn giản. Hai bước chân có thể tạo
nên khác biệt lớn đến nhường nào trong kết cục của một điểm! Hình 57

Hình 57

THE ANGLE VOLLEY
Đây là một ví dụ tuyệt vời về một cuộc đấu ở lưới kết thúc bằng một cú
vô-lê chéo góc "tử chiến". Cuộc đấu diễn ra giữa Jack Kramer và Frank
Sedgman trong một trận đấu mà Kramer và Segura đối đầu với
Sedgman và McGregor. Người giao bóng Kramer, B, đón cú trả giao
bóng của người nhận giao bóng Sedgman, M, ở gần lưới và vô-lê vào
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giữa sân ngay dưới chân Sedgman. Khi Sedgman hơi chéo góc cú vô-lê
trả bóng của mình, Kramer bắt đầu vô-lê chéo góc đáp trả. Qua mỗi lần
đối đáp, những cú vô-lê trái tay cắt bóng (slice) duyên dáng của
Kramer càng đẩy Sedgman ra xa sân hơn; và người đánh lưới A,
Segura, ngăn Sedgman lách một cú dọc biên bằng cách cẩn thận canh
giữ hành lang biên. Cuối cùng, vì phần sân bên phía bạn cặp mình
trống, người đánh lưới cải biến McGregor, N, nhích người để bọc lấy khu
vực giữa sân. Kramer phát hiện ngay động thái của McGregor và vô-lê
chéo góc gọn gàng ra phía sau lưng anh ta để ghi một điểm tuyệt vời.

Hình 58

THE ANGLE VOLLEY
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Một cuộc đối đáp ở lưới khác kết thúc bằng một cú vô-lê chéo góc ghi
điểm, do một tay vợt đánh lưới cải biến giỏi thực hiện. Người giao bóng
B suýt thắng điểm bằng cú vô-lê đầu tiên dọc biên xuất sắc của mình.
Nhưng người đánh lưới cải biến N đoán được cú đánh đủ sớm để đổi
hướng, lao người và vừa vặn đưa được bóng trở lại. Người giao bóng B
tưởng rằng mình có thể thắng bằng cách đánh thêm một lần nữa vào
tay vợt N đang mất thăng bằng. Nhưng N chật vật chạy ngược lại thật
nhanh và trả một cú vô-lê nhẹ, dễ thương ngay dưới chân người giao
bóng B. Điều này buộc B phải vô-lê lên, nên tay vợt N tiến lên ngay
trên lưới và vô-lê chéo góc đắc thắng vượt qua người đánh lưới A để ghi
điểm.

Hình 59
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THE ANGLE VOLLEY
Đây là một cú vô-lê chéo góc thật sự ngoạn mục của một trong những
bậc thầy vô-lê chéo góc giỏi nhất, tay vợt người Úc Mervyn Rose. Người
giao bóng B cố gắng nhắm tới một cú đặt bóng bằng cú vô-lê đầu tiên
góc nhọn của mình. Tuy nhiên, người nhận giao bóng M nhìn thấy trước
điều sắp xảy ra và sau một pha chạy tốt đã bọc được cú đánh. Trong
khi đó người đánh lưới A, Rose, đã để ý điểm nảy của cú giao bóng và
lơ lửng di chuyển sang phải. Nhưng giờ đây khi người nhận giao bóng M
đã sẵn sàng đánh một cú đánh nền từ ngoài sân, Rose phải quyết định
cách bọc lấy hành lang biên đang không được canh giữ. Ý nghĩ đầu tiên
của anh ta là lao thẳng tới đó. Nhưng khi thấy người nhận giao bóng M
vẫn chưa quyết định cú trả bóng của mình, Rose chủ ý ngần ngừ ở
điểm C như trên sơ đồ. Động thái này dụ M đánh xuống hành lang biên
tưởng như không được canh giữ. Ngay khi M đã "lỡ" đưa ra quyết định,
Rose lao về phía đường biên dọc và vung một cú vô-lê chéo góc tay trái
tuyệt đẹp ngang khắp chiều rộng của sân để ghi điểm. Hình 60
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Hình 60

THE ANGLE VOLLEY
Đây là lối đánh đôi sức mạnh kiểu Úc ở đỉnh cao tàn nhẫn nhất của nó,
được Sedgman và McGregor thể hiện. Bài học ở đây là cách áp đảo một
cú giao bóng hai hơi nông. Người nhận giao bóng Sedgman, M, tiến hẳn
vào trong ở cú giao bóng hai và chạy vòng quanh bóng để đánh một cú
trả giao bóng thuận tay xoáy mạnh khi bóng đang lên. Cú đánh này bắt
được người giao bóng B đang trên đường tiến vào, vào khoảng vạch
giao bóng, và buộc anh ta phải vô-lê lên từ vị trí sâu đó. Như một con
mèo lớn, Sedgman tiến lên ngay trên lưới và vô-lê thấp vào giữa sân
ngay dưới chân người đánh lưới A. Giờ đây Sedgman và McGregor cảm
nhận rằng cú trả bóng duy nhất mà người đánh lưới A có thể thực hiện
sẽ là đánh lên, và buộc phải bay qua lưới ở gần điểm giữa của nó. Họ
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dồn sát vào giữa sân đến mức có thể vươn tay ra bắt tay nhau. Rồi
người đánh lưới cải biến, McGregor, N, vươn người ra và thản nhiên
giáng đòn kết liễu—một cú vô-lê góc nhọn, biến mất trước khi đối
phương kịp nhúc nhích. Hình 61

Hình 61

THE ANGLE VOLLEY
Cú vô-lê chéo góc này của người giao bóng B hẳn sẽ được gọi là hoàn
hảo từ Wimbledon cho đến Melbourne. Mấu chốt của pha bóng là việc
người giao bóng chạy hết đường vào tới lưới, để anh ta có thể vô-lê
xuống và đặt chút lực vào cú đánh chéo góc của mình. Về điều có thể
xảy ra nếu anh ta không làm vậy, xem Hình 63. Hình 62
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Hình 62

THE ANGLE VOLLEY
Điểm này bắt đầu giống như điểm trong Hình 62, nhưng người giao
bóng B tiến vào chậm hơn, nên cú vô-lê chéo góc của anh ta buộc phải
đánh lên. Người nhận giao bóng M giờ có thời gian di chuyển nhanh vào
trong sau cú trả giao bóng của mình và vô-lê trả bóng thấp vào giữa
sân. Người đánh lưới cải biến N đánh giá tình hình và đoán rằng người
giao bóng B nhiều khả năng sẽ đánh cú vô-lê trái tay thấp của mình
xuống giữa sân. Vì vậy tay vợt N khôn ngoan tiến lên, lơ lửng di chuyển
vào giữa sân, chặn cú vô-lê trả bóng, và vô-lê chéo góc để tạo cú đặt
bóng. Bài học: người giao bóng không thể cho phép mình lãng phí chút
thời gian nào trong việc tiến vào lưới. Hình 63
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Hình 63

THE ANGLE VOLLEY
Ở đây chúng ta thấy Trabert và Seixas sử dụng cú vô-lê chéo góc để
tận dụng lối chọn vị trí kém của người đánh lưới cải biến N. Người giao
bóng Trabert, B, thực hiện cú vô-lê đầu tiên thông thường vào giữa sân.
Người nhận giao bóng M nhận thấy Seixas, A, đã lơ lửng di chuyển sang
giữa sân, nên anh ta cố lách một cú vô-lê chéo góc xuống dọc đường
biên dọc. Nhưng Seixas lùi lại nhanh chóng và đồng thời thấy rằng
người đánh lưới cải biến N chậm chạp trong việc tiến vào lưới. Vì vậy
Seixas lôi ra khỏi túi mánh khóe của mình một cú vô-lê chéo góc cắt
bóng (slice) và đánh cú này chéo sân ở một góc đáng kinh ngạc. Bạn
thực sự có thể nghe thấy lớp lông bóng bắn ra kèm theo một tiếng
"vút" vang dội ở cú đánh này. Hình 64
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Hình 64

THE ANGLE VOLLEY
Trái ngược với Hình 64, ở đây chúng ta thấy một người đánh lưới cải
biến nhanh nhẹn lật ngược tình thế trước đội giao bóng. Người nhận
giao bóng M đã đánh một cú trả bóng cao vào giữa sân. Điều này cho
phép người đánh lưới A lơ lửng di chuyển vào giữa sân và vô-lê chéo
góc để có vẻ như ghi một cú thắng dễ dàng. Nhưng người đánh lưới cải
biến N đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là quan sát người đánh lưới A
tìm mọi dấu hiệu cướp bóng, và có thể đoán trước điều sắp xảy ra. Tay
vợt N tiến lên và sang ngang để bọc lấy khu vực đó. Anh ta được đền
đáp xứng đáng bằng cơ hội vô-lê chéo góc vượt qua người giao bóng B,
kẻ đã bị kéo vào giữa sân, để ghi điểm. Hình 65
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Hình 65

THE ANGLE VOLLEY
Tay vợt then chốt trong điểm này là người đánh lưới A. Người giao bóng
B đã thực hiện cú vô-lê đầu tiên thông thường vào giữa sân ngay dưới
chân người nhận giao bóng M khi M theo sau cú trả giao bóng của mình
tiến lên. Người đánh lưới A đoán trước rằng người nhận giao bóng M sẽ
vô-lê lên vào giữa sân. Vì vậy anh ta tiến lên về phía giữa sân và có
một cú vô-lê chéo góc dễ dàng sang bên nào cũng được để ghi điểm.
Hình 66
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Hình 66

THE ANGLE VOLLEY
Điểm này bắt đầu hoàn toàn giống như điểm trong Hình 66. Nhưng lần
này người đánh lưới A chậm chạp trong việc di chuyển về phía giữa
sân, và anh ta phải chạy lùi lại một chút để tới được bóng. Do đó cú
vô-lê chéo góc của anh ta mất đi phần nào uy lực, và người nhận giao
bóng M vừa đủ thời gian lao vào và giáng một cú vô-lê sâu đẹp dọc
biên để ghi điểm. Một lần nữa, một hai bước chân quyết định đội nào sẽ
thắng điểm. Hình 67



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

166

Hình 67

Pha bóng trên đầu. Một điều hiển nhiên là tay vợt có cú trên đầu mạnh
hơn nên chơi ở ô bên trái (backhand), để anh ta có thể đón những quả
bóng bổng (lob) xuống giữa sân bằng cú trên đầu thuận tay của mình.
Nguyên lý này chưa bao giờ được minh họa kịch tính—hay thú vị—đến
vậy hơn là vào mùa xuân năm 1933, khi Bitsy Grant, cao đúng năm
feet năm inch, bắt cặp với Lester Stoefen lực lưỡng, người cao hơn anh
ta đúng một foot. Họ tạo nên đội Mutt và Jeff vĩ đại nhất mọi thời đại,
và họ cực kỳ thành công, vì những cú đánh nhẹ nhàng, khêu gợi của
Bitsy buộc đối phương phải đánh lên cho gã khổng lồ lực lưỡng. Thực
tế, Stoefen có thói quen cướp bóng để kết liễu bằng cú trên đầu sang
tận phần sân của Bitsy, đến mức "nguyên tử khổng lồ" nổi loạn một
cách vui vẻ trong một trận đấu vòng đầu ở Pinehurst. Bitsy phàn nàn
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um sùm rằng cả ngày anh ta không được đánh một cú trên đầu nào.
Nhưng vô ích: Stoefen, trong tâm trạng tếu táo, dùng một tay đẩy Bitsy
sang một bên và hét lên "Của tôi," rồi đập hết cú trên đầu này đến cú
trên đầu khác trên những quả lob đánh về phía Bitsy. Cuối cùng Bitsy
quyết định rằng dù có chết anh ta cũng sẽ đánh một cú. Khi gã khổng
lồ bắt đầu cướp bóng ở quả lob tiếp theo, Bitsy túm lấy cánh tay cầm
vợt của Stoefen và thực sự leo lên người anh chàng cao lớn để đánh cú
trên đầu đầu tiên và duy nhất của mình. Mọi người đều hoan hô—khán
giả và cả bốn tay vợt. Trong lối chơi thông thường, mỗi người xử lý
những quả lob đánh về phía mình và kiềm chế không băng ngang quá
xa, vì điều đó sẽ khiến đội của anh ta ra khỏi vị trí. Tuy nhiên, có ba
ngoại lệ cho lối chơi thông thường này. Với những quả lob ngắn, một
tay vợt có thể băng ngang một chút khi điều đó cho phép anh ta đập
bóng ở góc rộng hơn để tạo cú đặt bóng. Động thái này đặc biệt hiệu
quả nếu tay vợt đó tình cờ đứng gần lưới hơn bạn cặp một bước hoặc
hơn. Ngoại lệ thứ hai: khi một người bị buộc phải áp sát lưới, và đối
phương lob qua đầu anh ta, thì bạn cặp của anh ta phải đoán trước tình
huống và sẵn sàng lùi lại để đón cú trên đầu. Trong cả hai trường hợp,
các bạn cặp nên hô "Của bạn," hoặc "Của tôi," để tránh cản trở lẫn
nhau, và để giúp nhau vào vị trí phòng thủ tốt nhất cho cú trả bóng
đập trên đầu. (Những pha bóng trên đầu này và các pha khác được
trình bày trong Hình 68 đến 73.) Ngoại lệ cuối cùng: khi mặt trời ở góc
bất lợi cho một bạn cặp, hoặc gió đang gây ra một hướng trôi chéo sân
bất lợi. Ở đây cần có sự phối hợp đồng đội thực sự. Lối chơi trên đầu
giỏi đòi hỏi kỹ năng che giấu ý định cho đến phút cuối, bởi vì khả năng
đoán trước và cứu bóng tốt của đối phương có thể biến những cú thắng
rõ ràng thành những cơ hội bị đánh mất. Nó cũng đòi hỏi sự hiểu biết
về vị trí của đối phương ngay tại khoảnh khắc cú đánh được thực hiện.
Một tay vợt trên đầu giỏi luôn để ý chuyển động



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

168

Hình 68

NET PLAY
cũng như vị trí của đối phương ngay trước khi anh ta ra cú đánh. Không
gì khiến anh ta cảm thấy ngớ ngẩn hơn việc tung một cú đập bóng
vang dội vào vùng “trống”, để rồi chỉ thấy một hậu vệ cảnh giác đang
chờ sẵn quả bóng; bởi nếu anh ta chú ý kỹ hơn, anh ta đã có thể dễ
dàng kết liễu điểm—bằng cách đổi hướng và bắt hậu vệ di chuyển sai
hướng. Quá thường xuyên, người chơi cứ khăng khăng vung hết sức
vào quả bóng mà chẳng ích gì, trong khi chỉ cần chặn cú trên đầu một
cách đơn giản và an toàn vào đúng điểm là anh ta đã thắng điểm. Một
cái đầu lạnh lùng cũng quý giá khi bị cám dỗ như khi bị dồn ép. Những
nghệ sĩ đánh trên đầu vĩ đại như Quist, Kramer và Newcombe hiếm khi
thực hiện cú đánh tốt hơn mức cần thiết để thắng điểm. Họ ít bận tâm
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liệu nó có mang lại những tiếng “Ồ” và “A” từ khán đài hay không. Phát
triển một cú trên đầu đáng tin cậy có tầm quan trọng sống còn trong
đánh đôi. Mặc dù cú đánh này được sử dụng khá ít (như trình bày trong
Bảng V) nhưng nó dẫn đầu mọi cú đánh về độ sát thương (Bảng VI và
VIII). Rõ ràng, khi đối phương bị đẩy vào thế phòng ngự và buộc phải
dùng đến bóng bổng (lob), thường có cơ hội tốt để đập bóng giành
điểm; và thật đáng tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội như vậy vì thiếu vũ khí
cần thiết. Thật vui khi có thể báo cáo rằng, lần này thì khác, đây là một
khía cạnh của đánh đôi mà nước Mỹ vượt trội. Những tay vợt như
Tilden, Richards, Vines, Stoefen, Kramer, Gonzales, Newcombe và Billie
Jean King có những cú đập trên đầu gần như không còn gì để chê. Cũng
hãy xét đến tác động tâm lý của cú trên đầu. Không cú đánh nào mang
lại cảm giác thỏa mãn hơn khi thực hiện thành công; nhưng cũng
không gì làm bạn cặp nản lòng hơn, sau khi anh ta đã vất vả xoay
chuyển đối phương để họ tung lên một quả bóng bổng yếu ớt, bằng
việc đứng chờ đợi rồi chứng kiến đồng đội mình đánh hỏng cú kết liễu.
May thay, cú trên đầu là một trong những cú dễ luyện tập nhất. Các
bạn cặp đánh đôi nên tạo thói quen tung bóng bổng cho nhau để hoàn
thiện cú trên đầu của mình; và vào ngày thi đấu, họ nên kiểm tra cả gió
lẫn nắng để đảm bảo cú trên đầu diễn ra tốt. Thật thú vị khi nghiên cứu
chiến thuật đánh trên đầu của các tay vợt hàng đầu. Nói chung, họ chơi
điểm theo cách chắc chắn nhất—bằng cách đánh cú trên đầu đầu tiên
an toàn, sâu vào giữa sân để kéo đối phương xích lại gần nhau, rồi
đánh quả bóng bổng trả về ra xa bằng một cú trên đầu góc nhọn để
đặt bóng. (Hai pha bóng như vậy được trình bày trong Hình 68 và 70.)
Nếu quả bóng bổng đầu tiên có thể được đánh trong ô giao bóng, người
đánh nên cố đặt bóng ngay ở cú trên đầu đầu tiên. Điều này cũng đúng
nếu đối phương bị bắt sai vị trí. (Ví dụ về điều này được đưa ra trong
Hình 69 và 73.)

ANGLED OVERHEAD
Đây là một cú trên đầu góc nhọn giành điểm điển hình. Người giao
bóng B đã đánh cú vô-lê đầu tiên sâu vào giữa sân và người nhận giao
bóng M chọn cách bổng bóng (lob) sâu. Điều này buộc người đánh lưới
A phải lùi về. Anh ta vòng theo quả bóng bổng và quyết định đánh cú
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trên đầu của mình an toàn xuống giữa sân. Ngay khi người nhận giao
bóng M lại bổng bóng, người giao bóng B nhận ra quả bóng bổng sẽ
ngắn. Đồng thời anh ta thấy có một góc thuận lợi hơn cho cú trên đầu
thuận tay, nên anh ta gọi bóng, băng ngang qua và kết liễu bằng một
cú đập trên đầu góc mạnh. Hình 68

Hình 68

ANGLED OVERHEAD
Đây là một ví dụ quá đỗi phổ biến về quả bóng bổng ngắn, và thảm
họa thường kéo theo sau đó. Người giao bóng B đã đánh cú vô-lê đầu
tiên ngắn và rộng, tạo cho người nhận giao bóng M một cơ hội tốt để
bổng bóng. Nhưng quả bóng bổng không được nhắm theo chiều dài
nhất của sân, và nó ngắn. Vì vậy người đánh lưới A lùi về khi quả bóng
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bổng sắp được đánh, và có thể đánh trả một cú trên đầu thuận tay góc
dễ dàng để giành điểm. Hình 69

Hình 69

ANGLED OVERHEAD TACTICS
Điều này cho thấy lối đánh trên đầu gần như hoàn hảo của người giao
bóng B. Người nhận giao bóng M bổng bóng cú trả giao bóng của mình
thật sâu nhằm bắt người giao bóng đang lao vào quá nhanh. Tuy nhiên,
người giao bóng B đã kịp thời đoán trước quả bóng bổng để đảo hướng
và đánh một cú trên đầu. Vì quả bóng bổng vượt qua vạch giao bóng,
anh ta chọn đánh cú trên đầu an toàn và sâu xuống giữa sân (thay vì
liều lĩnh kết liễu nó). Người đánh lưới A đỡ cú đánh và lại trả về một quả
bóng bổng sâu, được đánh tốt. Một lần nữa, người giao bóng B kiên
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nhẫn đánh cú trên đầu sâu xuống giữa sân. Lần này quả bóng bổng trả
về ngắn. Sau khi đã kéo đối phương vào giữa sân, người chơi B giờ có
thể chạy vào và đập một cú trên đầu góc về phía bên nào cũng được
để đặt bóng. Chiến thuật hợp lý, được thực hiện tốt.

Hình 70

POOR OVERHEAD TACTICS
Pha bóng này cho thấy cách một hàng phòng ngự ngoan cường của
Mulloy và Talbert có thể vượt qua lối đánh trên đầu kém cỏi của Candy
và Rose. Người nhận giao bóng Mulloy, M, trả giao bóng bằng một quả
bóng bổng sâu trung bình. Người giao bóng B để lộ hướng cú trên đầu
của mình và đánh không đủ sâu. Mulloy có thể gọi bóng, chạy ngang
qua vạch cuối sân ra sau bạn cặp và bổng bóng trả về khá sâu. Người
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giao bóng B một lần nữa không tận dụng được “khe hở” của mình. Anh
ta không chỉ “tố cáo” cú đánh mà còn đánh một cú trên đầu nông ở
một góc dễ dàng. Mulloy, M, xoay xở chạy về và đánh một cú đánh nền
trái tay chéo sân xoáy lên thấp, tuyệt đẹp, buộc người giao bóng B phải
vô-lê lên từ gần vạch giao bóng. Người đánh lưới điều chỉnh N, Talbert,
sau đó có thể cắt bóng và vô-lê sâu qua giữa sân để giành điểm. Hình
71

Hình 71

BACKHAND OVERHEAD PLAY
Hình này cho thấy lối phối hợp đồng đội cảnh giác của người đánh lưới
A. Sau khi thực hiện cú vô-lê đầu tiên vào giữa sân, người giao bóng B
bị kéo ra rộng bởi một cú vô-lê góc nhẹ do người nhận giao bóng M
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đánh. Người giao bóng B đáp trả bằng một cú vô-lê góc nhẹ và tiến về
phía lưới để kết liễu. Nhưng người nhận giao bóng M đánh lừa anh ta
bằng một cú vô-lê bổng (lob volley) về phía góc bên phần sân của
người giao bóng. May thay, người đánh lưới A đoán trước cú đánh, lùi
về để bọc lót cho bạn cặp, quan sát vị trí đối phương, và chặn một cú
trên đầu trái tay sâu vào giữa họ để giành điểm. Đây đúng là mẫu bạn
cặp mà bạn muốn có!

Hình 72

BACKHAND OVERHEAD PLAY
Lần này các quý bà cho chúng ta thấy một điểm đấu rực rỡ. Nó diễn ra
trong một trận đấu giữa Brough và Dupont với Hart và Fry. Bà Brough,
B, giao bóng và đánh cú vô-lê đầu tiên vào giữa sân. Người nhận giao
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bóng Hart, M, vô-lê trả về vừa đủ thấp khiến Brough không thể kết liễu
cú vô-lê trả bóng góc nhọn của mình. Khi người đánh lưới điều chỉnh
cảnh giác Fry, N, chạy vào bọc lót, bà quyết định đánh một quả bóng
bổng dọc biên để có đủ thời gian trở về vị trí. Nhưng Brough đoán trước
cú đánh, quét mắt khắp sân, nhận thấy Hart đang di chuyển để bọc lót
giữa sân, di chuyển sang trái ở đúng thời điểm, bật nhảy, và đánh một
cú trên đầu trái tay góc xinh đẹp để giành điểm. Hình 73

Hình 73

Nếu quả bóng bổng được đánh tốt đến mức buộc phải để nó nảy, thì
nên đánh sâu bằng một cú mạnh tương tự như giao bóng phẳng. Trong
trường hợp này, cũng như với những cú đập trên đầu thông thường,
người bạn cặp của người đánh thường có thể di chuyển về phía giữa



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

176

lưới và cướp bóng (poach) hiệu quả trước một cú trả bóng yếu. Allison
và Van Ryn đã nhiều lần sử dụng pha bóng này để giành lợi thế. Nó đặc
biệt hữu ích khi người đánh đang ở giữa vạch giao bóng và vạch cuối
sân và có thể không có thời gian lùi đủ xa vào lưới trước khi trả bóng
(xem Hình 93). Cú Vô-lê Nhẹ và Cú Vô-lê Thả Bóng Cú vô-lê nhẹ và cú
vô-lê thả bóng, hay cú vô-lê dừng bóng, là những phần quan trọng
trong kho vũ khí các cú đánh. Cú vô-lê nhẹ thường được dùng để buộc
một cú trả bóng yếu trong những pha đôi công vô-lê khi cả bốn tay vợt
đều ở lưới. Cú vô-lê thả bóng được dùng để đặt bóng khi đội đối phương
bị sai vị trí. Khi cả bốn tay vợt đều ở lưới, và đối phương có vị trí tấn
công tốt hơn ở gần lưới hơn, một cú vô-lê nhẹ thấp ngay tại hoặc gần
chân họ thường khiến họ mất cảnh giác và buộc họ phải đánh trả bóng
lên yếu ớt, mở ra cơ hội kết liễu. Thay đổi nhịp độ, khi được áp dụng
đúng cách, là một vũ khí rất mạnh. Cú vô-lê nhẹ còn hữu ích theo một
cách khác. Nếu một cú đánh đặt bóng tốt của đối thủ sắp bay qua để
giành điểm, và người đánh lưới buộc phải lao tới đỡ bóng, anh ta
thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh một cú vô-lê nhẹ.
Lối phòng ngự trong tình thế tuyệt vọng này giữ bóng thấp và làm
chậm nhịp độ cho đến khi người đánh lưới có thời gian hồi phục và trở
lại đúng vị trí. Thành công của cú vô-lê thả bóng phụ thuộc vào việc kết
hợp đúng đắn giữa cảm giác bóng và sự đánh lừa. Nó được sử dụng
hiệu quả nhất khi một hoặc cả hai đối thủ đang ở vạch cuối sân hoặc
đang di chuyển nhanh về một điểm trả bóng bị đoán sai. Để làm cho cú
đánh không thể cứu được, người đánh phải đánh bóng vừa qua lưới và
truyền cho nó một độ xoáy cứng để nó nảy chết, như một quả bóng chì.
Cú vô-lê thả bóng hoàn hảo là nghệ thuật quần vợt ở đẳng cấp cao
nhất. Nó đòi hỏi sự kiểm soát chính xác đầu vợt, đầu vợt này phải
nhường theo cú đánh để làm chậm quả bóng. Nếu cú đánh có phần
kém hoàn hảo, quả bóng có thể bị đưa vào lưới hoặc chỉ vừa đủ sâu để
một trong hai đối thủ đánh bóng ngang qua từ cự ly gần. Dù theo cách
nào, hãy ghi nhanh một điểm cho đối phương! Nhưng khi được thực
hiện tinh tế, đặc biệt trên một mặt sân chậm, cú vô-lê thả bóng hay
dừng bóng sẽ khiến đối phương gãy lưng cố gắng cứu bóng. Sau một
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Hình 74

NET PLAY
tuần mưa tại một giải đấu trên sân cỏ, cú đánh này tuyệt đối ngoạn
mục—bóng không nảy chút nào! Các sơ đồ về những tình huống vô-lê
nhẹ và thả bóng khác nhau được trình bày trong Hình 59, 82 và 74-77.
Cú Vô-lê Bổng Không cú đánh nào trong quần vợt, đơn hay đôi, đẹp đẽ
để ngắm nhìn hay khó thực hiện bằng cú vô-lê bổng (lob volley). Và
không gì sưởi ấm lòng một tay vợt đánh đôi lâu năm hơn việc ghi một
cú đặt bóng bằng cú vô-lê bổng. Đó là một cú đánh thường được thực
hiện khi gặp khó khăn, và thắng điểm bằng nó cũng giống như cảm
giác sướng run người khi đưa bóng vào lỗ từ một hố cát sâu vậy! Giả sử
cả bốn tay vợt đều ở lưới. Hãy hình dung đối phương đang từng bước
tiến gần lưới hơn, vào vị trí tấn công tốt hơn sau mỗi cú vô-lê. Rồi một
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trong hai quý ông đối phương đánh một cú vô-lê thấp về phía bạn và,
quá háo hức kết liễu, một hoặc cả hai đối thủ tiến vào quá gần lưới.
Đây là thời điểm then chốt—thời điểm đòi hỏi suy nghĩ nhanh và một
động tác tuyệt vọng để ngăn chặn thảm họa. Chẩn đoán đúng, một cái
hất khéo léo của cẳng tay và cổ tay, và thế là quả bóng bổng đẹp đẽ
nhất bay lên, vừa ngoài tầm với của đối phương đang mất thăng bằng.
Trước mắt toàn thể khán đài, quả bóng dường như gần như dừng lại
trên đầu đối phương sửng sốt, rồi tiếp tục đường parabol hùng vĩ của
nó về phía vạch cuối sân để giành điểm. Thành công kiểu này thực sự
là xâu chỉ qua lỗ kim dưới áp lực, và còn tặng kèm đối phương một
tràng chế giễu lịch sự. Nhưng một cú vô-lê bổng đánh quá cao thì dễ bị
cứu, còn đánh quá thấp sẽ bị đập trả thẳng lại để giành điểm dễ dàng.
Do đó, cú đánh này đòi hỏi thời điểm, cảm giác bóng và sự bất ngờ ở
đẳng cấp vô địch để tạo ra một cú đặt bóng. Dữ liệu ghi trong Bảng VII
cho thấy chính xác cú đánh này tinh tế đến mức nào: chỉ 1 phần trăm
số điểm thắng và 1 phần trăm số cú đặt bóng được thực hiện bằng cú
vô-lê bổng. George Lott và Frankie Parker là những người tiêu biểu bậc
nhất của cú đánh này, và đã sử dụng nó với hiệu quả đầy sức nặng.
Đây là một vũ khí tốt cho tay vợt câu lạc bộ sử dụng, vì nó sẽ ngăn đối
phương chen quá sát lưới. (Hình 78 đến 82 minh họa những pha bóng
điển hình, tấn công và phòng ngự, có liên quan đến cú vô-lê bổng.)

THE SOFT VOLLEY
Một lần nữa các quý bà, Brough, Dupont, Hart và Fry, cho chúng ta
thấy quần vợt nên được chơi như thế nào. Bà Brough, B, giao bóng
hoàn hảo cho người nhận giao bóng là bà Hart, M, rồi chiếm lấy lưới và
đánh một cú vô-lê đầu tiên tuyệt đẹp vào giữa sân, ngay dưới chân
người nhận giao bóng M. Bà Hart nhận thấy người giao bóng B đang
theo cú vô-lê đầu tiên của mình vào một vị trí áp đảo ở lưới, đến mức
gần như mọi cú trả bóng của Hart đều sẽ dẫn đến một cú vô-lê dứt
khoát được Brough đánh trả để giành điểm. Thực tế, tình thế trông thật
vô vọng. Nhưng Hart, M, khôn khéo quyết định đánh một cú vô-lê nhẹ
vừa qua lưới, hy vọng nó sẽ buộc Brough, B, phải vô-lê lên trong thế
phòng ngự. Bà đã làm đúng như vậy, và Brough buộc phải vô-lê lên
chéo sân khi Fry, N, đã di chuyển vào bọc lót lưới phía trước bà. Hart,
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M, đoán trước điều sắp xảy ra, di chuyển lên rất nhanh, cắt bóng, và
vô-lê sâu dọc biên để giành một điểm được thực hiện tuyệt đẹp và
đáng công sức. Hình 74

Hình 74

THE SOFT VOLLEY
Trái ngược với Hình 74, pha bóng này cho thấy một cú vô-lê nhẹ có thể
phản tác dụng như thế nào nếu đánh quá nông. Cú vô-lê đầu tiên của
người giao bóng B ngắn, nên người nhận giao bóng M đánh một cú
đánh nền thấp vào giữa sân để buộc người đánh lưới A phải vô-lê lên.
Khi người đánh lưới A chuẩn bị ra cú đánh, anh ta nhận thấy người
đánh lưới điều chỉnh N đang di chuyển vào lưới. Vì vậy người đánh lưới
A quyết định đánh một cú vô-lê nhẹ ngay dưới chân người chơi N, buộc
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anh ta phải vô-lê lên. Nhưng cú vô-lê hơi quá nông một chút; người chơi
N đảo hướng nhanh chóng để có thể để bóng nảy và đánh một cú đánh
nền tấn công. Nó thành công. Người chơi N đánh một cú drive trái tay
xoáy lên vào điểm nhắm để giành điểm thắng. Hình 75

Hình 75

THE DROP VOLLEY
Đây là một cú vô-lê thả bóng kinh điển. Người giao bóng B đã đánh một
cú vô-lê đầu tiên sâu, ghim người nhận giao bóng M ở vạch cuối sân và
buộc anh ta phải đánh một cú đánh nền từ sân sau. Người đánh lưới A,
cảm nhận được cơ hội của mình, khép vào giữa sân và nhận thấy người
đánh lưới điều chỉnh N đang giữ nguyên vị trí ban đầu. Vì vậy, người
đánh lưới A khôn khéo thả một cú vô-lê thả bóng được thực hiện hoàn
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hảo vào vùng hoàn toàn không được bảo vệ để giành điểm dễ dàng.

Hình 76

THE DROP VOLLEY
Đây là một ví dụ điển hình về cách một cú vô-lê thả bóng có thể dựng
nên bàn đạp để giành điểm. Người nhận giao bóng M đã thực hiện một
cú trả giao bóng dink xuất sắc đến mức người đánh lưới điều chỉnh N,
đoán trước một cú vô-lê đầu tiên đánh lên chéo sân, quyết định băng
ngang qua. Nhưng người giao bóng B, khi thấy động tác này, lại quyết
định đánh lừa hàng phòng ngự và thực hiện một cú vô-lê thả bóng vừa
qua lưới. Người đánh lưới điều chỉnh N nhận ra điều này vừa đúng lúc,
đảo hướng và xoay xở để chạm bóng vào giây phút cuối cùng. Cả hai
người chơi A và B đều nhận thấy người chơi N sẽ buộc phải đánh bóng
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lên, nên A tiến vào sát lưới và B lùi về bọc lót cho quả bóng được moi
lên từ mặt sân. Đúng như vậy, và người giao bóng B đập một cú trên
đầu sâu để giành điểm. Hình 77

Hình 77

THE LOB VOLLEY
Sơ đồ này cho thấy cú vô-lê bổng được thực hiện đúng cách trong một
điểm đấu khó khăn của đội tấn công. Người giao bóng B vô-lê cú trả
giao bóng đúng cách ngay dưới chân người nhận giao bóng M khi anh
ta tiến lên. Người nhận giao bóng M vô-lê trả về thấp và nhẹ, và tiếp
tục di chuyển vào lưới. Người giao bóng B tiếp tục nỗ lực buộc người
nhận giao bóng M phải vô-lê lên bằng cách trả một cú vô-lê nhẹ ngay
dưới chân anh ta. Nhưng người nhận giao bóng M khéo léo phản đòn
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bằng cách đánh trả thêm một cú vô-lê nhẹ nữa ngay dưới chân người
giao bóng B; rồi anh ta cùng bạn cặp, người đánh lưới điều chỉnh N,
chen sát lưới sẵn sàng giết bất kỳ cú trả bóng nào do người giao bóng
B đánh lên. Trong tình thế tuyệt vọng này, người giao bóng B giả vờ
đánh thêm một cú vô-lê nhẹ rồi tung lên một cú vô-lê bổng sâu về vạch
cuối sân để giành điểm. Hình 78

Hình 78

THE LOB VOLLEY
Việc sử dụng cú vô-lê bổng trong điểm đấu này cho thấy một trong
những cách mà một tay vợt chuyên về cú dink có thể tạo nên một lần
bẻ giao bóng. Người giao bóng B buộc phải lao sâu vào tận lưới để moi
một cú dink ra khỏi mặt sân, rồi anh ta phóng tới bọc lót giữa sân.
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Người nhận giao bóng M nhanh chóng tiến vào theo và nhận thấy đối
phương đang ở gần lưới và người giao bóng B đang di chuyển về giữa
sân. Điều này tạo cho M cơ hội mà anh ta đang tìm kiếm, và anh ta
nâng một cú vô-lê bổng dứt khoát vừa ngoài tầm với của người giao
bóng B, sâu vào góc sân để giành điểm. Hình 79

Hình 79

THE LOB VOLLEY
Không cần nhiều để khiến cú vô-lê bổng phản tác dụng. Điểm đấu này
cho thấy lối chơi khôn khéo của người đánh lưới điều chỉnh N. Anh ta
thấy người giao bóng B đang đối mặt với một cú vô-lê đầu tiên khó
nhằn từ một cú trả giao bóng dink tốt của bạn cặp anh ta là M. Vì vậy,
N giả vờ di chuyển vào giữa sân để cắt cú trả bóng chéo sân. Động tác
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giả vờ này khiến người giao bóng B đổi ý, và anh ta đánh một cú vô-lê
bổng dọc biên. Nhưng người chơi N đoán trước cú đánh, phóng về phía
sau, chui vào dưới quả bóng bổng, và đánh một cú đập trên đầu tuyệt
đẹp xuyên qua giữa sân để giành điểm. Lưu ý rằng người chơi M cũng
đang di chuyển để bọc lót quả bóng bổng nếu cần. Quá thường xuyên,
đây chính là số phận của một cú vô-lê bổng bị đánh quá cao hoặc quá
thấp, hay không được che giấu tốt. Hình 80

Hình 80

THE LOB VOLLEY
Ở đây chúng ta có cú vô-lê bổng trong thế tuyệt vọng—ngay cả người
đánh nó cũng sẽ cười và thừa nhận đó là một nửa may mắn. Nhưng anh
ta rất đáng được ghi công vì sự đoán trước nhanh như chớp của mình.
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Người nhận giao bóng M đánh một cú trả giao bóng kém cỏi, cao vào
giữa sân. Người đánh lưới A nhanh chóng di chuyển sang để vô-lê
xuống dứt khoát vào thứ có vẻ là một điểm dễ dàng. Nhưng người đánh
lưới điều chỉnh N, hết sức đúng mực, đang quan sát người đánh lưới A
cẩn thận; và anh ta di chuyển đến đúng vị trí mà cú vô-lê sẽ hướng tới.
Bằng cách giữ vợt trước mặt, anh ta có thể đâm nhanh theo đúng
hướng và thả một cú vô-lê bổng gọn gàng qua đầu người đánh lưới A
đang sửng sốt để đặt bóng. Những pha cứu bóng như thế này nâng cao
tinh thần của đội nhận giao bóng và có xu hướng làm đảo lộn thế cân
bằng của đội giao bóng.

Hình 81

THE LOB VOLLEY
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Điểm đấu này cho thấy một lần bẻ giao bóng được xoay chuyển tuyệt
vời của người nhận giao bóng M. Anh ta trả giao bóng gần giữa sân và
tiến vào lưới. Rồi anh ta trả cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng B
bằng vũ khí tuyệt vời đó, cú vô-lê góc nhẹ, để kéo người giao bóng ra
rộng và buộc anh ta phải vô-lê lên trong thế phòng ngự. Cuối cùng, khi
M thấy người giao bóng B đang lao về giữa sân, anh ta bắt anh ta hoàn
toàn mất thăng bằng bằng cách đặt một cú vô-lê bổng qua cây vợt
đang chìa ra của anh ta vào góc sân để giành điểm. Hình 82

Hình 82

NET PLAY
Các Cú Đánh Nền Trong lối đánh lưới, một cú vô-lê ngắn hoặc cú đánh
nền của đối phương thường tạo ra một quả bóng nảy trong một phần tư
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phía trước của sân. Đội ở lưới nên làm gì trong những tình huống như
vậy phần lớn được quyết định bởi độ cao của cú nảy. Nếu quả bóng nảy
đạt đến độ cao của lưới hoặc cao hơn, thì khả thi để tập trung vào việc
giành điểm trọn vẹn. (Bảng VIII cho thấy độ sát thương cao đối với các
cú đánh nền đánh dọc biên hoặc ở góc rộng.) Những cú thắng điểm
như vậy được thực hiện bằng cách đấm mạnh, những cú drive đặt bóng
tốt, phẳng hoặc xoáy lên, xuyên qua những lỗ hổng trong hàng phòng
ngự ở cự ly cận chiến. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những lỗ hổng đó ở
đâu bằng cách quan sát vị trí đối phương cho đến tận khoảnh khắc
trước khi bạn ra cú đánh. Một cú nảy rất cao nên được đánh bằng một
cú trên đầu, và nhiều tay vợt giỏi thực sự sẽ khom người xuống để có
cơ hội đánh, với sức mạnh tối đa, một cú trên đầu trên một cú nảy có
độ cao trung bình. Nếu đối phương ở gần vạch cuối sân, có cơ hội
thắng bằng cách giả vờ đánh một cú drive rồi thực hiện một cú thả
bóng tinh tế vừa qua lưới—một động tác không hề dễ. Mặt khác, một
quả bóng nảy thấp hiếm khi mở ra cơ hội để theo đuổi điểm, và thường
thì sau đó là những pha đấu kiếm. Để kéo đối phương ra khỏi vị trí hoặc
buộc một cú trả bóng yếu, những vũ khí tốt nhất là cú dink đáng tin
cậy lâu đời với độ xoáy để giữ cho cú nảy thấp, hoặc cú đánh xoáy lên
mạnh. Người ta thường sử dụng các góc rộng hoặc những cú đánh vào
ngay hoặc gần chân các tay vợt đối phương. (Những pha bóng điển
hình liên quan đến các cú đánh nền từ gần lưới được trình bày trong
Hình 83 đến 88.) Cú Cướp Bóng Cú cướp bóng (poach) là một động tác
thiết yếu trong lối đánh đôi. Nó có thể, và nên, là một động tác chết
chóc; và thật là một niềm an ủi biết bao khi có ở lưới một bạn cặp có
thể thực hiện thành công một cú cướp bóng (poach) để đặt bóng vào
đúng thời điểm tâm lý! Không nên xâm phạm phần sân của bạn cặp trừ
khi nó tạo ra một cú đánh hiệu quả hơn nhiều. Trên thực tế, cú đánh
nên có khoảng hai ăn một cơ hội trở thành cú kết liễu; nếu không thì cú
cướp bóng (poach) để đội bạn mất vị trí và trao lợi thế cho đối phương.
Nghiên cứu một trận đấu có sự tham gia của những tay cướp bóng cừ
khôi cho thấy họ tạo ra tỷ lệ gần hai ăn một giữa điểm thắng và điểm
thua, ngoại trừ trên những cú trả giao bóng một yếu ớt, mà họ kết liễu
với tỷ lệ khoảng bốn ăn một.
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Hình 83

Pha bóng này có thể được gọi là màn đánh lừa chéo sân góc nhọn.
Người giao bóng B vô-lê cú trả giao bóng chéo sân góc nhọn rồi bắt đầu
di chuyển theo lối thường lệ về phía giữa sân của mình. Người nhận
giao bóng M tiến lên rất nhanh để cứu bóng, nhận thấy vị trí sai của
người giao bóng B, và đánh một cú drive xoáy lên được thực hiện tốt
trở lại chéo sân góc nhọn để giành điểm. Trong các trận đấu chuyên
nghiệp, kiểu trao đổi bóng này thường được lặp lại với quả bóng ngày
càng gần lưới cho đến khi khán giả phát cuồng trước khi quả bóng cuối
cùng bị kết liễu. Hình 83



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

190

Hình 83

Màn đánh lừa chéo sân góc nhọn (Hình 83) có thể dễ dàng bị phá nếu
các bạn cặp chơi đúng vị trí của mình. Một lần nữa, chúng ta bắt đầu
bằng một cú vô-lê đầu tiên chéo sân góc nhọn của người giao bóng B;
nhưng lần này B di chuyển vừa về phía lưới vừa về phía giữa sân, và
người đánh lưới A lùi về và hướng ra phía đường biên dọc để tạo thành
đội hình phòng ngự tốt nhất (xem thêm Hình 29). Nhờ vậy, người giao
bóng B dễ dàng tiến lên, cắt cú trả bóng chéo sân góc nhọn do người
nhận giao bóng M đánh, và vô-lê đến một trong hai điểm nhắm để
giành điểm thắng. Hình 84
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Hình 84

Đây là một ví dụ điển hình về cách một cú đánh nền ở nửa sân trước,
được hậu thuẫn bởi sự phối hợp đồng đội tuyệt vời, có thể giành điểm.
Người giao bóng B đánh một cú vô-lê đầu tiên ngắn và cố gắng bù đắp
bằng cách tiếp tục tiến nhanh vào lưới để sẵn sàng cho cú trả bóng.
Nhận ra động tác này, người nhận giao bóng M quyết định để cú vô-lê
ngắn nảy lên nhằm kiểm soát bóng tốt hơn cho một cú trả bóng tinh tế.
Và anh ta chắc chắn đạt được sự kiểm soát đó: anh ta lách một cú dink
rất nhẹ, nảy thấp, vào giữa người giao bóng B và lưới. Trong khi đó,
người đánh lưới điều chỉnh N đã quan sát tình hình và đã di chuyển vài
bước về phía lưới. Ngay khi anh ta nhận định ra cú trả bóng chéo sân
của người giao bóng B, anh ta phóng lên và ngang sân để thực hiện
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Hình 86

Sơ đồ này minh họa một cú đánh nền ở nửa sân trước hoàn hảo. Cú trả
giao bóng của người nhận giao bóng M đã kéo người giao bóng B ra
rộng, từ vị trí đó B đã đánh một cú vô-lê đầu tiên nông vào giữa sân.
Người đánh lưới điều chỉnh N di chuyển để đỡ bóng và, trong khi làm
vậy, thấy rằng người giao bóng B đang di chuyển để bảo vệ cú trả bóng
dọc giữa sân như dự đoán. Thay vào đó, người chơi N vươn người vòng
quanh quả bóng vào giây phút cuối cùng và đánh một cú drive góc
xinh đẹp, xoáy lên mạnh, vào hành lang biên để đặt bóng. Hình 87
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Hình 87

Đây là cách phòng ngự đúng đắn cho điểm đấu được trình bày trong
Hình 87. Trong trường hợp này, người giao bóng B, khi thấy N vươn
người vòng quanh quả bóng để đánh một cú drive xoáy lên ở góc, liền
giảm tốc độ chạy về giữa sân và đảo hướng. Sự đoán trước nhạy bén
của anh ta được đền đáp bằng một cú vô-lê dọc biên dễ dàng để giành
điểm. So sánh Hình 87 và 88 cho thấy rõ tầm quan trọng của sự cảnh
giác, đoán trước và đánh lừa trong lối đánh đôi hàng đầu. Hình 88
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Hình 88

Để trở thành một tay cướp bóng (poach) lão luyện, người chơi phải có
khả năng đoán trước và chọn thời điểm xuất sắc. Việc được trang bị tốc
độ, tầm với dài và khả năng vô-lê để kết liễu cũng rất hữu ích. Những
nghệ sĩ đích thực như Tilden, Brugnon, Sedgman, Rose, Stoefen và
Seixas đoán trước điểm trả bóng từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen,
tư thế đứng và cây vợt của người đánh; chờ cho đến khi người đánh
hoàn toàn cam kết vào cú đánh; rồi phóng tới đúng vị trí (với tầm với
đủ dài để xử lý mọi sai sót tính toán nhỏ) và vô-lê mạnh mẽ để đặt
bóng. Trong các trận đánh đôi cuối tuần, một tay cướp bóng giỏi có thể
làm đối phương rối loạn vô cùng—những người nhanh nhẹn nên thử nó
thường xuyên hơn. Trong lối đánh lưới, cú cướp bóng (poach) phục vụ
hai mục đích—tấn công và phòng ngự. Cái được gọi là cú cướp bóng cơ
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hội bao trùm mọi trường hợp mà một người chơi di chuyển vào phần
sân của bạn cặp để tạo ra một cú đặt bóng hoặc, ít nhất, để đánh một
cú ép buộc mạnh hơn hoặc một góc tốt hơn so với bạn cặp của mình.
Thường điều này có thể làm được vì người cướp bóng ở gần lưới hơn và
có thể vô-lê xuống, hoặc vì bạn cặp của anh ta hơi lệch vị trí. Ngoài ra,
một cú cướp bóng (poach) có thể cho phép một trong hai bạn cặp phát
huy cú thuận tay mạnh hơn của mình, thay vì để bạn cặp của mình
phải chặn trả một cú trái tay yếu. Cú cướp bóng phòng ngự là một
động tác cứu điểm được dùng khi bạn cặp của mình lệch vị trí vô vọng.
Nó thường bao gồm một sự trì hoãn có chiến lược—chờ đến giây cuối
cùng để dẫn một cú đánh vào vùng không được bảo vệ, rồi phóng tới
bọc lót vị trí mà đối phương có khả năng dùng làm điểm nhắm. Như
một chiến thuật, cú cướp bóng (poach) có thể làm đối phương mất bình
tĩnh nhất. Nó thường biến một cú đánh khởi đầu tốt, đặt bóng chuẩn
của người đánh thành một điểm dễ dàng cho người cướp bóng. Ngoài
ra, nó buộc người đánh phải quan sát vị trí của đội đối phương đến tận
giây cuối cùng trước khi dồn toàn bộ sự chú ý vào việc đánh bóng:
trong nhiều trường hợp anh ta dành một biên độ an toàn lớn hơn mức
bình thường—nghĩa là, anh ta cố quá sức để giữ bóng tránh xa tay cướp
bóng tiềm năng. Cuối cùng, cú cướp bóng (poach) giúp tay đánh đôi
giỏi đa dạng hóa lối chơi của mình, để những thói quen của anh ta
không thể bị một tay cướp bóng lão luyện bên kia lưới phát hiện hay
khai thác dễ dàng. Cú cướp bóng giả (fake poach) có thể được sử dụng
hiệu quả tại những thời điểm nhất định để đánh lạc hướng sự chú ý của
đối phương hoặc để dẫn một cú đánh. Khi bạn cặp của mình lệch vị trí
vô vọng, một người chơi đôi khi có thể cứu điểm bằng cách cố ý khởi
động quá sớm để bọc lót vùng sân bị lộ, rồi xoay xở chạy về để cắt một
quả bóng được đánh tới đúng chỗ mà anh ta đã canh trước đó. Trong
giải Đánh Đôi Quốc gia năm 1954, cú cướp bóng giả được người đánh
lưới sử dụng khá thường xuyên nhằm làm người nhận giao bóng mất
bình tĩnh khi bạn cặp của anh ta đang giao bóng ở thế bất lợi
(advantage out).



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

197

Hình 89

THE POACH
Sơ đồ này cho thấy cú cướp bóng (poach) được sử dụng phổ biến nhất
trong đánh đôi. Nó được người đánh lưới thực hiện sau khi bạn cặp của
anh ta giao bóng một mạnh mẽ đã kéo ra một cú trả giao bóng chéo
sân yếu ớt. Người đánh lưới A có thể tự mình thực hiện những cú cướp
bóng như vậy hoặc sử dụng cú cướp bóng có ra hiệu. Dù theo cách nào,
lối chơi của anh ta cũng giống nhau. Anh ta phải giữ vững vị trí cho đến
khi người nhận giao bóng cam kết vào cú đánh, rồi mới phóng đi
nhanh. Khi đã chạm bóng, anh ta có ba điểm nhắm khả dĩ, như được
trình bày. Anh ta nên chọn lối chơi của mình tùy thuộc vào vị trí phòng
ngự của đội đối phương, và đánh để đặt bóng. Người giao bóng B tiến
lên theo đường 5 trong một cú cướp bóng không ra hiệu, sẵn sàng hoặc
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bọc lót cú trả giao bóng nếu nó vượt qua người đánh lưới A, hoặc chạy
để bọc lót phía không được bảo vệ. Trong một cú cướp bóng có ra hiệu,
người giao bóng B khởi hành theo cùng đường đó để đánh lừa người
nhận giao bóng, rồi cắt ngang theo đường 4. Hình 89

Hình 89

Hàng phòng ngự chống lại pha cướp bóng (poach) được trình bày trong
Hình 91 nên được bố trí phần lớn để bọc lót các điểm nhắm 1 và 2.
Điểm nhắm 3 được sử dụng ít thường xuyên hơn vì đó là cú vô-lê khó
nhất đối với người đánh lưới A: anh ta phải có khả năng vươn tới trước
quả bóng để vô-lê nó ở góc đó. Việc phòng ngự chống lại điểm nhắm 1
là trách nhiệm của người đánh lưới N. Nếu anh ta chăm chú quan sát



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

199

người đánh lưới A, đoán trước và di chuyển đến đúng vị trí, anh ta có
một cơ hội kha khá để biến một tình thế đã mất thành một điểm. Ở đây
chúng ta thấy N trả bóng hoàn hảo đến điểm nhắm 1. Việc phòng ngự
chống lại bất kỳ cú vô-lê nào khác là phần của người nhận giao bóng M.
Những cú vô-lê đến điểm nhắm 2 thường thấp và dứt khoát, nên người
đánh lưới điều chỉnh N sẽ gặp một cú đánh khó. Anh ta nên để bóng đi
qua cho người chơi M, người có cơ hội tốt hơn với nó. Vì vậy, người
nhận giao bóng M nên ở lại vạch cuối sân khi anh ta thấy cú cướp bóng
(poach) đang hình thành, rồi sẵn sàng bọc lót các điểm nhắm 2 hoặc 3
như được trình bày. Hình 90

Hình 90

THE POACH
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Đây là một cú cướp bóng (poach) cực kỳ ngọt ngào được trình diễn bởi
một cặp đấu rất cứng cỏi, Kramer và Segura. Một cú giao bóng cắt
bóng (slice) bất ngờ của Kramer, B, đẩy người nhận giao bóng M ra xa
khỏi sân và buộc anh ta phải thực hiện một cú trả giao bóng chéo sân
yếu ớt. Người đánh lưới A, Segura, chờ cho đến khi anh ta gần như chắc
chắn cú trả bóng sẽ đi đâu, rồi phóng dọc theo lưới. Khi anh ta chuẩn bị
ra cú vô-lê, anh ta thấy người nhận giao bóng M đang chạy về theo
vạch cuối sân về phía giữa sân. Segura quyết định bắt M đi sai hướng,
nên anh ta đánh một cú vô-lê dứt khoát theo góc sang trái, vô vọng
ngoài tầm với của M, để đặt bóng dễ dàng. Hình 91

Hình 91
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Một cú cướp bóng (poach) được thực hiện kém cỏi có thể mang đến cái
chết bất ngờ. Pha bóng này bắt đầu như trong Hình 91, nhưng cú vô-lê
của người đánh lưới A không đủ dứt khoát cũng không đủ góc nhọn.
Điều này cho người nhận giao bóng M thời gian để đổi hướng, đỡ bóng,
và đánh một cú đánh nền dọc biên về phía không được bảo vệ để đặt
bóng dễ dàng. Hình 92

Hình 92

THE OFFENSIVE POACH
Sơ đồ này cho thấy một pha cướp bóng (poach) ưa thích của cặp đấu
lừng danh Allison và Van Ryn. Người giao bóng B khiến người nhận giao
bóng M mất thăng bằng bằng một cú giao bóng cắt bóng (slice) vào
góc sân. Người nhận giao bóng M chọn đánh một cú trả giao bóng bổng



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

202

cao, sâu, phòng ngự, mà người đánh lưới A (Van Ryn) quyết định để nó
nảy. Người đánh lưới A sau đó trả quả bóng nảy cao bằng một cú trên
đầu mạnh xuống giữa sân, và quay trở về phía lưới. Người nhận giao
bóng M cố tận dụng bằng cách đánh một cú drive từ vạch cuối sân vào
chân người chơi A khi anh ta tiến vào. Trong khi đó, người giao bóng B,
Allison, đã tiến lên lưới. Anh ta đoán trước chính xác điều mà người chơi
M đang cố làm, giữ vững vị trí cho đến khi M cam kết, rồi thực hiện một
cú cướp bóng (poach) nhanh và đánh một cú vô-lê góc dễ dàng để
giành điểm. Hình 93

Hình 93

THE DEFENSIVE POACH
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Đây là tinh thần quần vợt không bao giờ bỏ cuộc được thể hiện bởi các
nhà vô địch Quốc gia Hoa Kỳ năm 1952, Rose và Seixas, trước
Sedgman và McGregor trong trận chung kết của giải đấu đó. Người
nhận giao bóng Sedgman, M, thực hiện một cú trả giao bóng dink hiệu
quả và tiến vào lưới với tốc độ thường thấy của mình. Điều này buộc
người giao bóng Rose, B, phải đánh bóng lên, và anh ta khôn ngoan
đánh một cú vô-lê góc nhẹ. Người đánh lưới Seixas, A, nghĩ rằng điều
này sẽ buộc Sedgman phải vô-lê trả về chéo sân, nên anh ta khởi hành
về giữa sân để cắt cú trả bóng. Nhưng Sedgman, M, đánh lừa anh ta và
thả một quả bóng dọc theo hành lang biên. Seixas đạp phanh, quay
người, phóng đi điên cuồng, rồi lao người về phía quả bóng. Anh ta vừa
kịp trả nó về nhưng ngã sấp xuống trong quá trình đó. Người giao bóng
Rose, B, đứng bình tĩnh và quan sát Sedgman nhắm kỹ dọc biên trong
khi Seixas vật lộn để đứng dậy. Rồi vào giây phút cuối cùng, khi
Sedgman đã cam kết, Rose thực hiện một cú cướp bóng (poach) phòng
ngự rất nhanh và vô-lê trả về một cách thần kỳ. Sedgman sửng sốt.
Đến lượt anh ta lao người để cứu một quả bóng. Nhưng, mặc dù thực tế
là anh ta có cả sân rộng mở để đặt bóng, anh ta vẫn không thể đưa quả
bóng trở lại được. Quần vợt tuyệt thật!
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Hình 94

NET PLAY
Để làm cho việc cướp bóng (poach) hiệu quả nhất, các bạn cặp nên xây
dựng một bộ tín hiệu ra hiệu cho nhau (xem Hình 8, 9 và 10). Các tín
hiệu cho một cú cướp bóng giả hoặc có kế hoạch rõ ràng là hữu ích,
nhưng thường không thể ra hiệu cho những cú cướp bóng khác. Bạn
cặp của người cướp bóng, dù có nhận được tín hiệu hay không, đều
phải sẵn sàng để quả bóng đi qua tới mình vượt qua cây vợt đang chìa
ra của người cướp bóng. Nhiều điểm có thể được cứu bằng cách cẩn
thận tiếp tục theo dõi đường bay của quả bóng, ngay cả khi bạn cặp
của mình đang băng ngang phía trước để thử một cú cướp bóng
(poach). Một lời cảnh báo nhỏ: việc cướp bóng (poach) có thể bị lạm
dụng. Tilden đã nhiều lần bị cáo buộc là lạm dụng nó. Khi dùng quá
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Hình 95

Đây là pha bóng cú trôi, được người Australia sử dụng rất hiệu quả để
giới hạn vùng sân cho những cú trả giao bóng an toàn của người nhận
giao bóng. Cú trôi được người đánh lưới A thực hiện. Vào khoảnh khắc
anh ta đoán trước một cú trả giao bóng chéo sân của M, anh ta trôi nhẹ
về phía trước và dọc theo lưới đến một điểm cách giữa sân một bước
hoặc hơn. Bạn cặp của anh ta, người giao bóng B, giờ có thể tiến lên
lưới rộng ra, để bọc lót những cú trả bóng góc nhọn. Điều này gần như
xóa bỏ mọi cơ hội để M ghi một cú đặt bóng trong cú trả giao bóng của
mình, trừ khi anh ta đã che giấu ý định quá tốt đến mức có thể đánh cú
trả bóng dọc biên ra sau lưng người đánh lưới A. Động tác này gây áp
lực lên người nhận giao bóng lớn đến nỗi nó khiến một tay vợt giỏi như
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Seixas tại giải Quốc gia năm 1952 phải rải đầy lỗi vào vùng E khi cố giữ
cú trả giao bóng của mình tránh xa người đánh lưới đang trôi. Hình 95

Hình 95

Ở đây chúng ta có pha bóng cú trôi được người đánh lưới điều chỉnh N
sử dụng để giới hạn vùng sân cho một cú vô-lê đầu tiên chéo sân an
toàn của người giao bóng. Ngay khi N thấy rằng cú trả giao bóng của
bạn cặp mình là một cú hiệu quả, và rằng người giao bóng B sắp thực
hiện cú vô-lê đầu tiên chéo sân tiêu chuẩn, anh ta bắt đầu trôi ngang
qua giữa sân và về phía lưới. Điều này cho phép người nhận giao bóng
M tiến lên rộng để bảo vệ trước những cú vô-lê góc nhọn, nhờ đó cải
thiện khả năng bao quát sân của đội nhận giao bóng. Kiểu chiến tranh
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tâm lý này của đội nhận giao bóng khiến nhiều tay vợt lão luyện phải
đánh vô số cú vô-lê đầu tiên hoặc là thấp đủ để N không thể vô-lê hiệu
quả, và rải đầy lỗi vào vùng E (cố giữ bóng ngoài tầm với của đội nhận
giao bóng). Hình 96

Hình 96

THE DRIFT
Pha bóng này là một trong những pha ưa thích nhất của những tay
đánh đôi Australia cừ khôi Sedgman và Rose. Người nhận giao bóng M
đã thực hiện một cú trả giao bóng hiệu quả, dùng một cú dink hoặc
một cú drive xoáy lên, buộc người giao bóng B phải vô-lê lên. Điều này
mang lại niềm vui cho trái tim của một người đánh lưới điều chỉnh
nhanh nhẹn như Sedgman, N. Sau khi đoán trước một cú trả bóng chéo
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sân, anh ta trôi về phía trước và ngang qua sân và cuối cùng phóng tới
đúng vị trí để vô-lê xuống dữ dội vào điểm nhắm 1 hoặc 2 để giành
điểm. Đây thực sự là niềm vui lớn! Hình 97

Hình 97

Đội giao bóng có thể phá hỏng cuộc vui của đội đang trôi nếu họ giữ
được sự tỉnh táo. Người giao bóng B nên quan sát cẩn thận xem người
đánh lưới điều chỉnh N có bắt đầu trôi hay không. Nếu anh ta phát hiện
cú trôi đủ sớm, anh ta có thể thả bất kỳ cú vô-lê nào dọc biên vào điểm
nhắm 2 và giành điểm. Nếu người giao bóng B không phát hiện cú trôi
cho đến khi đã cam kết vào một cú vô-lê chéo sân, thì B nên giữ cú
vô-lê đầu tiên của mình thấp. Điều này làm mất đi sức nặng của cú
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vô-lê trả bóng của người đánh lưới điều chỉnh N bằng cách buộc anh ta
phải đánh bóng lên. Giờ đến lượt người đánh lưới A tham gia pha bóng.
Anh ta, hết sức đúng mực, đã quan sát người đánh lưới điều chỉnh N.
Nên anh ta di chuyển đến đúng vị trí và vô-lê theo góc cú trả bóng vào
vùng rộng mở ở điểm nhắm 1 để đặt bóng tuyệt đẹp. Hình 98

Hình 98

Đây là một pha bóng dẫn dụ khôn khéo được Doris Hart thực hiện trong
trận chung kết giải Quốc gia Hoa Kỳ năm 1954 trước Brough và
Dupont. Bà Brough, M, thực hiện một cú trả giao bóng dink xuất sắc,
buộc bà Hart, B, phải đánh lên một cú vô-lê đầu tiên ngắn, nảy cao bên
trong ô giao bóng. Hart thấy rằng người nhận giao bóng Brough đã tiến
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lên: Brough có một cú thuận tay dễ dàng mà cô ấy có thể đặt qua lỗ
hổng ở giữa sân hoặc ra sau lưng Hart nếu cô ấy chạy vào bọc lót giữa
sân quá sớm. Vì vậy, Hart chọn ở lại điểm C cho đến khi cô ấy đã dẫn
được cú đánh xuống giữa sân. Rồi cô ấy phóng tới khép kín khoảng
trống và đánh một cú vô-lê góc tuyệt đẹp để thắng một điểm gần như
chắc chắn đã mất.

Hình 99

Trong trận chung kết Giải Vô địch Quốc gia Mỹ năm 1954, miếng đánh
nhử (draw play) tuyệt vời trong thế đường cùng này đã được thực hiện
bởi tay vợt nhỏ con tài ba Rosewall. Seixas, B, giao bóng. Ngay lập tức
anh nhận thấy cú trả giao bóng của Rosewall, M, bay cao. Thế là Seixas
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lao nhanh vào lưới và bẻ một cú vô-lê sắc bén gần như thắng điểm
ngay. Nhưng Rosewall đoán được ý đồ và, sau một pha chạy gắng sức,
anh cứu được bóng. Anh tìm cách luồn cú trả bóng dọc biên qua mặt
người đánh lưới A, Trabert, nhưng Trabert đã đoán trước cú đánh quá
tốt đến mức anh ta bẻ được cú vô-lê chéo sân suốt cả sân, tưởng như là
một cú ghi điểm. Lần này người đánh lưới ở vị trí điều chỉnh N, Hoad,
cứu nguy bằng cách chạy thật nhanh ra hành lang biên. Anh tìm cách
đánh trả xuyên qua giữa Seixas và Trabert. Nhưng Seixas đã đoán
trước cú đánh này và, trong khi các tay vợt Australia hoàn toàn mất vị
trí, anh di chuyển sang đập bóng xuống khoảng trống giữa sân cho một
cú ghi điểm chắc chắn. Tuy nhiên, Rosewall, M, lại có ý đồ khác. Anh đã
lùi về tận điểm C khi phát hiện ra ý định của Seixas. Anh chần chừ ở
điểm C cho đến khi Seixas dồn hết người vào cú đánh, rồi phóng đi che
chắn cú đánh và vô-lê sâu xuống giữa sân để thắng điểm! Hình 100.
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Hình 100

Băng qua vạch giữa sân và tiến về phía lưới. Điều này mang lại cho đội
anh những lợi thế sau: (1) nó cho phép người đánh lưới ở vị trí điều
chỉnh vô-lê dứt điểm nhiều cú vô-lê đầu yếu ớt; (2) nó tạo thế phòng
thủ tốt hơn, vì người nhận giao bóng có thể dâng rộng lên để che chắn
cú vô-lê bẻ góc nhọn; và (3) bằng cách buộc người giao bóng phải xâu
kim qua lỗ nhỏ bằng cú vô-lê đầu tiên, nó thường khêu khích anh ta
mắc lỗi. Về cơ bản, toàn bộ ý tưởng của miếng dạt (drift) là tận dụng
các cú đánh chéo sân — và phần lớn áp đảo trong mọi cú trả giao bóng
và cú vô-lê đầu tiên đều được đánh chéo sân. Vì vậy, những tay vợt
Australia thông minh chỉ đơn thuần chơi theo xác suất: số lượng cú
đánh yếu thường thấy mang lại cho họ cơ hội dứt điểm tốt, và số cú
thắng thu được vượt xa số cú thua. Rõ ràng, thời điểm và sự đánh lừa là



Nghệ Thuật Đánh Đôi Trong Quần Vợt — Talbert & Old, 1977 · Bản dịch Việt ngữ

214

quan trọng, nếu không đối phương sẽ bắt đầu chơi nhiều cú dọc biên
hơn. Và thế là miếng dạt giả (fake drift) ra đời để gieo thêm bực bội
cho số phận của người giao bóng tội nghiệp! Miếng dạt, cùng mọi biến
thể của nó, một lần nữa chứng minh sức mạnh của đội hình Doherty,
vốn đặt bạn cặp của người nhận giao bóng ở một vị trí lưới điều chỉnh.
Miếng Đánh Nhử (The Draw Play). Miếng đánh nhử (draw play) thể hiện
sự phối hợp đồng đội hoàn hảo ở lưới. Đó là một thao tác phức tạp cho
phép đối phương tìm thấy một lỗ hổng an toàn trong hàng phòng thủ
của bạn; và họ bị dụ vào việc đánh một cú ghi điểm chắc chắn — đúng
lúc để bạn bịt lỗ hổng, cắt ngang cú đánh và đập mạnh bóng đi để
giành điểm cho chính mình. Có hai phiên bản của miếng nhử — một là
khi bạn cố ý di chuyển hoặc giữ nguyên vị trí ngoài chỗ để mời gọi một
lỗ hổng, hai là khi đội bạn đã bị ép ra khỏi vị trí xa đến mức không thể
hồi phục hoàn toàn trước cú đánh tiếp theo của đối phương. Ví dụ phổ
biến nhất của miếng nhử cố ý là một cú cướp bóng (poach) giả của
người đánh lưới, người này khởi động cú cướp bóng quá sớm để dụ một
cú trả giao bóng xuống dọc biên, rồi đảo người nhanh chóng để vô-lê
sâu chéo sân ghi điểm. Tình huống phức tạp hơn nhiều khi đội bạn đã
bị ép ra khỏi vị trí. Để thực hiện một miếng nhử đường cùng, bạn chỉ có
một khoảnh khắc — đúng một khoảnh khắc — để bắt đầu chạy cắt
ngang cú trả bóng đánh vào lỗ hổng. Nếu bạn khởi động quá muộn,
bạn sẽ không thể với tới bóng; và nếu bạn khởi động quá sớm, đối
phương có thể đổi cú đánh và đánh bóng ra sau lưng bạn để thắng dễ
dàng. Thời gian để quyết định rất ngắn ngủi, nhưng phần thưởng cho
câu trả lời đúng thì lớn lao: nó có thể biến một điểm đã mất vô vọng
thành một cú ghi điểm ngoạn mục. (Hình 99 và 100 minh họa hai kiểu
miếng đánh nhử.)
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Hình 101
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7. Lối Đánh Cuối Sân
Trong đánh đôi, điểm được thắng từ lưới, chứ không phải từ cuối sân. Vì
vậy hợp lý mà nói, mục tiêu chính của lối chơi ở sân sau là thoát khỏi
sân sau càng nhanh càng tốt. Một đội không bao giờ nên tự nguyện
nấn ná ở sân sau; nếu buộc phải lùi về đó, đội phải xoay xở để giành lại
lưới, và một khi có được lỗ hổng, đội phải lập tức tiến về nửa sân trước.
Đừng quên rằng số liệu cho thấy, không tính giao bóng và cú trả giao
bóng (những cú bắt buộc phải đánh từ sân sau), chỉ có 10 đến 20 phần
trăm số điểm được thắng từ vị trí sân sau! Ở đánh đôi phong trào, tỷ lệ
này từ 15 đến 30 phần trăm. Không còn nghi ngờ gì nữa: vùng cuối sân
nên bị tránh như tránh dịch bệnh. Một khi đội đã bị ghim ở sân sau,
việc thoát ra không hề dễ dàng chút nào. Nó đòi hỏi tư duy sáng suốt
cũng như khả năng đánh bóng vững vàng. Và sự kiên trì cũng giúp ích.
Đừng bao giờ ngừng cố gắng, dù tình thế có vẻ vô vọng đến đâu. Hãy
nhớ rằng đối phương sẽ mắc nhiều lỗi hơn là tạo được cú đặt bóng, cho
dù họ có là những tay đánh đôi giỏi nhất. Thật đáng kinh ngạc khi một
đối thủ ở lưới thường xuyên thua điểm chỉ vì cố gắng quá anh hùng
hoặc quá cáu kỉnh để kết liễu một pha cứu bóng thần kỳ từ sân sau.
Nếu anh ta không thua vì đánh quá mạnh, anh ta có thể thua vì tưởng
rằng điểm đã thắng và không vội trở lại vị trí đúng của mình. (Một ví dụ
về pha cứu bóng như vậy, lấy từ trận chung kết Giải Vô địch Đánh đôi
Quốc gia năm 1954, được trình bày ở Hình 101.) Cũng hãy nhớ giữ mọi
cú đánh phòng thủ (trừ bóng bổng) thật thấp để đội ở lưới không thể
vô-lê đè xuống mạnh mẽ.

Đội hình phù hợp cho lối chơi ở sân sau tất nhiên phụ thuộc vào hoàn
cảnh. Vị trí tốt nhất để nhận giao bóng là bạn cặp của người nhận đứng
ở vị trí lưới điều chỉnh (Hình 11). Trong hầu hết trường hợp, anh ta
không nên lùi lại trừ khi buộc phải làm vậy, mà hãy giữ vị trí lưới với kỳ
vọng rằng bạn cặp của mình sẽ xoay xở lên được lưới bằng cú trả giao
bóng hoặc bằng một cú đánh kế tiếp. Giả sử người nhận giao bóng
không lên được lưới bằng cú trả giao bóng, thì thực sự chỉ có hai đội
hình sân sau cơ bản: một người lên lưới một người ở cuối sân; và đội
hình song song với cả hai bạn cặp đều ở phía sau. Khi cả hai bạn cặp
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đều ở phía sau, mỗi người nên đứng cách vạch cuối sân khoảng một
bước chân, tại điểm giữa của nửa phần cuối sân mà mình phụ trách.
Đương nhiên, những vị trí này nên thay đổi ngay khi bạn đoán được
hướng, độ sâu và tốc độ của cú vô-lê hoặc cú trên đầu trả về. Chẳng
hạn, nếu cả hai đều ở phía sau, một hoặc cả hai có thể nhích lên vài
bước nếu đoán trước một cú vô-lê thả nhẹ; hoặc cả hai có thể di
chuyển sang phải hay sang trái khi đoán trước một cú trên đầu chéo
sân. Nói chung, cả hai nên cùng tiến lên lưới khi có thời cơ. Với thế một
người lên một người ở dưới, người đánh lưới có thể chạy về cuối sân
nếu bạn cặp của mình đánh một cú bóng bổng yếu dễ bị đập, hoặc anh
ta có thể di chuyển về phía giữa để cướp bóng nếu cảm nhận rằng cú
đánh của bạn cặp sẽ buộc cú vô-lê trả về phải được đánh lên. Đến đây
là đủ về các đội hình cơ bản. Bây giờ hãy xem những cú đánh được
khuyến nghị. Cú Dink. Họ cú đánh dink, bao gồm cả cú đánh xoáy lên
nhẹ cũng như cú dink cắt bóng, đặc biệt hiệu quả trong lối chơi ở sân
sau. Đây là những lý do: 1. Tốc độ chậm của bóng cho người đánh thời
gian để tiến theo cú đánh lên lưới. 2. Đối phương ở lưới thường buộc
phải vô-lê lên, do đó cho người đánh cơ hội thực hiện một cú vô-lê uy
hiếp khi anh ta tiến lên lưới. 3. Tính chất nhẹ nhàng của cú đánh
thường ngăn đối phương tạo được nhiều lực cho cú vô-lê trả về. Cú dink
đặc biệt hiệu quả khi được đánh từ vùng lân cận vạch giao bóng. Từ
khu vực này, nó có thể được đặt với độ chính xác cao vào chân đối
phương hoặc vào một điểm trống. Chỉ có hai trường hợp mà việc dùng
cú dink có thể nguy hiểm: (1) khi đối phương đang dồn lên sát

BACK-COURT PLAY
Sơ đồ này cho thấy vì sao mỗi điểm đều phải được đánh tới cùng, dù
tình thế có vẻ vô vọng đến đâu. Người giao bóng B, Seixas, thực hiện
cú vô-lê đầu tiên nông người sau một cú dink trả giao bóng đẹp mắt
của Rosewall, M. Rosewall nắm lấy lợi thế và tung một cú bóng bổng
(lob) đẹp sâu về vạch cuối sân. Sau một pha chạy gắng sức, Seixas
đánh một cú bóng bổng trái tay mà Hoad, N, đập ở một góc nhọn với
lực cực mạnh. Seixas lại đảo hướng và sau một pha chạy nước rút nữa
lại đánh một cú bóng bổng trái tay về phía Hoad. Trabert, A, bèn tiến
về cuối sân để tìm cách che chắn, vì Seixas đã hoàn toàn mất vị trí và
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Hoad có cả sân rộng mở. Hoad chọn đập sâu vào giữa sân. Cứ như thể
điểm đã kết thúc, và Hoad chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn theo bóng. Tuy
nhiên, Seixas dốc hết sức để thực hiện pha chạy vĩ đại thứ ba của
mình; và trong khi di chuyển hết tốc lực, anh liều mình đánh một cú
thuận tay xoáy lên bẻ góc xuống dọc biên. Cú bóng khiến Hoad sững
sờ đứng chôn chân và ghi được một cú đặt bóng. Hình 101

Hình 101

Lưới sát đến mức họ có thể bẻ cú vô-lê trả về thành một cú đặt bóng,
và (2) khi cú đánh được thực hiện từ quá xa phía sau sân đến mức đối
phương có thời gian đoán trước một cú trả về nhẹ và tiến nhanh lên sát
trên lưới để vô-lê góc nhọn. Trong tình huống như vậy, người đánh nên
che giấu ý định của mình cho đến giây phút cuối cùng. Người Australia
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đã nắm vững một miếng đánh sân sau rất hiệu quả xây dựng quanh cú
dink. Sau khi vận hành đội hình một người lên một người ở dưới quen
thuộc để giành lưới, người ở sân sau đánh một cú dink chéo sân thấp,
buộc người đánh lưới đối phương phải vô-lê lên. Cú vô-lê trả về gần như
luôn được đánh trả chéo sân về phía tay vợt Australia đang tiến vào.
Đoán trước cẩn thận và canh thời điểm di chuyển thật chuẩn xác, bạn
cặp của anh ta ở lưới thực hiện một cú cướp bóng (poach) sát lưới và
vô-lê bóng thành một cú đặt bóng. Những người đánh lưới có phản xạ
nhanh như Sedgman, Hoad và Laver cùng những người có tầm với dài
như McGregor và Newcombe đặc biệt thành thạo trong việc thực hiện
miếng đánh tuyệt đẹp này (xem Hình 102). Vẫn còn một miếng đánh
khác xây dựng quanh cú dink — lần này được đặt tên là cú dink đôi
(double dink) — có thể tạo ra những lỗ hổng trong hàng ngũ đối
phương như được trình bày ở Hình 103 và 104. Cú Đánh Mạnh (The
Drive). Nếu dùng khôn ngoan và đúng lúc, cú đánh mạnh (drive) là một
vũ khí hiệu quả cho lối chơi ở sân sau. 1. Nó có thể đưa bóng xuyên
qua một lỗ hổng trong đội hình của đội đánh lưới đối phương. Trước
một đội đánh đôi tầm thường, một lỗ hổng thường xuất hiện ở giữa sân
giữa hai người đánh lưới — một lỗ hổng gần như cầu xin được khai thác
bằng một cú đánh mạnh từ sân sau. Những sai sót thường gặp tạo ra
những lỗ hổng như vậy. Các bạn cặp có xu hướng đứng cách nhau quá
xa thay vì dồn vào giữa một chút (xem Hình 26 để biết vị trí đúng); và
đôi khi, dù đã đúng vị trí, họ vẫn diễn trò nhường nhịn Alphonse và
Gaston, hoặc ít nhất là chần chừ cho đến khi quá muộn để đánh bóng
hiệu quả. 2. Nếu một đội dồn quá nhiều vào giữa sân, một cú đánh
mạnh có thể được luồn gọn gàng xuống dọc biên hoặc đánh ở một góc
chéo sân nhọn để thành cú đặt bóng. 3. Nếu bóng được đánh từ một
điểm sâu và rộng ở góc sân, cơ hội mở ra cho một cú đánh mạnh dọc
biên về phía góc sân (thậm chí có thể không cần phải vượt qua lưới),
hoặc một cú đánh mạnh bẻ góc rất nhọn chéo sân vào khoảng trống
trước mặt người đánh lưới. 4. Một cú đánh mạnh có thể tạo ra lỗi hoặc
những cú trả về yếu ớt chỉ nhờ tốc độ thuần túy. Một cú vô-lê ngắn rơi
gần vạch giao bóng với độ nảy khá cao
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Hình 102

BACK-COURT DINK PLAY
Sơ đồ này minh họa một trong những miếng phối hợp sân sau ưa thích
của tay cáo già John Bromwich. Cú giao bóng của B rất xuất sắc và
người nhận giao bóng M, Bromwich, không thể thực hiện cú trả giao
bóng đủ hiệu quả để cho phép anh ta theo cú trả giao bóng lên lưới.
Người giao bóng B đánh cú vô-lê đầu tiên khá sâu chéo sân và tiếp tục
tiến vào lưới. Nhưng Bromwich vẫn còn chút khoảng trống và xoay xở
luồn một cú dink chéo sân khêu gợi ngay trước mặt B. Điều này lập tức
được người đánh lưới ở vị trí điều chỉnh N, Sedgman, ghi nhận, và anh
ta chuẩn bị cắt ngang cú trả về, mà anh ta biết chắc phải được đánh
lên bởi người giao bóng B. Sedgman tiến lên một chút, chờ cho đến khi
chắc chắn về hướng của cú trả về, rồi lao vào cướp bóng và đập một cú
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vô-lê xuống giữa sân để có một cú đặt bóng dễ dàng. Hình 102

Hình 102

THE DOUBLE DINK
Một lần nữa Bromwich chỉ cho chúng ta cách bày mưu để giành được
một game bẻ giao bóng bằng lối chơi sân sau tuyệt vời. Lần này người
nhận giao bóng M, Bromwich, đánh một cú dink trả giao bóng rộng về
phía hành lang biên. Người giao bóng B tiến vào rất nhanh và thực hiện
một cú vô-lê chéo sân tốt ngay phía sau vạch giao bóng. Khi Bromwich
tiến lên để đánh cú đánh nền (groundstroke) của mình, anh thấy rằng
người giao bóng B đang di chuyển về phía giữa sân, nên Brom đánh lừa
anh ta bằng một cú dink thứ hai bẻ góc nhọn hơn về phía hành lang
biên. Rồi anh lao về lưới và, sau khi đã mở ra một lỗ hổng toang hoác
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trong hàng phòng thủ, có thể đánh cú vô-lê trả về xuống giữa sân để
ghi một điểm đẹp. Hình 103

Hình 103

THE DOUBLE DINK
Đây là một phiên bản khác của cú dink đôi do Gardner Mulloy trình
diễn. Người nhận giao bóng M, Mulloy, bắt đầu dàn xếp để giành điểm
giống như Bromwich ở Hình 102. Vì vậy, cú dink đầu tiên trong cú trả
giao bóng được đánh rộng. Sau cú vô-lê đầu tiên, người giao bóng B
chậm chạp trong việc che chắn giữa sân. Thế nên lần này Mulloy khôn
ngoan quyết định đánh cú dink thứ hai vào giữa sân, buộc người giao
bóng B phải vô-lê lên từ điểm đó. Rồi Mulloy tiến vào lưới rất nhanh và,
sau khi đã kéo đối phương vào giữa sân, vô-lê bẻ góc tuyệt đẹp để có
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cú đặt bóng. Hình 104

Hình 104

Độ nảy là chí tử đối với đội đánh lưới và thú vị đối với người đánh mạnh.
Một cú đánh mạnh từ vùng này thường sẽ thắng điểm ngay: đối
phương ở lưới có quá ít thời gian để vào tư thế cho cú đánh. Để thực
hiện cú đánh mạnh này, người chơi nên quan sát vị trí của đối phương
cho đến giây cuối cùng. Khi đó anh ta có thể đánh về phía một lỗ hổng
đang tồn tại hoặc đang hình thành, thay vì một lỗ hổng không còn nữa.
Nếu bóng nảy thấp, cú đánh mạnh không thể được đánh mạnh hẳn như
vậy. Nhưng ít nhất cũng phải có khả năng buộc một cú trả về yếu để có
thể thắng điểm ở cú đánh kế tiếp. Ví dụ, ở Vòng Thách đấu Davis Cup
gặp Australia năm 1953, Seixas và Trabert đã sử dụng rất thành công
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một chiến thuật được đề xuất vào phút chót: mỗi khi họ phải đánh một
quả bóng nảy thấp từ khu vực vạch giao bóng trước một đội đánh lưới
đã vào vị trí hoàn hảo, họ sẽ nhắm những cú đánh nền mạnh thẳng vào
bụng đối phương. Điều này tạo ra nhiều cú vô-lê trả về lúng túng và
trực tiếp hay gián tiếp mang lại nhiều điểm cho người Mỹ. Cú đánh
mạnh xoáy lên là một cú đánh hữu ích cần có trong vốn cú đánh của
bạn cho lối chơi sân sau, đặc biệt là sau một cú vô-lê đầu tiên nông
người của người giao bóng. Trabert đã dùng cú đánh này để giành chắc
chắn Davis Cup cho Hoa Kỳ năm 1954 (xem Hình 105). Từ gần vạch
cuối sân, bức tranh hoàn toàn khác. Trừ khi để khai thác một lỗ hổng
trong đội hình đối phương, để thay đổi nhịp độ, hay để dụ một cú trả về
yếu, cú đánh mạnh là một cú đánh dại dột. Một đội đánh lưới cảnh giác
và đúng vị trí thường có thể vô-lê trả lại những cú đánh mạnh từ cuối
sân tốt nhất với tốc độ tàn phá, và có thể bẻ góc chúng thành những cú
đặt bóng (xem Hình 106) từ gần lưới. Hơn nữa, tốc độ của cú đánh
mạnh không cho người đánh thời gian di chuyển tốt vào lưới, nên cơ hội
cuối cùng giành điểm của anh ta rất mong manh. Nếu một cú đánh
mạnh được che giấu tốt, may mắn thay, dụ được một cú vô-lê trả về
ngắn, thì thường tốt nhất là đánh một cú dink ở cú kế tiếp. Nó sẽ buộc
đối phương phải vô-lê lên và cho người đánh, và nếu cần thì cả bạn cặp
của anh ta, đủ thời gian để hoàn tất hành trình lên lưới. Những cú dink
như vậy có thể được đánh hiệu quả ở giữa sân hoặc vào chân đối
phương. Một lời cảnh báo về việc sử dụng cú đánh mạnh không đúng
cách từ vạch cuối sân. Khi bạn cặp của bạn đang ở vị trí lưới điều chỉnh
— đội hình phòng thủ một người lên một người ở dưới — đừng đánh
một cú đánh mạnh dọc biên. Lý do khá rõ ràng: ở vị trí này, cú đánh
mạnh trao cho người đánh lưới đối phương một cú đánh chéo sân tuyệt
vời xuyên qua đường chéo mở quen thuộc để thành cú đặt bóng. (Xem
Hình 107.) Nhưng cũng như hầu hết các quy tắc, điều không nên này
có ngoại lệ: cú đánh dọc biên được khuyến nghị khi người đánh lưới đã
để lại một lỗ hổng dọc theo đường biên dọc (xem Hình 108), và khi
người đánh lưới bắt đầu một cú cướp bóng sớm
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Hình 105

Điểm này cho thấy Trabert sử dụng một cú đánh mạnh xoáy lên để
giành Davis Cup. Ở điểm quyết định (match point), Rosewall, B, giao
bóng và Trabert, M, tiến vào và trả một cú đánh mạnh trái tay xoáy lên
nhanh ngay vào chân Rosewall. Điều này buộc Rosewall phải vô-lê
ngắn đến một điểm gần giữa sân ngay phía sau vạch giao bóng.
Trabert, đang tiến vào theo cú trả bóng của mình, quyết định đánh
bóng ở độ nảy. Khi quan sát hành động trong giây cuối cùng của đối
phương, anh thấy Hoad, A, đang nhích về phía giữa sân. Thế nên
Trabert đặt chân và thân người để giả đánh một cú trả chéo sân thông
thường về phía Rosewall. Rồi, vào giây phút cuối cùng, anh cuộn một
cú đánh mạnh thuận tay xoáy lên tuyệt đẹp xuống dọc biên qua mặt
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Hoad sững sờ để thắng điểm, set, trận đấu và cả Davis Cup! Hình 105

Hình 105

POOR BASE-LINE TACTICS
Điều này có thể chỉ là một trò đùa, nhưng nó minh họa cho luận điểm.
Người nhận giao bóng M không ai khác chính là Pancho Segura, người
có cú đánh mạnh thuận tay hai tay là một trong những cú mạnh nhất
trong làng quần vợt. Thế nên anh quyết định xem liệu mình có thể
đánh xuyên qua người đánh lưới hay không, mà người đó tình cờ lại
chính là Pancho kia, Gonzales. Segura đánh ba cú bóng như tên bắn
mạnh hết sức có thể vào Gonzales, A. Chiến thuật tồi thì rõ ràng. Vì
Segura ở sâu, Gonzales có đủ thời gian để vào tư thế cho mỗi cú đánh.
Anh ta chỉ việc lôi Segura, M, về phía giữa sân rồi tiến vào và vô-lê bẻ
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góc để ghi điểm. Hình 106

Hình 106

POOR BACK-COURT TACTICS
Người nhận giao bóng M đánh cược liều lĩnh ở pha bóng này. Bằng cách
cố đánh cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng xuống dọc biên thay vì
chéo sân, anh ta trao cho người đánh lưới một quả bóng cao (cao vì nó
phải vượt qua phần cao nhất của lưới). Hơn nữa, tất cả những gì người
đánh lưới A phải làm để thắng điểm là vỗ một cú vô-lê trái tay chéo sân
sắc bén xuyên qua đường chéo mở để ghi điểm. Bạn phải bắt gặp
người đánh lưới A đang ngủ quên hoặc làm anh ta bất ngờ thì canh bạc
này mới đáng giá (xem Hình 108). Hình 107
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Hình 107

Sớm và có thể bị bắt gặp đang di chuyển sai hướng (xem Hình 110).
Bóng Bổng (The Lob). Bóng bổng (lob) là cú đánh tốt nhất để sử dụng
từ sân sau trong những trường hợp sau: 1. Một cú bóng bổng phòng thủ
cao là chiến thuật khôn ngoan khi cú trả bóng được đánh từ một điểm
rất sâu trong sân hoặc khi người đánh bị cú đánh uy hiếp lôi ra khỏi vị
trí. Nó cho đội thời gian giành lại đội hình tấn công tốt nhất trước khi cú
trả về được thực hiện (thậm chí cho phép bạn cặp của bạn lùi từ lưới về
vạch cuối sân nếu cần). Hãy để ý chữ cao. Rất thường trong tình huống
này, người ta lỡ đánh một cú bóng bổng thấp, và nó bị đập bay đi
thành cú đặt bóng trước khi đội phòng thủ kịp trở lại vị trí. 2. Khi một
hoặc cả hai đối thủ đang dồn lên lưới, một kiểu bóng bổng tấn công
thấp thường sẽ cho phép đội phòng thủ giành lại lưới. Cú bóng bổng
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tấn công đặc biệt hiệu quả từ vùng lân cận vạch giao bóng và được sử
dụng rộng rãi từ khu vực này. Khi thực hiện cú đánh như vậy, hãy nhớ
làm cú bóng bổng thật sâu. Có lẽ cú đánh tồi tệ nhất trong quần vợt, và
là cách tốt nhất để bị hạ gục một cách hợp lệ, là bổng ngắn rồi chạy lên
lưới. Tay vợt vĩ đại Tilden từng đánh một đối thủ bất tỉnh bằng một cú
đập đáp trả cho cú đánh như vậy. 3. Bóng bổng là một phương tiện
tuyệt vời để bắt đối phương mất thăng bằng. Việc sử dụng cú bóng
bổng tấn công đã được các tay vợt như Lott, Laver và Connors hoàn
thiện. Những cú bóng bổng xoáy lên tấn công của họ, sau khi giả đánh
một cú đánh mạnh, thường bắt đối phương đứng chôn chân và bật xa
về phía hàng rào sau để thành cú đặt bóng. Trong bất kỳ trường hợp
nào như trên, tốt nhất luôn là đặt cú bóng bổng sang bên trái tay của
đối phương. Rất ít tay vợt có khả năng đánh một cú trên đầu trái tay
mạnh mẽ. Do đó, một cú bóng bổng đặt tốt thường có thể cứu một
điểm, ngay cả khi quỹ đạo quá thấp. Thực tế, Talbert thường cố ý bổng
hơi thấp theo cách buộc người đánh lưới phải lùi lại chỉ vài bước để
đánh một cú vô-lê trái tay cao. Rồi anh tiến nhanh vào để vô-lê tấn
công cú trả về. Gió và mặt trời cũng là những yếu tố quan trọng cần
cân nhắc khi thực hiện cú bóng bổng. Khi khởi động cho một trận đấu,
hãy chú ý kỹ lưỡng đến sức mạnh và hướng của cả gió lẫn mặt trời. Vì
độ cao, sức mạnh và hướng của cú bóng bổng có thể phải thay đổi
đáng kể khi đổi sân giữa các game, một thoáng sao nhãng có thể khiến
một cú bóng bổng cao đánh vô ý xuống sai đường biên dọc bị gió thổi
bay ra ngoài sân, hoặc một cú bóng bổng đánh bất cẩn
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Hình 108

BASE-LINE PLAY
Cẩu thả vào gió bị treo lơ lửng và bị đập chết dễ dàng bằng một cú trên
đầu bẻ góc. (Những thoáng sao nhãng như vậy là không thể tha thứ
trong quần vợt vô địch và đáng xấu hổ đối với người chơi cuối tuần.)
Gió làm cho việc bổng bóng khó hơn, nhưng nó cũng khiến cho những
cú đập trên đầu khó canh thời điểm hơn nhiều; vì vậy không nên loại
bỏ việc bổng bóng vào một ngày lộng gió. Có thể trông có vẻ thiếu tinh
thần thể thao, nhưng dù sao đó vẫn là chiến thuật đúng đắn khi sử
dụng cú bóng bổng thường xuyên hơn lúc đội đánh lưới đối phương
đang đối diện với mặt trời. Cũng như trong đánh đơn, việc bắt một đối
thủ lớn tuổi hơn hoặc nặng cân hơn chạy vào một ngày nóng là hợp lý,
thì trong đánh đôi, việc bổng bóng về phía mặt trời và tập trung vào
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đối thủ thấp người hơn có cú trên đầu yếu hơn là hoàn toàn thực tế. Rất
ít tay vợt thấp người phàn nàn ngay cả khi bị bổng bóng đến chết trong
các trận đánh đôi vô địch. Khi đàn ông ngày càng cao hơn và lối đánh
trên đầu trở nên tàn phá hơn, cú bóng bổng trong đánh đôi đang nhanh
chóng trở thành một cú đánh chỉ nên được dùng như một biện pháp
phòng thủ thuần túy, hoặc tấn công khi được che giấu bằng một động
tác giả khéo léo cho đến giây phút cuối. Thật đáng ngờ liệu một đội
chuyên về bổng bóng có bao giờ đạt đến đỉnh cao quần vợt một lần
nữa hay không. (Bóng bổng tấn công và phòng thủ được minh họa ở
các Hình 108 đến 110.) Linh Tinh (Miscellaneous). Đôi khi có một sự lộn
xộn xảy ra trong tiến trình một điểm, và ba hoặc bốn tay vợt cùng xuất
hiện ở sân sau. Khi đánh một quả bóng từ vạch cuối sân trong tình
huống này, người ta khuyến nghị dùng một cú đánh gọi là bán bổng
(half-lob) — một cú đánh mạnh nhẹ nhàng cao ngoài tầm với của người
đánh lưới (nếu có), sâu và bay lơ lửng đủ lâu để cho đội của người đánh
giành được lưới. Một cú đánh mạnh nhanh trong hoàn cảnh như vậy
thường phản tác dụng, vì nó cho phép đối phương trả bóng ngay vào
chân đội đang lao lên lưới, buộc họ phải bán vô-lê hoặc vô-lê lên trong
thế phòng thủ. Một số miếng phối hợp phòng thủ phức tạp và tuyệt đẹp
nhất xảy ra khi người nhận giao bóng bị ghim ở sân sau với bạn cặp ở
vị trí lưới điều chỉnh hoặc ở lưới. Miếng đánh có thể được khởi xướng bởi
người đánh lưới ở vị trí điều chỉnh hoặc bởi người nhận giao bóng, tùy
theo hoàn cảnh. Dù theo cách nào, nó cũng đòi hỏi tư duy trong tích
tắc và sự hiểu ý hoàn toàn giữa hai bạn cặp. Khi được khởi xướng bởi
người đánh lưới ở vị trí điều chỉnh, nó được đặt tên là miếng nhường
bóng (let-go-by play) (xem Hình 25). Giả sử một cú vô-lê mạnh được
đánh xuống giữa sân trong tầm với có thể của người đánh lưới ở vị trí
điều chỉnh. Ngay lập tức anh ta phải phán đoán xem anh ta hay bạn
cặp của mình sẽ có cơ hội trả bóng hiệu quả tốt hơn. Mỗi bạn cặp đều
phải biết

THE DEFENSIVE LOB
Người nhận giao bóng M đưa ra một màn trình diễn tuyệt vời về bổng
bóng phòng thủ trong điểm này. Người giao bóng B cắt (slice) một cú
giao bóng vào bên thuận tay, buộc người nhận giao bóng M phải trả
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bóng trong khi đang chật vật chạy. Thế nên M chọn đánh một cú bóng
bổng phòng thủ dọc biên. Anh giữ bóng cao và sâu để cho mình thời
gian trở lại vị trí và để ngăn người đánh lưới A tạo đủ góc cho cú trên
đầu của anh ta để đập nó đi dễ dàng. Người đánh lưới A phải đánh cú
trên đầu từ phía sau vạch giao bóng, nên anh quyết định đánh nó
xuống giữa sân. Người nhận giao bóng M lúc này đã trở lại vị trí, và khi
anh vào tư thế đánh bóng, anh thấy người đánh lưới A đang lùi về lưới,
nên M đánh thêm một cú bóng bổng phòng thủ sâu nữa. Lần này người
đánh lưới A đánh cú trên đầu của mình hơi nông. Khi người nhận giao
bóng M tiến lên, anh nhận thấy rằng người đánh lưới A đã rời khỏi vị trí
lưới của mình. Do đó, M đập một cú đánh mạnh xuống dọc biên để
giành một điểm đáng công. Hình 108
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Hình 108

THE OFFENSIVE LOB
Đây là một ví dụ hoàn hảo về cú bóng bổng tấn công nổi tiếng của
George Lott. Điểm này thực ra được thực hiện bởi Seixas, người sở hữu
một cú bóng bổng xoáy lên tương tự của Lott. Người nhận giao bóng M,
Seixas, trả giao bóng bằng một cú dink chéo sân thấp, kéo người giao
bóng B vào sát lưới và buộc anh ta phải vô-lê lên chéo sân. Khi Seixas
tiến lên, anh thấy rằng mình có một thế dàn xếp hoàn hảo cho một cú
bóng bổng tấn công: cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng ngắn, nên
cú đánh có thể được thực hiện từ gần vạch giao bóng; người giao bóng
B đã bị buộc vào quá sát lưới; và có thể tận dụng khoảng cách tối đa
bằng cách đánh chéo đến góc xa nhất của sân. Thế nên, sau khi giả
đánh một cú đánh mạnh chéo sân thông thường, Seixas tung một cú
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bóng bổng xoáy lên thấp sâu về phía góc sân, bóng bật xa để thành
một cú đặt bóng dễ dàng. Hình 109

Hình 109

THE OFFENSIVE LOB
Sơ đồ này cho thấy một sự thay đổi kế hoạch nhanh chóng để tận dụng
một lỗ hổng. Người nhận giao bóng M đã tiến lên để đánh cú vô-lê đầu
tiên của người giao bóng B từ gần vạch giao bóng. Người nhận giao
bóng M đã sẵn sàng đánh một cú đánh nền chéo sân gần giữa sân thì
anh thấy người đánh lưới A bắt đầu dạt người sang để chặn cú đánh.
Thế nên vào giây phút cuối cùng, anh đổi kế hoạch và đánh một cú
bóng bổng thấp dọc biên vừa ngoài tầm với của A để ghi điểm. Cú đánh
này không phải là một canh bạc quá tồi vì người đánh lưới A sẽ phải
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đánh một cú trên đầu trái tay yếu ớt nếu anh ta kịp chạy lùi lại để với
tới bóng. Hình 110

Hình 110

BACK-COURT TEAM PLAY
Điểm này đã có một khởi đầu tồi tệ nhưng được cứu thoát khỏi lửa
bằng sự phối hợp đồng đội xuất sắc. Người giao bóng B đặt một cú giao
bóng phẳng như tên bắn vào góc sân và gần như giao bóng thắng trực
tiếp (ace) người nhận giao bóng M. Thực tế, tất cả những gì M có thể
làm là đánh một cú bóng bổng phòng thủ tồi, một con mồi ngon. Người
giao bóng B tiến vào và vào tư thế cho một cú trên đầu thông thường
dọc biên qua mặt người đánh lưới ở vị trí điều chỉnh N để ghi điểm dễ
dàng. Khi người đánh lưới ở vị trí điều chỉnh N di chuyển để che chắn cú
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đánh, người nhận giao bóng M thấy rằng cơ hội của mình để cứu bóng
tốt hơn nhiều. Thế nên người nhận giao bóng M hét Của tôi, và lao về
bên trái ngay khi người giao bóng B đã dồn người vào cú đánh dọc biên
của anh ta. Khi M chạy tới che chắn và đánh một cú bóng bổng phòng
thủ cao, sâu, chéo sân, tay vợt N băng ngang sang phía không được
bảo vệ. Cú bóng bổng được đánh tốt đến mức người đánh lưới A buộc
phải đánh nó từ tít phía sau vạch giao bóng. Điều này cho người nhận
giao bóng M cơ hội thứ hai để thực hiện một pha bóng tuyệt đẹp. Anh
đoán trước rằng người đánh lưới A sẽ đánh một cú trên đầu yếu ớt, mất
thăng bằng xuống giữa sân, chần chừ cho đến khi A dồn hết người vào
cú đánh, lao tới hết tốc lực và thực hiện một cú vô-lê bẻ góc trái tay
tuyệt đẹp để trả cú đập, giành thắng một điểm nghẹt thở. Hình 111
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Hình 111

Những gì người kia sẽ làm và có thể làm trong hoàn cảnh như vậy; nếu
không, bóng có thể bay xuyên qua để thành một cú đặt bóng. Miếng
đánh có thể được khởi xướng bởi người chơi ở sân sau nếu anh ta đoán
trước rằng mình sẽ có cú đánh tốt hơn vào một quả bóng sắp bị đập về
phía người đánh lưới. Anh ta gọi bóng bằng cách nói Của tôi, và băng
ngang sang để che chắn phía sau bạn cặp của mình. Một miếng đánh
như vậy được trình bày ở Hình 111. Lối phối hợp đồng đội phòng thủ ở
sân sau đạt đẳng cấp cao này không chỉ đẹp mắt khi xem; nó còn
khiến đối thủ đau lòng khi phải đối đầu.
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Tổng Kết
Có những người nói rằng: Quần vợt chỉ là để vui, là một môn thể thao
— tại sao lại cố biến nó thành một khoa học? Thầm kín trong lòng,
những người này biết câu trả lời cho chính câu hỏi của họ: đánh đôi là
một trò chơi mang tính cạnh tranh, và trong bất kỳ kiểu cạnh tranh
nào, thắng vẫn vui hơn thua. Khát vọng vươn tới xuất sắc mang tính
nền tảng đến mức ngay cả người chơi thỉnh thoảng và bình thường
nhất, người vẫn cao giọng phủ nhận mọi mối quan tâm thực sự đến
môn chơi, cũng liên tục (và đôi khi vô thức) cố gắng làm khỏe cú trái
tay của mình, chẩn đoán chiến thuật của đối thủ, hoặc đưa thêm chất
vào cú giao bóng của mình. Vì vậy, khía cạnh khoa học của đánh đôi
mang lại điều gì đó cho mọi người đã từng nâng một cây vợt. Với người
chơi thỉnh thoảng, nó mang lại sự hài lòng gia tăng khi chơi tốt hơn. Với
người chơi thường xuyên hơn hoặc người mới tập có quan tâm, nó
mang lại một khái niệm tổng quát về chiến lược trên sân và lối chơi
toàn diện — trò chơi của anh ta chắc chắn sẽ tiến bộ khi anh ta nắm
được các nguyên lý đằng sau những thao tác đúng đắn. Với người chơi
lão luyện, tay nghiệp dư dày dạn hoặc tay chuyên nghiệp tài năng, nó
mang lại nhiều hơn là chỉ một sự ôn lại những điều thiết yếu — nó đại
diện cho một thách thức để anh ta áp dụng tư duy tập trung, sự nghiên
cứu và luyện tập cần thiết để đưa trò chơi của mình lên một tầm cao
mới. Với khán giả, người vợ của tay quần vợt, hay doanh nhân mệt mỏi
đang tận hưởng một buổi chiều dưới nắng, nó mang lại cảm giác được
tham gia — niềm vui và sự phấn khích gia tăng khi thưởng thức những
điểm tinh tế hơn của chiến thuật được sử dụng — cảm giác biết rõ ngọn
ngành. Chúng tôi nhớ có lần, nhiều năm trước, khi ngồi cùng một tay
vợt đánh đơn của Davis Cup ở Forest Hills lúc anh ta xem George Lott
thi đấu trong một trận đánh đôi Davis Cup. Trong khi chúng tôi xem
một cách nghiêm túc và không mấy thấu hiểu, người bạn của chúng tôi
thì khó mà giữ được sự im lặng kính trọng — anh ta cười gập cả người
khi xem

Lott biến các đội khác thành trò cười bằng những cú dink và động tác
giả tuyệt vời của mình. Đúng vậy, bạn sẽ nhận được từ trò chơi đúng
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những gì bạn bỏ vào nó. Gần như không thể tóm tắt một cách hiệu quả
một môn chơi như đánh đôi, vốn được cấu thành từ vô số yếu tố, mỗi
yếu tố đều quan trọng và độc lập. Tuy nhiên, để ôn lại, đây là một số
đặc điểm nổi bật. Mục tiêu của trò chơi là thắng, nhưng thắng một cách
cao thượng trong khuôn khổ tinh thần thể thao tốt đẹp. Thời điểm để
bắt đầu thắng là ngay từ đầu — bắt đầu từ chính điểm đầu tiên. Nếu
bạn có thể tạo đà và vươn lên dẫn trước, bạn sẽ gây áp lực lên đối
phương, và bạn có thể cho phép mình liều lĩnh thường xuyên hơn. Một
khi đã tạo được lợi thế dẫn trước, đừng lơi lỏng — vận may có thể quay
ngược chống lại bạn với tốc độ chớp nhoáng nếu bạn chậm lại dù chỉ
một chút khó nhận ra. Không có biện pháp nửa vời: nếu bạn không tấn
công, bạn đương nhiên đang phòng thủ. Bước đầu tiên để chơi đánh đôi
là lập thành một đội. Giờ đây, một đội không chỉ là hai người chơi cùng
một bên lưới. Đó là sự kết hợp của hai người chơi có lối chơi bổ trợ cho
nhau (tức là một người kiến tạo và một người dứt điểm) và sự tôn trọng
lành mạnh dành cho nhau. Một khi đã chọn được bạn cặp, họ nên luyện
tập phối hợp đồng đội tấn công và phòng thủ trong ít nhất hai đến ba
năm. Cần ngần ấy thời gian lập kế hoạch, luyện tập, thi đấu và thảo
luận về đánh đôi để hai người kết dính thành một đội, để phát triển thói
quen suy nghĩ và hành động như một trong mọi tình huống. (Vì một lý
do mơ hồ nào đó, Hoa Kỳ và Australia trong khoảng chín năm đã bảy
lần sử dụng các đội đánh đôi mà không có kinh nghiệm gắn bó lâu dài,
và mỗi lần đều để thua ở Vòng Thách đấu Davis Cup với tỷ số 3-2.
Những người chọn đội trong tương lai nên lưu ý điều này.) Phối hợp
đồng đội chiếm khoảng 25 phần trăm trong thành công của lối đánh
đôi. Để trở thành một sự kết hợp chiến thắng, một đội phải nhận ra
rằng điểm được ghi nhiều nhờ cái đầu cũng như nhờ cây vợt. Cần sự
tập trung liên tục. Những thoáng sao nhãng tinh thần dẫn đến mất
điểm. Chiến thuật đúng đắn và phối hợp đồng đội, cùng với một vốn cú
đánh vững vàng đa dạng, là những dấu hiệu của một tổ hợp đánh đôi
thành công. Phối hợp đồng đội bao gồm việc trao đổi lời động viên đều
đặn giữa các bạn cặp — tinh thần đồng đội vững vàng sẽ thắng điểm
và cũng cứu điểm bằng cách trấn an người chơi đang bất ổn. Và phối
hợp đồng đội bao gồm công việc quan trọng là chẩn đoán lối chơi của
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đối phương. Ngay cả tay vợt thi đấu giải cũng có thể có một điểm yếu
về cú đánh hoặc một điểm yếu về vị trí trên sân, hoặc cả hai. Một điểm
yếu về cú đánh nên được khai thác bằng cách đánh vào nó nhưng
không đánh vào quá nhiều. Hãy nhớ rằng bất kỳ cú đánh yếu nào cũng
có thể trở thành một vũ khí mạnh nếu bạn buộc đối phương sử dụng nó
quá nhiều và do đó thúc đẩy sự tự tin của anh ta vào cú đánh đó. Còn
một điểm yếu về vị trí trên sân

SUMMARY
Nên được tận dụng khi cần thiết, chứ không phải khai thác quá mức.
Hãy chú ý kỹ xem người đánh lưới đối phương có đứng quá sát lưới
không, hay anh ta có để hành lang biên hoặc giữa sân không được
canh chừng; liệu đối phương có thất bại trong việc di chuyển đến vị trí
phòng thủ đúng trước những khả năng trả bóng chéo sân sắc bén; và
liệu các cú trả giao bóng có được theo lên lưới không. Một khi bạn đã
phát hiện những sơ hở như vậy, bạn có thể tận dụng chúng cho một số
điểm then chốt. Khi chất lượng trò chơi của bạn tiến bộ, khả năng đoán
trước trở nên có tầm quan trọng sống còn. Để phát triển kỹ năng này
đòi hỏi phải nghiên cứu phong cách, vị trí trên sân, chiến thuật, thói
quen và những cú đánh đặc biệt của đối phương. Kết hợp điều này với
việc ghi chú cẩn thận vị trí cánh tay cầm vợt, bàn chân và động tác lấy
đà của đối phương, và bạn sẽ có thể đoán trước hướng, tốc độ và kiểu
cú đánh sắp được thực hiện. Bạn sẽ bắt đầu thấy mình ở đúng chỗ vào
đúng thời điểm — sẵn sàng và chờ đợi cú trả bóng. Khả năng đoán
trước là sự khác biệt lớn giữa một tay đánh đôi tầm thường và một tay
đánh đôi giỏi, và khả năng đoán trước tuyệt vời là chìa khóa cho những
pha cứu bóng bất khả thi và những mưu lược tinh tế của các bậc thầy
— những Lott, Bromwich, Brugnon, Emerson, King và Newcombe.
Nhưng một khi đã học được, đừng có lúc nào tin rằng khả năng đoán
trước và phân tích trận đấu là công thức thành công độc quyền của
riêng bạn: đối phương của bạn cũng đang đoán trước và phân tích; và
để thắng, bạn phải sánh ngang họ từng cú đánh một, bao quát sân tốt
như họ, rồi còn phải suy nghĩ và điều binh khiển tướng giỏi hơn họ nữa.
Đến đây là đủ về những vấn đề cơ bản. Bây giờ là phần điểm lại ngắn
gọn những chỉ dẫn về giao bóng, trả giao bóng, lối chơi ở lưới và lối
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chơi ở sân sau. Cú giao bóng từng được gọi là cú đánh quan trọng nhất
trong đánh đôi. Nếu họ không thể bẻ được cú giao bóng của bạn, họ
không thể đánh bại bạn! Đội giao bóng có một lợi thế tấn công phải
được bám giữ kiên quyết. Khoảng 30 phần trăm tất cả các cú đánh
được dùng trong đánh đôi, và 20 phần trăm tất cả các cú ghi điểm, là
giao bóng. Mất đi lợi thế tấn công và thua một game giao bóng là một
trong những tội lỗi trọng đại của đánh đôi. Một lần mất giao bóng
thường dẫn đến thua cả một set: các bài báo tường thuật về những
trận đánh đôi nhấn mạnh vào những game bẻ giao bóng hơn bất kỳ
mục đơn lẻ nào khác. Để tận dụng cú giao bóng, cú đánh nên buộc
người nhận giao bóng phải trả bóng trong thế phòng thủ và cho phép
người giao bóng tiến đến trong khoảng mười lăm feet (khoảng 4,5 mét)
tính từ lưới khi anh ta theo cú giao bóng của mình vào vị trí vô-lê. Vì cả
hai mục đích này, tốt nhất là phát triển một cú giao bóng xoáy kiểu Mỹ
(American twist) đáng tin cậy, đưa quả bóng đầu tiên vào cuộc khoảng
80 phần trăm số lần (người giao bóng có cơ hội thắng điểm với một cú
giao bóng một tốt gần gấp đôi so với một cú giao bóng hai tốt). Mục
tiêu ưu tiên cho cú giao bóng là sâu vào góc trái tay của người nhận
giao bóng. Cú giao bóng xoáy nên được đánh

Ở khoảng ba phần tư tốc độ để cho người giao bóng kiểm soát và đủ
thời gian lên sát trên lưới để có thể vô-lê cú trả giao bóng xuống trong
thế tấn công. Những kiểu, tốc độ và mục tiêu giao bóng khác nên được
dùng tiết chế, và chỉ để giữ cho người nhận giao bóng phải đoán mò và
ngăn anh ta tự do tùy tiện. Nếu bạn có khuynh hướng coi nhẹ xác suất
và tạo tiếng vang lớn bằng một cú giao bóng như đại bác, thì hãy nhớ
rằng trong đánh đôi, ngay cả những tay giao bóng vĩ đại nhất mọi thời
đại cũng giữ quả đại bác của mình làm dự bị và gần như hoàn toàn dựa
vào cú xoáy kiểu Mỹ đáng tin cậy hơn hoặc cú giao bóng cắt (slice).
Bạn cặp của người giao bóng ở lưới phải để ý điểm nảy của cú giao
bóng, quan sát người nhận giao bóng để đoán trước kiểu và hướng của
cú trả giao bóng, rồi di chuyển đến đúng chỗ để thiết lập đội hình tấn
công tốt nhất. Nói chung, anh ta sẽ di chuyển về phía giữa sân. Anh ta
nên sẵn sàng cướp bóng để dứt điểm những cú trả giao bóng yếu, và di
chuyển nhanh để che chắn những cú trả bóng bổng tấn công hiệu quả
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ngay cả khi chúng được đánh qua đầu người giao bóng đang tiến lên.
Người đánh lưới cũng đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ biến thể
nào trong vô số biến thể của các đội hình giao bóng đảo ngược và
những miếng cướp bóng có ra hiệu. Cú trả giao bóng là cú đánh khó
nhất trong đánh đôi. Điều này hiển nhiên khi bạn nhận ra rằng cú đánh
này dựng nên sân khấu cho đội nhận giao bóng, đội này thua số điểm
gấp đôi số điểm thắng. Thực tế, 20 phần trăm trong tất cả các cú trả
giao bóng được thực hiện đều kết thúc bằng lỗi, và chỉ 12 phần trăm
tạo ra điểm thắng, trong đó chỉ một số ít là cú đặt bóng. Đội nhận giao
bóng phải tiến càng gần vị trí tấn công càng tốt. Bạn cặp của người
nhận giao bóng nên ở một vị trí lưới điều chỉnh ngay bên trong vạch
giao bóng, gần giữa sân. Bản thân người nhận giao bóng nên đứng
cách vạch cuối sân một bước chân hoặc hơn về phía trong để nhận cú
giao bóng một. Mỗi bước tiến vào mà an toàn trước tay giao bóng cụ
thể đó đều là một lợi thế, vì nó cho người nhận giao bóng cơ hội tốt hơn
để bắt cú giao bóng sớm hơn, trả nó trong thế tấn công vào chân người
giao bóng đang tiến vào, và lao đến vị trí tấn công ở lưới trong thời
gian ngắn nhất. Nếu người nhận giao bóng có thể thực hiện một cú trả
giao bóng rất hiệu quả và lên được lưới đúng cách, anh ta sẽ đảo ngược
tỷ lệ thắng điểm từ hai chọi một bất lợi thành hai chọi một có lợi cho
mình. Công việc này được thực hiện tốt nhất bằng cách chơi một cú trả
chéo sân chậm, thấp, ngoài tầm với của người đánh lưới đối phương:
một cú dink xoáy nhẹ bẻ góc nhọn hoặc một cú đánh mạnh xoáy lên ở
sâu bên trong vạch giao bóng của đối phương sẽ buộc người giao bóng
phải vô-lê lên và cho đội nhận giao bóng thời gian họ cần để đạt đến vị
trí tấn công ở lưới. Ngoài ra, kiểu trả giao bóng này, có lẽ nên được gọi
đúng hơn là một cú đánh tiếp cận (approach shot), không thể bị vô-lê
đè xuống hoặc xuyên qua bạn cặp của người nhận giao bóng. Để giữ
cho người giao bóng và người đánh lưới phải đoán mò, thỉnh thoảng
người nhận giao bóng nên đánh

SUMMARY
Một cú đánh mạnh phẳng chéo sân hoặc dọc biên hoặc một cú bóng
bổng. Nhưng trên hết, người nhận giao bóng phải bằng cách nào đó
xoay xở đưa bóng trở lại qua lưới, và do đó buộc đội giao bóng phải
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khoảng 85 phần trăm được thực hiện bởi người giao bóng khi anh ta
tiến đến vị trí lưới. Người giao bóng phải đánh cú vô-lê này hiệu quả
nếu anh ta muốn thắng game giao bóng của mình. Nếu cú trả giao
bóng cao, người giao bóng phải tiến đủ gần để đánh xuống thành cú
đặt bóng, hoặc ít nhất buộc một cú trả về yếu sẽ dẫn đến điểm thắng ở
cú vô-lê kế tiếp. Nếu cú trả bóng đủ yếu để cho phép một cú cướp
bóng, người đánh lưới nên có thể đập nó đi để ghi điểm. Thông thường
người giao bóng và người cướp bóng đánh những cú trả về yếu vào
hoặc qua mặt đối thủ ở vị trí lưới điều chỉnh. Mặt khác

Mặt khác, nếu cú trả giao bóng được thực hiện điêu luyện đến mức
buộc người giao bóng phải vô-lê lên một cú yếu, đội nhận giao bóng
nên có thể tiến vào nhanh chóng và vô-lê đè xuống để ghi điểm thắng.
Trong gần một nửa trường hợp, không có điểm thắng ngay lập tức; một
tình thế trung gian diễn ra và trận chiến giành vị trí ở lưới bắt đầu.
Người giao bóng nói chung nên đánh cú vô-lê đầu tiên sâu xuống giữa
sân nếu người nhận giao bóng đứng lùi lại, hoặc vào chân anh ta gần
giữa sân nếu anh ta tiến lên. Rồi bắt đầu cuộc vật lộn để đẩy đối
phương ra khỏi vị trí hoặc buộc một cú trả về yếu. Chiến lược tiêu
chuẩn đòi hỏi những cú vô-lê dứt khoát vào giữa sân để kéo đối phương
vào giữa, rồi một cú vô-lê bẻ góc để ghi điểm; hoặc những cú vô-lê bẻ
góc để mở toang giữa sân cho một cú vô-lê sâu xuống giữa sân không
thể chống đỡ. Một cú vô-lê nhẹ vào chân đối phương thường sẽ buộc
một cú vô-lê hoặc bán vô-lê lên, để đội đang đánh có thể tiến lên sát
trên lưới và vô-lê đè xuống mạnh mẽ để thắng điểm. Trận chiến ở lưới
diễn ra quá nhanh đến mức khả năng đoán trước tốt là điều bắt buộc.
Trong mọi giai đoạn của đánh đôi, nhưng đặc biệt là ở những cú dứt
điểm của lối chơi lưới, cảm giác bóng (touch) là một thành tố không thể
thiếu trong trò chơi của bạn. Chính cảm giác bóng, sự cân bằng và sự
khéo léo tuyệt đối trong việc tạo cú đánh, cho phép bạn dứt điểm bóng
một cách dứt khoát: đánh quá mạnh dẫn đến lỗi; đánh quá nhẹ dẫn
đến những pha cứu bóng bất ngờ của đối phương, thường dẫn đến mất
điểm. Một phần của cảm giác bóng là điều chỉnh những cú dứt điểm
cho phù hợp với tốc độ của đối phương và của mặt sân. Một nguyên tắc
kinh nghiệm: sân càng nhanh thì cú dứt điểm càng nhẹ; đối phương
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càng nhanh thì cú đánh càng mạnh. Trong đánh đôi hay, gần như
không có lối chơi ở vạch cuối sân: một tay vợt không bao giờ ở lại trên,
hoặc lùi về, vạch cuối sân trừ khi buộc phải làm vậy. Nếu bạn thấy
mình bị mắc kẹt ở sân sau, bạn nên pha trộn những cú dink thấp được
che giấu tốt và những cú đánh mạnh với những cú bóng bổng — bất cứ
thứ gì để trở lại lưới một cách an toàn và ngay lập tức. Nếu bạn cặp của
bạn đang ở lưới, đừng đánh dọc biên, trừ khi như một cú đánh bất ngờ;
nó thường trao cho đối phương một cơ hội tuyệt vời để đặt bóng vào
đường chéo mở. Đừng bổng ngắn — bạn cặp của bạn có thể bị thương
nặng bởi một cú đập trên đầu. Và phòng khi bạn quên, hãy để mỗi giây
bạn ở sân sau nhắc bạn rằng chỉ có 20 phần trăm số điểm trong đánh
đôi (không tính giao bóng và trả giao bóng) được thắng từ tít tận cuối
sân xa xôi. Dù triển vọng trong một điểm có ảm đạm đến đâu, đừng bỏ
tàu! Hình 112 cho thấy cách các bậc thầy chiến đấu cho một điểm. Vậy
thì, tất cả những điều này rốt cuộc dẫn đến đâu? Câu trả lời, trong một
từ, là nghệ thuật chơi sân (courtcraft). Bằng nghệ thuật chơi sân,
chúng tôi muốn nói đến việc chọn đúng cú đánh, đặt nó một cách chiến
lược, và định vị bản thân và bạn cặp một cách tốt nhất

THE OLD COLLEGE TRY, PRO STYLE
Pha bóng này cho thấy cách, bằng ý chí chiến đấu và quyết tâm thuần
túy, một điểm bị mất đến ba lần vẫn có thể được giành lại ngay cả
trước những tay vợt giỏi nhất. Người giao bóng Kramer, B, thực hiện
một cú vô-lê đầu tiên tốt, thấp vào giữa sân, mà người nhận giao bóng
Sedgman, M, quyết định đánh như một cú đánh nền. Sedgman bổng
bóng, nhưng không đủ sâu, và điểm có vẻ như đã mất khi Kramer lùi lại
và tung một cú đập trên đầu khủng khiếp. Tuy nhiên, người đánh lưới ở
vị trí điều chỉnh McGregor, N, đang quan sát cẩn thận và được đền đáp
bằng việc có thể chìa vợt ra vào giây phút cuối cùng và tạm cứu điểm
bằng một cú bóng bổng vô-lê trả về yếu ớt, cao. Người đánh lưới
Segura, A, lùi lại và đập một cú trên đầu thứ hai xuống dọc biên cho
một điểm thắng rõ ràng thứ hai. Nhưng Sedgman, M, không có tâm
trạng bỏ tàu. Anh di chuyển tới nhanh chóng và vừa đủ để trả một cú
vô-lê yếu. Segura gần như đang mỉm cười tự mãn ngạo nghễ vào lúc
này khi anh tiến vào cho một cú ghi điểm chắc chắn lần này — khu vực
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vô-lê bẻ góc chéo sân rộng mở. Nhưng khi Segura, A, thực hiện cú
đánh, McGregor đoán trước tuyệt đẹp và gầm lên lao vào đập một cú
vô-lê sâu giữa Kramer và Segura cho một điểm không thể tin nổi! Hình
112

Hình 112

Để đối phó với bất kỳ cú trả bóng nào: đó là một bản năng được rèn
luyện cho đánh đôi giỏi, dẫn dắt bạn đến thao tác chiến thuật đúng đắn
trong vô số hoàn cảnh đa dạng mà bạn chắc chắn sẽ gặp phải. Một khi
đã nắm vững những nguyên lý cơ bản, bạn có thể dành tâm sức để trau
chuốt các cú đánh của mình, hoàn thiện lối phối hợp đồng đội; mài sắc
khả năng đoán trước, gia tăng sự ổn định — và tận hưởng niềm vui còn
lớn hơn nữa từ trò chơi đánh đôi tuyệt vời.
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Hình 113

[Trang scan không đọc được — chỉ còn nhiễu ký tự OCR từ bản quét]

[Trang scan không đọc được — chỉ còn nhiễu ký tự OCR từ bản quét]

[Trang scan không đọc được — chỉ còn nhiễu ký tự OCR từ bản quét]

Nó bao quát trọn vẹn chủ đề... Mọi người quan tâm đến quần vợt đều
phải đọc nó... vì chưa nơi nào người ta tập hợp được vào một tập sách
những tài liệu hấp dẫn, xác thực và khơi gợi suy nghĩ đến vậy. — Tạp
chí World Tennis. Của WILLIAM F. TALBERT và BRUCE S. OLD. Bất kể
trình độ hay tuổi tác của bạn, tác phẩm kinh điển về quần vợt được
công nhận này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lối đánh đôi và mài sắc lối
chơi của mình. Nhiều đặc điểm mang tính hướng dẫn và cung cấp
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thông tin bao gồm: Bối cảnh và sự phát triển của môn chơi. Hướng dẫn
từng bước về lý thuyết và thực hành phối hợp đồng đội. Vị trí giao
bóng, cú trả giao bóng, mọi khía cạnh của lối chơi ở lưới, lối chơi đúng
đắn ở sân sau. Những cú đánh ghi điểm và chiến thuật đằng sau
chúng, vị trí và sự di chuyển trong lối chơi tấn công và phòng thủ. Phân
tích những cú ghi điểm, bằng chứng thống kê về những cú đánh thành
công nhất cho từng tình huống cụ thể. 112 sơ đồ từng cú một về chiến
lược trên sân, phối hợp đồng đội và những điểm xuất sắc trong các trận
đấu quần vợt thực tế, thể hiện một cách trực quan cách các điểm được
thắng. Đây là tập sách đồng hành với The Game of Singles in Tennis và
Stroke Production in the Game of Tennis của cùng các tác giả. Công ty
J. B. Lippincott, Philadelphia. PN | NA X77 1 | LP-108 41/28/2016
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